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/ Tính đặc thù của hoạt động khoa học - công nghệ
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•  «
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Tài liệu tham khảo 127m



LỜI NÓI ĐẦU

Khoa học xã hội ngày càng được khẳng định vị trí, vai trò 
quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội cũng như trong 
công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, phát triển toàn 
diện con người ở mỗi quốc gia.

Ở nước ta, khoa học xã hội ngày càng được coi trọng. 
Những kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội đã được Đảng 
và Nhà nước đánh giá cao, góp phần quan trọng vào việc xác 
lập nền tảng lư lường, cơ sở khoa học cho việc hoạch định 
dường lối chiến krợc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội 
của Đảng và Nhà nước, khẳng định nguồn gốc, truyền thống 
lịch sử và bàn sắc văn hóa dân tộc.

Hoại động nghiên cứu khoa học xã hội là loại hinh hoạt 
động trí não hết sức đặc thù. Kết quả hoạt động của khoa học 
xã hội dem lại sản phẩm mang giá trị định tính rất cao, khó có 
thể đánh giá, đo lường chính xác về mặt định lượng. Chi phí 
lao động vật hóa không nhiều so với khoa học tự nhiên và 
khoa học - công nghệ, nhưng chi phí lao động sống nhiều và 
có hiệu quá rất lớn. Tuy nhiên, việc đo lường, đánh giá số 
lượng thời gian lao động cần thiết, cường độ và hiệu suất lao 
dộng trong khoa học xã hội gặp rất nhiều khó khăn. Việc định 
mức chi phí vật chấl trong lao động khoa học và theo dõi, 
kiểm soát quá trình thực thi hoạt động khoa học xã hội thẹo 
lối hành chính trực quan là không phù hợp. Vì thế đầu tư phân
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bổ ngân sách Nhà nước cho các hoạt động khoa học xã hội 
cần phải có cơ chế đặc thù, thích họp.

Nhà nước ta rất quan tâm đầu tư tài chính, xây dựng chính 
sách phát triển khoa học - công nghệ, nhất là sau khi Luật 
Ngân sách Nhà nước ban hành, Nghị quyết Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng lần thứ 2 (khóa VIII), Nghị quyết của ửy 
ban Thường vụ Quốc hội khóa X quyết định dành 2% tổng chi 
ngân sách Nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học công 
nghệ. Tuy vậy hiện nay vẫn chưa có cơ chế xác định tỷ lệ đầu 
tư hợp lý cho các lĩnh vực khoa học, nhất là đoi với khoa học 
xã hội; đồng thời các định mức chi cho hoạt động khoa học - 
công nghệ, tuy ngày một tiến bộ hơn, nhưng chưa dựa trên 
tính chất đăc thù, cho nên còn lac hâu so với thưc tiễnẻ Khoa

é 7  • • f

học xã hội vì thế còn gặp nhiều khó khăn do không đủ kinh 
phí hoạt động, cơ chế sử dụng tài chính chưa phù hợp, làm 
hạn chế chức năng kích thích lao động sáng tạo của các nhà 
khoa học, sự đóng góp của khoa học xã hội đối với sự nghiệp 
xây dựng và phát triển đất nước. Bởi vậy, việc nghiên cửu 
“Đổi mới cơ chế phân bổ và sử dụng ngân sách Nhà nước cho 
hoạt động khoa học xã hội” trở thành yêu cầu cấp thiết.

Mục tiêu tổng quát của công trình là nghiên cứu, xây dựng 
cơ sở khoa học cho việc đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ, sử 
dụng và quán lý ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa học 
xã hội dựa trôn những quan điểm đổi mới, theo tư tưởng “đầu 
tư cho khoa học và công nghệ là đầu tư cho phái triển Trên 
cơ sở đó đề xuất một cơ chế đầu tư, phân bổ, sử dụng và quản 
lý có hiệu quả, phù họp với đặc điểm của khoa học xã hội, 
phục vụ sự phát triển đấí nước và tiến bộ xã hội, đồng thòi 
phục vụ chính sự phát triển bản thân nền khoa học nước nhà.
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Để thực hiện được yêu cầu đó, nội dung nghiên cứu của 
công trình tập trung phân tích đánh giá thực trạng cơ chế đầu 
tư, phân bổ, sử dụng và quản ỉý ngân sách Nhà nước cho hoạt 
động khoa học xã hội thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất một 
cơ chế “mở”, tạo lập thị trường, đa dạng hóa các nguồn đầu tư 
cho hoạt động khoa học xã hội; đồng thời nêu rõ cơ chế phân 
bổ, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư (từ ngân 
sách Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tài 
trợ của nước ngoài) cho hoạt động khoa học xã hội theo quan 
điểm đổi mới.

Tuy nhiên, do điều kiện tài liệu khó khăn nên chủng tôi chỉ 
giới hạn việc nghiên cứu mang tính tổng kết cho giai đoạn từ 
năm 1995 đến năm 2010 (giai đoạn có nhiều tài liệu quan trọng 
liên quan đến quá trình nghiên cứu) trọng tâm là từ năm 2000 
đến năm 2008. Đó cũng là trọng tâm của việc tổng kết 20 năm 
thực hiện dường lối Dổi mới của Đảng và Nhà nước ta.

Cuốn sách gồm 3 phần chính:

Phần thứ nhất: Những đặc trưng cơ bản của khoa học xã 
hội và yêu cầu đặt ra đối với việc nghiên cíni đổi mới cơ chế 
phân bỏ và sử dụng ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa 
học xã hội.

Phần thứ hai: Thực trạng cơ chế dầu tư phân bổ và sử 
dụng ngân sách Nhà nước đoi với hoạt động khoa học xã hội.

Phần thứ ha: Những vấn đề cơ bán và giải pháp chủ yểu 
r ua việc đỏi mới cơ chế đầu tư phán bổ và sử dụng ngân sách 
Nhá nước cho hoại động khoa học xâ hội trong thời gian tới.

Dể hoàn thành công trình nghiên cứu này, đã có sự tham 
gia cùa các đồng chí: PGS. TS. Phạm Văn Đức (Viện Triết
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học), TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc (Viện Nghiên cứu Con 
người), TS. Lê Hoàng Anh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), TS. 
Nguyễn Trường Giang (Bộ Tài chính), CN. Nguyễn Thị Minh 
Hòa (Bộ Khoa học và Công nghệ), TS. Nguyễn Đình Hòa 
(Viện Triết học), ThS. Phạm Ngọc Hà (Học viện Chính trị - 
Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh). Đặc biệt có sự chỉ đạo 
xây dựng và thực hiện công trình này: PGS. TS. Trần Đức 
Cường, nguyên Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt 
Nam, Chủ nhiệm chương trình hợp tác liên Bộ (Viện Khoa 
học xã hội Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ): “Đấy 
mạnh chính sách phát triển khoa học xã hội và đối mới cơ chế 
quản lý khoa học xã hội”, trong đó có công trình (đề tài) 
nghiên cứu này. Ngoài ra còn có sự giúp đỡ về tài liệu nghiên 
cứu của một số cơ quan, nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ Tài chính. Đồng thời Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã tạo 
mọi điều kiện cho công trình sớm ra mắt bạn đọc. Nhân dịp 
này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và giúp đỡ 
của các đồng chí và các cơ quan, đơn vị nói trên.

Trong quá trình biên soạn công trình này chắc chắn không 
tránh khỏi những sai sót. Rất mong các cơ quan, đơn vị và bạn 
đọc gần xa thông cảm và góp ý kiến.

Tháng 10/2011 

Tác giả



Phần thứ nhất

NHỮNG ĐẶC TRUNG c ơ  BẢN CỦA 
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ YÊU CẦU ĐẬT RA 

ĐÓI VỚI VIỆC NGHIÊN c ứ u  ĐỎI MỚI c ơ  CHÉ 
PHẢN BỐ VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC XÃ HỘI

Iệ TÍNH ĐẶC THỪ CỦA HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ 
c ÔNG NGIIỆ

Muốn dổi mới cư chế phân bổ và sử dụng ngân sách Nhà 
nước cho hoạt động khoa học xã hội chúng ta phải hiểu rõ về 
khoa học nói chung, khoa học xã hội nói riêng', đồng thời nắm 
dược tính chắt hoạt động và những đặc trưng cơ bán của khoa 
học xã hội, để trên cơ sở đánh giá thực trạng cơ chế đầu tư 
phân bồ và sử dụng ngân sách Nhà nước đối với khoa học xã 
hội nước ta mà dề ra những quan điểm, nội dung và giải pháp 
mang tính dột phá nhằm đổi mới cơ chế phân bổ cũng như sử 
dụng ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội 
trong thời gian tới.

Nghiên cửu khoa học là hoạt động có hệ thống của con 
người nhằm tìm tòi, khám phá bản chất của các hiện tượng, sự 
vật, phát triển nhận thức về thế giới và sáng tạo phương pháp 
mới, phưưng tiện kỳ thuật mới đế ứng dụng vào thực tiễn.
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Mục đích cuối cùng của nghiên cứu khoa học là nhằm hoàn 
thiện nhận thức về thế giới khách quan, góp phần làm giàu tri 
thức của nhân loại và cải tạo thế giới', đồng thời tìm tòi, khám 
phá, sáng tạo các giá trị nhận thức mới, phương pháp mới, 
công nghệ - kỹ thuật mới để tăng năng suất lao động, cải biến 
xã hội, hoàn thiện nhân cách và phát triển nền văn minh nhân 
loại. Nghiên cứu khoa học bao gồm nghiên cứu cơ bản và 
nghiên cứu ứng dụng. Nghiên cứu cơ bản là những nghiên 
cứu để phát hiện các quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy. 
Sản phẩm của loại nghiên cứu này là những khám phá, phát 
hiện, phát minh việc hình thành hệ thống lý thuyết có giá trị 
tổng quát, tác động đến một hoặc nhiều lĩnh vực khoa học. 
Còn nghiên cứu ứng dụng là sự vận dụng những thành tựu của 
nghiên cứu cơ bản vào thực tiễn để giải thích một hiện tượng, 
sự vật, hoặc tạo ra nguyên lý, giải pháp mới nhằm áp dụng 
chúng vào sản xuất và đời sống.

Khoa học cơ bản xác định những quy luật, phương hướng 
và phương pháp để triển khai khoa học ứng dụng. Khoa học 
ứng dụng xác định những nguyên tắc, quy tắc và phương pháp 
cụ thể để ứng dụng kết quả của khoa học cơ bản vào hoạt 
động thực tiễn nhằm cải biến các đối tượng tự nhiên, xã hội và 
tư duy.

Các khoa học tự nhiên nghiên cứu các sự vật, hiện tượng 
và quá trình trong tự nhiên, phát hiện các quy luật nhằm xác 
định các phương thức, phương pháp chinh phục và cải tạo tự 
nhiên. Còn các khoa học xã hội nghiên cứu các hiện tượng, 
quá trình và quy luật vận động, phát triển của xã hội và bản 
thân con người, làm cơ sở để thúc đầy tiến bộ xã hội và phát 
triển nhân tổ con người.
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Hoạt động nghiên cứu khoa học là xuất phát từ nhu cầu 
của con người và phục vụ lợi ích của con người, bao gồm lợi 
ích cá nhân, nhóm cá nhân, cộng đồng và lợi ích của toàn xã 
hộiẾ Nghiên cứu khoa học là nhằm phát hiện bản chất của các 
sự vật, hiện tượng, tìm tòi những cái mà con người chưa biết. 
Vì vậy, đặc trưng cơ bản của hoạt động khoa học là mang tính 
sáng tạo, trong đó tính mới, không lặp lại trong khoa học 
được thể hiện rõ nét nhất. Những phát hiện mới hoặc sáng tạo 
mới, các phương pháp mới nhằm giải quyết những yêu cầu 
mới cùa thực tiễn và hướng tới cái mới là mục tiêu cơ bản của 
nghiên ám  khoa học. Hoạt động khoa học thuộc về dạng lao 
động irí tuệ là chủ yếu và dựa trên cơ sở tìm kiếm, phát hiện, 
xử lý và chế biến các loại thông tin thu được. Do đó thông tin
- tư liệu là nguyên liệu cơ bản trong nghiền cứu khoa học. 
Việc thu thập, khai thác được nhiều thông tin - tư liệu, nhất là 
thông tin mới, với độ tin cậy cao sẽ là cơ sớ cho việc tạo ra 
các sản phẩm khoa học có chất lượng tốt. Mặt khác, các sản 
phẩm của nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ còn 
dược thể hiện ở 3 loại chủ yếu sau:

- Các công bố khoa học dưới dạng bài báo, công trình khoa 
học (sách) trình bày các kểt quả nghiên cứu mới được đăng tải 
trên các tạp chí, các nhà xuất bản có uy tín được sự phản biện 
cùa các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn.

- Các bằng phát minh sáng chế được bảo hộ trong và ngoài 
nước bải các cơ quan chuyên môn; các kiến nghị khoa học 
được các cơ quan lành đạo, quản lý có thẩm quyền chấp nhận.

- Những nghiên cứu ứng dụng, thực chất là việc thử nghiệm 
các kết quả nghiên cứu hay sáng tạo công nghệ thành công trong 
diều kiện cụ thể nào dó. nhất là điều kiện trong nước.
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Các sản phẩm khoa học và công nghệ nói trên đều chứa 
đựng các thông tin khoa học. Bởi vậy, khoa học luôn có đặc 
điểm kế thừa thông tin và các kết quả nghiên cún để năng lên 
trình độ cao hơn. Hơn nữa, lao động sống chiếm phần lớn thời 
gian lao động cần thiết và luôn giữ vai trò quan trọng hơn lao 
động vật hóa (máy móc, thiết bịế..). Cho nên, trong các hoạt 
động khoa học, nhất là khoa học xã hội, năng suất lao động 
phụ thuộc rất nhiều vào năng lực trí tuệ của người nghiền 
cứu. Cường độ lao động nhiều khi được tập trung cao độ ớ 
những thời điểm nhất định và lao động khoa học không chỉ 
diễn ra trong giờ hành chính mà thường cả trong thời gian 
sống của nhà khoa học. Do vậy không nên quản ỉý hoạt động 
khoa học và công tác của người nghiên cứu cứng nhắc theo 
giờ hành chính, càng không thể đo lường và trả thù lao lao 
động khoa học đơn thuần theo thời gian quy định thông 
thường của Nhà nước. Hơn nữa, đặc trưng cơ bản của nghiên 
cứu khoa học là mang tính mạo hiểm, rủi ro cao. Và con 
đường tiếp cận đến chân lý trong khoa học, như Mác nói, 
không phải là những con đường bằng phẳng, thênh thang, mà 
quá trình khám phá, tìm tòi chân lý là những con đường gập 
ghềnh, quanh co, nhiều khi phải chịu thất bại do những 
nguyên nhân khách quan và chủ quan nào đó.

Thực tiễn đã được thế giới tổng kết, để có được một kết 
quả nghiên cứu khoa học như mong muốn, nhiều khi phải trải 
qua nhiều thất bại, sai lầm, trong khi mức độ thành công của 
các hoạt động nghiên cứu triển khai đạt tới 80 - 90%, các hoạt 
động nghiên cứu ứng dụng đạt khoảng 50 - 60%, thì mức độ 
thành công của các hoạt động nghiên cứu cơ bản chỉ đạt được 
chưa đầy 25%. Các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà nghiên
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cứu cơ bản, thường phải chấp nhận mạo hiểm, trả giá cho các 
cuộc nghiên cứu không chắc chắn về kết quả đem lại, kể cả 
những vấn đề nghiên cứu chưa có ai nghiên cứu và khả năng 
không thành công, thậm chí cả thất bại. Bởi vậy cần đánh giá 
đúng mức về những thành công hay thất bại của các hoạt 
động nghiên cúv khoa học, hiểu được những khó khăn trong 
lao động sáng tạo của lĩnh vực lao động đặc thù này.

Trong hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, tính 
chất đặc thù còn được thể hiện ở lính chất độc đảo của cả 
nhân kết hợp với tỉnh cộng đồng (tập thể) rất rõ. Nghiên cửu 
khoa học luôn gắn bó mật thiết với tính độc đáo của các cá 
nhân tài năng, đặc biệt của các nhà khoa học đầu đàn. Trong 
thế giới hiện đại, các công trình khoa học tầm cỡ, có fííiạm vi 
nghiên cứu rộng đòi hỏi có sự cộng tác nghiên cứu cùa nhiều 
người, song, kết quả nghiên cứu cuối cũng như chất lượng 
nghiên cứu của công trình đều phụ thuộc vào người chủ trì, 
các nhà khoa học đầu đàn quyết định. Tuy nhiên, sự độc đáo 
cùa cá nhân trong nghiên cứu khoa học chú yếu được thể hiện 
qua ý tưởng, quan điểm, còn muốn đi đến kết quả và khẳng 
định được cái mới trong nghiên cứu khoa học, nhất là về khoa 
học xã hội đìòzế Âô/ằ phải có sự đóng góp trí tuệ của nhiều 
người. Do vậy, việc đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, 
bên cạnh sự khẳng định vai trò quyết định của cá nhân, của 
chủ nhiệm đề tài, đự án, còn phải thấy rõ sự đóng góp vô cùng 
quan trọng của tập the các nhà khoa học cộng tác trong quá 
trình tạo ra kết quả và chất lượng của công trình khoa học.

Ngoài ra, đặc tính của khoa học và công nghệ còn thế hiện 
á đậ íxệ. tronẹ viêc áp dụng kết quả nghiên cứu vào đời sổng 
ỉ hục ùm '. &guyer nhân chủ yếu là do chậm đưực nhận biết và

y [ ) . ' s õ s 8 <
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đánh giá những giá trị lý luận và thực tiễn của nó; cho nên 
nhiều khi kết quả nghiên cứu phải mất một thời gian dài mới 
đưa vào ứng dụng trong sản xuất và đời sống xã hội. Điều này 
liên quan đến việc đánh giá kết quả hoạt động khoa học và 
công nghệ, cơ chế áp dụng các két quả nghiên cứu để đưa vào 
đời sống thực tiễn.

Hoạt động nghiên cửu khoa lìỌC xã hội cũng đa dạng và 
phong phú như các hoạt động khoa học nói chung khác như 
nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; điều tra khảo 
sát thực tiễn; trao đổi thông tin, sách báo; nghiên cứu, tư vấn 
chính sách, dịch vụ khoa học; thực hiện chương trình, đề tài, 
dự án khoa học; tổ chức xuất bản công trình khoa học dưới 
dạng sách, kỷ yếu, tạp chí khoa học; hoạt động giảng dạy, đào 
tạo, phổ biến thông tin, kiến thức khoa học xã hội; hoạt dộng 
hợp tác khoa học trong nước và họp tác khoa học quốc tế, v.v... 
Tuy nhiên, do tính chất khác biệt của khoa học xã hội nên các 
hoạt động khoa học của nó đòi hỏi người làm công tác nghiên 
cứu khoa học phải đầu tư nhiều thời gian, công sức để trang bị 
cho mình bề dày kiến thức khoa học cả chiều rộng lẫn chiều 
sâu, cả khoa học chuyên ngành cũng như đa ngành, bao gồm 
các lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học•  •  » 7  •  •  •

kỹ thuật. Công tác đào tạo vì thế có vị trí đặc biệt quan trọng, 
kể cả đào tạo chính quy, dài hạn cũng như đào tạo ngắn hạn. 
thường xuyên và tự đào tạo. Hơn nữa, các hoạt động trong 
khoa học xã hội có quan hệ mật thiết với nhau, khâu nọ tạo 
điều kiện cho khâu kia phát triển. Cho nên phương thức đào 
tạo phải toàn điện, có hệ thống là yêu cầu cần thiết, có ý nghĩa 
quyết định đối với sự hình thành và phát triển của đội ngũ cán 
bộ khoa học có trình độ cao, chuyên gia khoa học cũng như
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chính sự phát triển bản thân các lĩnh vực trong khoa học xã 
hội. Để đạt được điều đó, công tác đào tạo phải có nhiều hình 
thức bổ sung cho nhau, ngoài việc đào tạo chính quy, theo 
trường, lóp để nhận học vị thạc sĩ, rồi tiến sĩ, còn phải đào tạo 
thường xuyên với nhiều hình thức khác nhau, như tham gia 
các lớp đào tạo ngắn hạn, cập nhật và bồi dưỡng kiến thức 
mới, phương pháp nghiên cứu mới, tích lũy thông tin, tri thửc 
khoa học; đặc biệt tham gia thực hiện các chương trình, đề tài, 
dự án khoa học, nghiên cứu tổng kết thực tiễn, dự hội nghị, 
hội thảo và trao đổi khoa học trong và ngoài nước... Có như 
vậy cán bộ khoa học xã hội mới có khả năng và thực hiện tốt 
chức năng cơ bản và quan trọng nhất là cung cấp luận cứ 
khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chỉnh 
sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời có điều kiện tham gia 
giảng dạy, đào tạo cản bộ, tit vấn chính sách, thực hiện dịch 
vụ khoa học theo quy định của pháp luật.

II. NHỪNC ĐẬC TRƯNG c ơ  BẢN CỦA KHOA HỌC 
XÃ HỘI

Khoa học xã hội có đối tượng nghiên cứu rất rộng, bao 
gồm xã hội, các hiện tượng xã hội và con người cũng như các 
mối quan hệ giữa chủng với nhau. Trong thực tế, khi chúng ta 
nói, khoa hục xã hội, có nghĩa là bao gồm cả khoa học nhân 
văn. Nhưng có khi chúng ta lại nói khoa học xã hội và nhân 
văn dể nhấn mạnh các khoa học liên quan đến con người. 
Thật khó phân biệt rạch ròi giữa khoa học xã hội và khoa học 
nhân văn, vì suy cho cùng, khoa học xã hội không chỉ bao 
gồm khoa học nhân văn, mà còn có liên quan đến khoa học 
giảo dục và dương nhiên cũng liên quan cả dến khoa học
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chính trị. Bởi vậy hiện nay chúng ta nói khoa học xã hội là đại 
diện chung cho cả lĩnh vực khoa học rộng lớn này. Trên cơ sở 
đó, chúng ta muốn nhìn nhận các đặc trưng cơ bản của khoa 
học xã hội cũng phải dựa trên nghĩa rộng, bao quát gần như 
toàn bộ hoạt động tinh thần, ý thức hệ tư tưởng nhằm tạo ra 
một loại sản phẩm đặc biệt mà hiệu quả của nó chỉ có thể 
được thể nghiệm và chứng minh trong sự phát triển kinh tế và 
tiến bộ xã hội.

Tuy nhiên, khoa học xã hội vẫn là một bộ phận trong hệ 
thống hoạt động khoa học và công nghệ. Bởi thế nó bao hàm 
tất cả những đặc trưng của khoa học và công nghệ. Song cũng 
chứa đựng những đặc trưng cơ bản riêng có, khác với khoa 
học tự nhiên và khoa học - công nghệ như sau:

1. Đặc trưng cơ bản thứ nhất của khoa học xã hội là gẳn 
bó chặt chẽ với việc củng cố và phát triển ý  thức hệ của môi 
xã hội, tức là gắn chặt với hoạt động chính trị. Vì vậy khoa 
học xã hội chỉ có tác động đến hạ tầng cơ sở để trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp thông qua những thiết chế xã hội, hay 
nói cách khác là thông qua kiến trúc thượng tầng, tức là thông 
qua hệ thống quan điểm, liên quan trực tiếp đến ý thức giai 
cấp, ý thức xã hội; những quan điểm khác nhau về cuộc sống, 
về giá trị, đạo đức cũng như nhân cách, lối sống... của con 
người1. Cho nên, không có lĩnh vực nào của khoa học xã hội 
có thể đứng ngoài chính trị. Ngược lại, chính trị có thể thâm

1. Xem: PGS. Nguyễn Văn Truy, Chức năng quản lý klioa học và 
mấy vấn đề đặt ra đối với khoa học xã hội, trong kỷ yếu: Một sổ 
vẩn đề đổi mới và nâng cao hiệu quà công tác quán lý khoa học xã 
hội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Vụ Kế hoạch - Tài vụ, Hà 
N ội,1991, tr. 38.
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nhập vào các hoạt động của khoa học xã hội và khó có thể 
phân biệt được như máu với thịt của cơ thể con người. Do đó 
lợi ích của hoạt động khoa học xã hội gắn liền với lợi ích 
chính trị và lợi ích giai cấp thông qua người sử dụng và mục 
đích sử dụng. Điều đó chứng tỏ khoa học xã hội cỏ vai trò rất 
quan trọng đối với việc phát triển của mỗi quốc gia. Nó có 
nhiệm vụ cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định 
đường loi, xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là hình 
thành chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, hoạch định hệ 
thống chỉnh sách phát triển thích ứng với từng thời kỳ của các 
hình thải kinh tế - xã hội khác nhau'. Ở nước ta, khoa học xã 
hội có vai trò phục vụ trực tiếp những chủ trương, đường lối 
của Dàng và Nhà nước, gắn bó chặt chẽ với đường lối chính 
trị của Đảng, được Đảng quyết định về phương hướng và nội 
dung nghiên cứu chủ yếu của khoa học xã hội trong từng thời 
kỳ. Nội dung nghiên cứu về khoa học xã hội gồm các vấn đề 
lý luận, lý thuyết, trong đó bao hàm những vấn đề lý luận 
chính trị cơ bản trực tiếp phục vụ quan điểm chính trị, đường 
lối, chính sách cúa Đảng và Nhà nước; các nội dung lý thuyết 
khoa học của từng chuyên ngành khoa học xã hội; các vấn đề 
gán với nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội, phục vụ việc thực 
hiện chức năng của các ngành và địa phương trong chỉ đạo và 
quản lý phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung tổng kết khoa học

1. Xem: 1 s. Phạm Vàn Vang, “Nghiên cứu CƯ bàn trong khoa học xà 
hội và nhân văn ỏ' nước ta hiện nay - Thực trạng, vấn đề và giải 
pháp”. Báo cáo khoa học lại Hội thảo khoa học. Nghiên cíni cơ bản 
troniỊ khoa học xã hội và nhân văn do Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ 
( 'hí Minh, Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu Châu Á, Đại học Quốc gia 
Hà Nội tổ clurc ngày 14-15/1/2003 tại Hà Nội, tr 18.
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của từng lĩnh vực khoa học xã hội tạo nên những công trình 
khoa học có giá trị tầm cỡ. Nhiều nội dung nghiên cứu nêu 
trên đều gắn chặt với yêu cầu chính trị và việc xác định 
phương hướng, yêu cầu nghiên cứu cho các nội dung đó cần 
được sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng.

Chính vì sự gắn bó chặt chẽ giữa khoa học xã hội và chính 
trị như thế, cho nên cần phân biệt giữa khoa học xã hội và 
chính trị, nhưng tuyệt đối không được đồng nhất khoa học xã 
hội và chỉnh trị. Không những thế, bản thân chính trị cũng cần 
phải khoa học hóa, nhà chính trị đồng thời phải là nhà khoa 
học. Bởi vậy phát triển nhanh chóng bộ môn khoa học chính 
trị hiện nay đang trở thành một yêu cầu cấp bách ở nước ta. 
Giữa khoa học xã hội và chính trị có ranh giới rõ ràng, mặc dù 
giữa hai lĩnh vực này có cơ chế thâm nhập vào nhau, hỗ trợ, 
thống nhất với nhau trên những nguyên tắc, quan điểm và 
mục tiêu chung; nhưng đồng thời không thể đồng nhất, tức là 
không nên làm mất ranh giới giữa phục tùng và sáng tạo. Đối 
với chính trị, khi đã có quyết định của Đảng và Nhà nước thì 
chi còn việc chấp hành trong hoạt động thực tiễn. Yêu cầu ở 
sự sáng tạo đối với nhà chính trị là tìm tòi những biện pháp 
hữu hiệu để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 
Còn đối với nhà khoa học xã hội, có thể có phạm vi dành cho 
sự sáng tạo, tìm tòi và điều đó có thể xảy ra những điều không 
phù họp với quyết định đã ban hành, vấn đề là cần tạo ra cơ 
chế cho hoạt động sảng tạo cũng như đóng góp những ý kiến 
khoa học để vừa bảo đảm tự do sáng íạo của nhà khoa học, 
vừa không chệch hướng trong khi nghiên cứu thực hiện các 
quyết định của Đảng và Nhà nước. Điều đó đòi hỏi phải 
nghiên cứu và cần có quy chế cụ thể.
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Tuy găn bó mật thiêt với chính trị, nhưng vì là một khoa 
học nên khoa học xã hội mang tính khách quan, có những 
nguyên tắc, phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận, quan 
sát, định giá trị các hiện tượng xã hội và con người theo cách 
riêng của mình. Cũng do đặc điểm này mà khoa học xã hội có 
thể tạo ra sự ngộ nhận cho bản thân mình là đứng trên chính 
trị, không chịu sự chỉ đạo của chính trị. Điều đó có khi có thể 
dẫn đến sai lầm và không được sự ủng hộ của các nhà hoạt 
động chính trị. Trái lại, ở một thời điểm chính trị nào đó, nếu 
nhà chính trị thiếu sáng suốt trong việc sử dụng khoa học xã 
hội sẽ có nguy cơ đặt chính trị lên trên khoa học xã hội, biến 
khoa học này thành một khoa học chỉ có chức năng minh họa 
đơn thuần đối với các quyết định về đường lối, chính sách của 
Dàng và Nhà nước. Trong trường hợp đó, khoa học xã hội sẽ 
mất tác dụng, không còn là một khoa học, sẽ không có sản 
phẩm khoa học đích thực và nó chỉ trở thành công cụ tuyên 
truyền các nhiệm vụ cụ thể1.

2 Đặc trưng cơ bản thử hai của khoa học xã hội là gắn bó 
chặt chẽ với thực tiễn, có khả năng phản ánh cũng như cải tạo 
đời sổng xã hội và hoạt động thực tiễn của con người. Như 
trên đã nói, đối tượng nghiên cứu của khoa học xã hội là xã 
hội, các hiện tượng xã hội và con người. Bởi vậy hoạt động 
thực tiễn của con người, cúa xã hội loài người cũng chính là 
đối tượng nghiên cứu của khoa học xã hội. Có thể nói, không 
có thực tiễn thì không có khoa học xã hội. Điều đó cũng cho 
thấy, khoa học xã hội là một khoa học cỏ khả năng tổng kết 
thực tiễn, khái quát lý luận từ thực tiễn và có thể phản ánh,

\ . Xem: Nguyễn Văn Truy, tài liệu đã dẫn, tr. 40.
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cải tạo thực tiễn thông qua lý luận. Vì vậy lý luận gắn liền vớ 
thực tiễn trở thành đặc trưng cơ bản của khoa học xã hội. Đ(' 
cũng là mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và lý luận, kh 
lý luận ra đời có vai trò hướng dẫn, chi đạo, cải tạo thực tiễr 
phát triển đúng hướng và có hiệu quả; ngược lại, thực tiễr 
phát triển sẽ bổ sung, nâng cao trình độ nhận thức, phát triểr 
lý luận, khả năng vạch đường, hướng dẫn thực tiễn đạt đếr 
trình độ phát triển cao hơn vì lợi ích của con người và xã hộ 
loài người. Lý luận và thực tiễn là hai mặt của một quá trìnỉ 
nhận thức, cùng tồn tại và phát triển ngày một cao hơn1 
Trong thực tiễn, việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả củi 
quá trình vận dụng lý luận, nghị quyết của Đảng vào đời sống 
thực tiễn là hết sức quan trọng. Đó cũng chính là một quí 
trình tiệm cận chân lý của nghiên cứu lý luận gắn chặt vớ 
thực tiễn. Sau khi nghiên cứu lý luận, thông qua thực tiễn đf 
kiểm nghiệm, bổ sung, hoàn thiện lý luận ở mức độ cao hơi 
để trở lại chi đạo, hướng dẫn thực tiễn. Cho nên, lý luận bac 
giờ cũng phản ánh thực tiễn khách quan mới thực sự có ) 
nghĩa cải tạo, làm biến đổi thực tiễn theo hướng phát triết 
bền vững vì lợi ích của con người.

3. Đặc trung cơ bản thứ ba của khoa học xã hội là nghiêt 
cứu cơ bản gắn liền với nghiên cứu ứng dụng. Như trên đ< 
nói, đối tượng nghiên cứu của khoa học xã hội là xã hội 
những hiện tượng xã hội và con người. Nhiệm vụ nghiên cứi 
của khoa học xã hội là nghiên cứu các quy luật hình thành Ví 
phát triển của xã hội và con người, của mối quan hệ giữa cor

1. Xem: TS. Phạm Văn Vang, “Đổi mới và nâng cao hiệu quả củí 
công tác quản lý khoa học xã hội”, Tạp chí Hoạt động khoa hoe, S( 
6/1992.
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người với con người, giữa con người với tự nhiên và xã hội. 
Trên cư sở dó, khoa học xã hội sẽ nắm được bản chất, quy 
luật vận động vờ phát triển của xã hội và con người, đề ra các 
giải pháp để cải tạo xã hội, hướng xã hội và con người phát 
triển vì lợi ích, hạnh phúc của con người. Mặt khác, hướng 
đích cuối cùng của hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội là 
giúp cho con người và xã hội được phát triển một cách toàn 
diện, thích ứng với mọi đổi thay của môi trường tự nhiên, xã 
hội và tư duy. Theo đó, khoa học xã hội Việt Nam đòi hỏi phải 
nghiên cím cơ bản, toàn diện về xã hội và con người Việt 
Nam, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng và phát 
triển bền vững đất nước, góp phần nâng cao dân trí, phát 
triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trình độ cao phục vụ 
phát triển kinh tế  - xã liội, xảy dựng và ph á t triển chính bàn  
thân nền khoa học xã hội Việt Nam. Để thực hiện dược chức 
năng cơ bản và quan trọng nhất cùa khoa học xã hội nói trên, 
khoa học xà hội Việt Nam phái đi sâu nghiên cứu cơ bản 
trong từng lĩnh vực như lịch sử, văn học, kinh tế học, xã hội 
học, nhà nước và pháp luật, v.v... đế trên cơ sở đó làm tốt 
nghiên cứu ứng đụng như điều tra cơ bản, thẩm định, đánh giá 
các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới cơ 
chế quản lý kinh tế - xã hội, v .v ... Do quá trình nghiên cứu cơ 
bản (nghiên cứu lý thuyết) và nghiên cứu ứng dụng trong 
khoa họe xã hội không tách rời nhau, mà nó gắn bỏ chặt chẽ 
với nhau, tạo tiền đề cho nhau phát triển theo con đường xoáy 
ốc tù ihấp đến cao trong quá trình nhận thức để đạt đến mục 
ticu cuối cùne. Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, nghiên cứu (lể 
giải quyết các yêu cầu nóng bỏng và cấp bách của đời sống 
thực tiễn hiện nay theo ycu cầu, nội dung cùa Chiến lược phát
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triển kinh tế - xã hội của nước ta đến năm 2020, cũng tức ]à 
thực hiện các nhiệm vụ đó ở giai đoạn đầu của quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo mục tiêu chiến lược 
nêu trên đã đề ra khi đất nước phát triển lên một tầm cao mới. 
Thực chất đó là sự biểu hiện của các mối quan hệ kết hợp 
không tách rời nhau giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cím 
ứng dụng có định hướng trong khoa học xã hội. Đó cũng là 
quá trình tiệm cận chân lý của nghiên cứu lý luận (nghiên cứu 
cơ bản), thông qua thực tiễn để kiểm nghiệm, bổ sung, hoàn 
thiện lý luận ở trình độ cao hon. Trên thực tế, nếu khoa học xã 
hội tách rời thực tiễn, khoa học xã hội sẽ rơi vào giáo điều, 
kinh viện; và nếu coi nhẹ lý luận, khoa học xã hội sẽ rơi vào 
chủ nghĩa kinh nghiệm, thiếu căn cứ khách quan. Do đó, 
nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội càng sâu, thì nghiên 
cứu ứng dụng vào đời sống thực tiễn càng phù hợp, sát sao, 
tức là có nhiều điều kiện giải quyết tốt các yêu cầu, nhiệm vụ 
chính trị trirớc mắt cỏ hiệu quả. Đồng thời, chính nghiên cứu 
giải quyết có hiệu quả các vấn đề của đời sống thực tiễn đặt ra 
trước mắt càng làm phong phú, sâu sắc thêm cho chiến lược 
nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng có định hướng của 
khoa học xã hội cả trước mắt cũng như lâu dài.

4. Đặc trưng cơ bản thứ tư của khoa học xã hội ỉà mang lại 
lợi ích trước mắt không nhiều, chủ yếu mang lại lợi ích lâu dài, 
với hiệu quả tổng hợp nhưng rất khó lượng hóa, đo đếm, đặc 
biệt là hiệu quả chỉnh trị - xã hội. Trên thực tế, sản phẩm của 
khoa học xã hội không đem lại tác đụng ngay đối với đời sống 
xã hội như các khoa học tự nhiên và khoa học - công nghệ. Với 
tư cách là lực lượng sản xuất trực tiếp, khoa học xã hội chỉ dẫn 
đến sản xuất thông qua con người, mà con người ý thức đưực
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một cách tự giác những kiến thức xã hội, những lý giải về các 
phương án của các nhà khoa học xã hội, mà điều đó chỉ có thể 
có được khi những kiến thức, hoặc phương án được xã hội chấp 
nhận hoặc ít ra cũng được kiểm nghiệm trong đời sống thực 
tiễn, do đó phải có thời gian, cần một quá trình.

Mặt khác, mục tiêu của khoa học xã hội là xây dựng con 
người, phát triển toàn diện mọi khả năng của con người vì lợi 
ích của chính con người và xã hội loài ngtrời. Nhờ khả năng 
tác động đến phạm vi ý thức tư tưởng cũng như tâm hồn, nhân 
cách con người, khoa học xã hội có vai trò quan trọng trong 
việc nâng cao trình độ dân trí, nhất là văn hóa, văn minh xã 
hội. Đặc biệt các khoa học nhân văn sẽ giúp con người ý thức 
được hình ảnh phát triển của bản thân con người trong quá 
khứ, thấy được hình ảnh hiện tại cũng như tương lai, do đó 
giúp cơn người hình thành nhân cách, hình thành loi song của 
xã hội văn minh. Mọi tiến bộ của khoa học xã hội đểu tác 
động trực tiếp đến việc xăv dựng nền văn hóa mới và con 
người mới, và nền văn hóa phát triển sẽ chắp cánh cho sự 
phát triển xã hội cũng như khoa học xà hội. Khoa học xã hội 
và tiến bộ xã hội cũng như nền văn hóa mới là các mặt cùa 
quá trình biện chứng. Chính khoa học xã hội đã tạo nên sự 
chuyển biến từ đời sống thực tiễn đến năng lực văn hóa và từ 
vãn hóa đến yêu cầu tiến bộ xã hội. Tất cả những biến đổi đó 
đều phải có quá trình và thông qua quá trình nên không thể 
dòi hỏi khoa học xă hội đem lại những lợi ích thực dụng trước 
mắt cho xã hội.

Hơn nữa, tác động cua các kết quá nghiên cứu của khoa 
học xà hội còn rộng lớn và toàn diện hơn, nhất là khi được sử 
dụng các kết quả đó làm căn cứ khoa học cho việc hoạch định 
tlưừiìg lối, chính sách, tạo ra những nguyên lý phát triển xã
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hội. Mỗi một kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội được 
thể hiện ở các mặt hiệu quả kinh tể - xã hội, hiệu quả chính trị
- tư tưởng, hiệu quả khoa học, trong đó những kết quả trực 
tiếp rất khó lượng hóa, đo đếm và những tác động gián tiếp 
lại rất lớn và quan trọng. Các mặt hiệu quả này khó có thể 
nhận thấy trong thời gian ngắn, ngay sau khi kết quả nghicn 
cứu khoa học xã hội được hoàn thành hay vừa áp dụng vào 
thực tiễn, mà nhiều khi phải tới năm, mười năm, thậm chí 
hàng chục năm mới thấy rõ hiệu quả đem lại. Mặt khác, nhiều 
kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội, tuy được nghiệm thu 
đánh giá ở mức xuất sắc, song không dễ được áp dụng ngay 
vào thực tiễn, bởi còn phụ thuộc vào các điều kiện như cơ chế, 
chính sách, nguyên tắc tổ chức quản lý và yêu cầu đảm bảo sự 
ổn định chính trị - xã hội,... đồng thời việc ứng dụng các kết 
quả nghiên cứu của khoa học xã hội vào thực tiễn còn tùy 
thuộc vào quan điểm và thái độ tiếp nhận của các cơ quan 
quản lý, cơ quan hoạch định chính sách có trách nhiệm. Vì 
vậy không thể thuần túy nhìn vào khía cạnh hiệu quả trước 
mắt hoặc chỉ đon thuần xét trên bình diện hiệu quả kinh tế đế 
cân nhắc mức độ đầu tư hoặc nhận xét đánh giá kết quả và 
hiệu quả của hoạt động khoa học xã hội đem lại, mà phải 
đứng trên quan điểm hiệu quả tổng hợp, lâu dài và toàn diện, 
trong đó đặc biệt chú ỷ  tới hiệu quả chính trị - xã hội].

5. Đặc trưng cơ bản thứ năm của khoa học xã hội là cơ 
bản dựa trên tư duy sảng tạo và chù yếu mang lại kết quả có 
tính phát hiện và sáng tạo. Khác với các khoa học tự nhiên và

1. Xem: TS. Dương Bá Phượng, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu 
xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với khoa học 
xã hội và nhân văn”, Hà Nội, 8/2004, tr. 13.
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khoa học - công nghệ, khoa học xã hội không tiến hành 
nghiên cứu dựa trên các thí nghiệm, thực nghiệm ở phòng thí 
nghiệm, mà dựa trên các tài liệu đã có, đồng thời tiến hành 
khảo sát, nghiên cứu thực tiễn để tổng kết, khái quát, phát 
hiện các hiện tượtĩg và quy luật hoặc trên cơ sở đó xác định 
bản chất, nêu lên những luận điểm và kết luận khoa học. Vì 
thế, kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội ít mang tính phát 
minh, sáng chế, mà chủ yểu mang tính phát hiện và sáng tạo. 
Nếu quá trình nghiên cứu khoa học được tạo môi trường thuận 
lợi, không gò ép tư tưởng, bảo đảm dân chủ trong nghiên cứu 
sẽ phát huy khả năng sáng tạo của nhà khoa học và nhờ đó sẽ 
đem lại nhiều hơn các kết quả nghiên cứu có giá trị. Tư duy 
sáng tạo trong nghiên cứu khoa học xã hội được thể hiện cả 
trong quá trình nghiên cứu tư liệu, kế thừa các kết quà nghiên 
ciru trước đó, khảo sát thực tiễn, tỉm phương pháp nghiên cihi 
và cách tiếp cận thích hợp, trao đoi học thuật, tranh luận 
khoa học, lập luận trình bày, phân tích các quan điểm cũng 
như trình bày kết quả nghiên c ứ u Điều kiện thực hiện nghiên 
cứu trong khoa học xã hội là phải đảm bảo các khâu cơ bản 
trong quy trình nghiên cứu: thu thập tư liệu, tiếp nhận kế thừa 
các kết quả nghiên cứu đã có, điều tra nghiên cứu thực tiễn, 
hội thảo, trao đổi khoa học, tiếp xúc với khoa học thế giới, 
phân tích rút ra các quan điểm, kết luận khoa học về những 
vấn đề cần nghiên cứu. Trong quy trình nghiên cứu đó, quá 
trình điều trư, nghiền cứu tong kết thực tiên, là yếu to đặc biệt 
quan trọng vì nó bo sung tư liệu mới, đồng thời nắm được yêu 
cầu của thực tiễn đòi hỏi. Vì vậy việc điều tra, nghiên cứu 
thực tiễn phải triển khai trên diện rộng, đù đại diện các mẫu

1 Như trên. tr. 10.
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điều tra theo phương pháp xã hội học mới có thể kết luận 
khoa học, khách quan các vấn đề nghiên cứu. Chi phí điều tra 
nghiên cứu, khảo sát thực tiễn vì thế thường rất lớn so với các 
khâu khác cũng như so với chi phí lao động vật hóa (vật tư, 
thiết bị), mà chủ yếu đầu tư cho lao động sổng, trực tiếp cho 
con người, với tỷ trọng từ 40 đến 60% chi phí đầu tư tùy theo 
tỉnh chất của đề tài nghiên cứu. Tuy vậy, hoạt động khoa học 
xã hội cũng cần thiết phải được đầu tư đúng mức về lao động 
vật hóa nhằm đảm bảo các điều kiện và phương tiện làm việc 
phục vụ công tác nghiên cứu như mua sách báo, tài liệu tham 
khảo nghiên cứu, số liệu thống kê, tư liệu thực tiễn, các 
phương tiện kỹ thuật phục vụ yêu cầu khảo sát thực tiễn, 
nghiên cứu phân tích, so sánh, phản ánh lại quá trình thực 
hiện và hoạt động của các mô hình tiêu biểu của thực tiễn và 
các thiết bị kỹ thuật dùng cho việc trao đổi, khai thác thông tin 
trong nước và quốc tế,...

6. Đặc trưng cơ bản thứ sáu của khoa học xã hội là đòi 
hỏi người nghiên cứu phải có quá trình tự đào tạo, tích lũy 
kinh nghiệm, kiến thức khoa học liên ngành rộng, chuyền 
ngành sâu mới đủ điều kiện làm công tác nghiên cứu và phát 
triển lâu dài. Đặc trưng này chính đo đối tượng nghiên cứu 
của khoa học xã hội quy định. Hơn nữa hoạt động nghiên cứu 
khoa học xã hội còn mang tính chất tổng kết, đúc rút, phân 
tích, khái quát lý luận từ thực tiễn nên vốn tích lũy kiến thức 
(bao gồm kiến thức sách báo và kiến thức thực tiễn) cũng như 
kinh nghiệm nghiên cứu của khoa học đóng vai trò hết sức 
quan trọng. Ở một số chuyên ngành trong khoa học xã hội 
như văn học, tâm lý học,... cảm xúc và cảm hứng cũng như 
mẫn cảm đặc biệt của người nghiên cứu nhiều khi có vai trò
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quyết định trong việc hình thành các ý tưởng, phát hiện khoa 
học mang tính độc đáo và chính xác, song cũng đòi hỏi phải 
có một quá trình tích lũy kiến thức và kinh nghiệm nhất định 
của bản thán. Những người làm công tác nghiên cứu khoa học 
xã hội không thể chỉ sau khi đạt được các học vị khoa học ỉà 
đủ điều kiện làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, mà trái lại, 
đòi hỏi phải học tập, tự đào tạo liên tục, tích lũy kinh nghiệm 
và kiến thức khoa học suốt đời; đồng thời phải coi đó là tiêu 
chuẩn và điều kiện quan trọng nhất để các nhà nghiên cứu 
khoa học xã hội có thể cong hiến ngày một nhiều hơn sức 
sáng tạo vì sự phát triển của khoa học. Thế giới đã rút ra 
những kết quả nghiên cứu cho thấy, nếu như các nhà khoa học 
tự nhiên và khoa học - công nghệ có thể có các bằng phát 
minh, sáng chế từ lứa tuổi 23, thậm chí thấp hon, và thời kỳ 
cống hiến rực rỡ nhất là ở tuổi 35 - 45, thì các nhà khoa học 
xã hội có được những cổng hiến sáng tạo có giá trị đòi hỏi ít 
nhất phái ớ tuổi 30 và thời kỳ cống hiến rực rỡ nhất là ở tuổi 
từ 45 đến 55, thậm chí có người sau khi nghỉ hiai mới có đóng 
góp khoa học có giá trị. Vì thế việc áp dụng chế độ tài chính 
đối với khoa học xã hội như: tiền lương, định mức khoán chi 
thường xuyên, khoán chi theo đề tài nghiên cứuỂ.. không thể 
giống như khoa học tự nhiên và khoa học - công nghệ, càng 
không thể giống như các cơ quan hành chính; đồng thời cũng 
không thể thù lao như nhau ngay trong giới khoa học xã hội 
giữa các thế hệ. Tuy rằng, thế hệ trẻ do có điều kiện học hành 
đầy đủ và thông minh, có thể táo bạo nêu ý tưởng, song độ 
chín về chính trị (rất đặc thù trong khoa học xã hội) và chiều 
sâu trong nghicn cứu, tư vấn chính sách sẽ còn gặp nhiều khó 
khăn. Dây là vấn đề cần lim ý khi xây dựng các chính sách 
phát triển cũng như đãi ngộ đoi với các nhà nghiền cíni khoa
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học xã hội. Hon nữa, khoa học xã hội, như trên đã nói, gắn 
liền với bản thân con người cũng như xã hội loài người, nó 
vừa là đối tượng nghiên cứu (khách thể) vừa là người thực 
hiện nghiên cứu (chủ thể)ẵ Vì vậy, việc hoàn thiện chính sách 
phát triển và đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác nghiên cứu 
và phục vụ nghiên cứu khoa học xã hội cần phải quan tâm 
đúng mức và hợp lý là hết sức cần thiết, tạo điều kiện cho giới 
trí thức khoa học xã hội phát triển, góp phần to ỉớn vào sự 
nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 
hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời 
gian tới.

III. NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC ĐÓI MỚI 
Cơ CHÉ ĐẦU TƯ PHÂN BÓ VÀ sủ ệ DỤNG NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC XÃ HỘI

•  •  •  •

Từ những đặc điểm và đặc trưng cơ bản của hoạt động 
khoa học và công nghệ nói chung, hoạt động khoa học xã hội 
nói riêng đòi hỏi chúng ta phải đổi mới nhận thức về đầu tư 
cho khoa học, xây dựng một cơ chế đầu tư, sử dụng và quản lý 
tài chính phù hợp với các dạng hoạt động đặc thù lẩy sự sáng 
tạo khoa học làm mục đích chủ đạo. Đồng thời, việc đổi mới 
cơ chế tài chính đối với khoa học và cồng nghệ, trong đó có 
khoa học xã hội trước hết phải đổi mới cơ chế phán bổ và sử 
dụng tài chính, vì đây là những vấn đề cơ bản trong việc đầu 
tư, sử dụng cũng như quản lý nguồn lực tài chính đối với khoa 
học và công nghệ nói chung, khoa học xã hội nói riêng.

Trong hoạt động khoa học và công nghệ cần phân biệt rõ 
giữa hoạt động nghiền cứu khoa học và hoạt động sáng tạo 
công nghệ.
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Hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ hiện nay ở 
nhiều quốc gia, đòi hỏi đầu tư lớn và phần nhiều từ nguồn tài 
chỉnh công của Nhà nước hoặc một phần tài chính do các 
công ty, các hãng đầu tư mang tính dài hạn. Trong đó loại 
hình hoạt dộng khoa học tự nhiên và khoa học xã hội chủ yểu 
là nghiên cứu cơ bản, khó có thể tạo ra nguồn thu tài chính. 
Do đó, trong đầu tư, sử dụng và quản lý tài chính, cần có cơ 
chế đặc thù cho hoạt động khoa học này, đặc biệt đối với 
khoa học xã hội. Và thước đo kết quả cùa hoạt động khoa học 
của nó là so lượng và chắt lượng các công trình nghiên cứu 
như sách, bài tạp chí được công bổ, kiến nghị khoa học được 
chấp nhận. Cơ chế tài chính cho loại hình hoạt động khoa học 
này không gì khác là cơ chế cấp phát và biện pháp quản Ịý 
chủ yểu tập trung vào khâu phân bổ, sử dụng và quán lý cỏ 
hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước là chủ yếu.

Đối với khoa học kỹ thuật hoạt động mang tính sáng tạo 
cõng nghệ không những chỉ tạo ra công nghệ mới, có khả 
năng đăng kỷ phát minh sáng chế, mà còn có thể mua hán trên 
thị trường công nghệ và do đó có thể tạo ra nguồn thu tài 
chính. Cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học này cần có 
sự minh bạch giữa thu và chi. Ngoài ra cũng cần có sự rõ ràng 
trong nguyên tắc phân chia các khoản thu trong hoạt động 
chuyển giao, mua bán công nghệ. Ở các quốc gia phát triển, 
phần nghiên cứu sáng tạo công nghệ sẽ được cấp phát hay ứng 
trước vốn, phần đăng ký bảo hộ phát minh sáng chế thường 
phải vận động các doanh nghiệp tham gia góp vốn sau khi ký 
văn bản thỏa thuận với tác giả, cơ quan chtỉ Ịặậ. Đương nhiên 
giữa nghiên cứu khoa học và sáng tạo công n 'lệ có mối quan 
hè "nhân quà” khăng khít với nhau, nhưng trong quản lý, đặc
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biệt về đầu tư tài chính cẩn phải tách bạch giữa “nhân” và 
“quả” là rất cần thiết1.

Còn loại hình hoạt động khoa học - công nghệ thứ ba - 
nghiên cứu ứng dụng đang được thực hiện dưới hình thức 
vườn ươm doanh nghiệp ở nhiều quốc gia, trong đó có nước 
ta, bước đầu được khởi động, không tránh khỏi những khó 
khăn về ý tường sản phẩm, vốn đầu tư và chính sách hỗ trợ 
tài chính.

Phương thức đầu tư, sử dụng, thanh quyết toán tài chinh 
đối với hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, khoa hục 
xã hội nói riêng hiện nay cũng cần phải đổi mới. cần cỏ 
những quy định đầu tư phân bổ cụ thể, có căn cứ khoa học, ưu 
tiên tập trung đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu hoạch 
định chiến lược, đường lối chính sách; đồng thời cũng cần tập 
trung đầu tư để hoàn thành dứt điểm quy trình, phát minh sáng 
chế, các lĩnh vực cần có sản phẩm cụ thể.

Đối với khoa học xã hội, việc hình thành một cơ chế
• *  7  ♦ ♦

“mở”, tạo lập thị trường và đa dạng hóa các nguồn đầu tư tòi 
chính cho hoạt động khoa học là hết sức cần thiết; xây dựng 
một cơ chế phân bổ và sử dụng hợp /ý các nguồn đầu tư tòi 
chính cùa Nhà nước và ngoài Nhà nước (bao gồm từ nguồn 
ngân sách Trung ương, các bộ, ngành và địa phương cho đến 
các nguồn đầu tư của doanh nghiệp, các tổ chức trong và 
ngoài nước) cho hoạt động khoa học xã hội theo quan điềm 
đầu tư cho khoa học ìò đầu tir cho phút triển; xây dựng các 
định mức khoán chi theo tìmg loại hình để tài, cấp độ nhiệm

1. Xem: GS. TS. Lê Trần Bình, Đồi mới cơ chế tài chính trong hoạt 
dộng khoa học và rô/;ẹ nghệ, Bá^Nhẫtt^đân, ngày 21/8/2008.
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vụ nghiên cứu; hoàn-chinh.cơ chê sử dụng nguồn tài chính, 
tạo động lực cho hoạt động nghiên cứu và đào tạo đạt hiệu 
quá cao là những vấn đề đặt ra đối với việc đổi mới cơ chế 
phân bổ và sừ dụng ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa 
học xã hội hiện nay.

Cơ chế, chính sách là công cụ quản lý cùa Nhà nước. Công 
cụ tốt và sử dụng đúng ắt sẽ tạo ra sản phẩm tốt. Hiện nay, khi 
nước ta đang đẩy mạnh quá trình hội nhập và mở cửa, việc lựa 
chọn cách thức làm đúng phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan 
cùa đội ngũ cán bộ quản lý. Tuy nhiên, khi tiến hành lựa chọn, 
chúng ta còn thiếu phương pháp khoa học, chưa thực sự 
khách quan và thiếu tỉnh chuyên nghiệp. Vì thế cơ chế chính 
sách thường thiếu đồng bộ, thiếu tính khả thi. Khắc phục được 
những tồn tại trên thì chúng ta sẽ xây dựng được một cơ chể 
tài chính phù hợp và việc đầu tư, sử dụng cũng như quản lý tài 
chính cho hoạt động khoa học và công nghệ sẽ tiến hành có 
hiệu quả, kể cả những loại hình nghiên cứu cơ bản đem lại 
hiệu quả tổng hợp lâu dài và rất khó lượng hóa, đo đếm kết 
quá nghiên cứu như trong lĩnh vực khoa học xã hội.



Phần thứ hai

THựC TRẠNG c ơ  CHẾ ĐẦU TU PHÂN BỎ 
VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

ĐÓI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC XÂ HỘI

Iề THỰC TRẠNG ĐẦU T ư  VÀ PHÂN BỎ TÀI 
CHÍNH ĐÓI VỚI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÓI 
CHUNG, KHOA HỌC XÃ HỌI NÓI RIÊNG

1. Tình hình đầu tư và phân bổ tài chính đối vói hoạt 
động khoa học và công nghệ

Để đánh giá thực trạng đầu tư phân bổ tài chính đối với 
khoa học xã hội, chúng ta cần xem xét tình hình đầu tư phân 
bổ và sử dụng tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ 
nói chung. Ngày nay, đầu tư phân bổ tài chính cho hoạt động 
khoa học và công nghệ được coi là chí tiêu hàng đầu phàn 
ánh nhận thức về sự phát triển của khoa học và công nghệ. 
Nó không chỉ thể hiện tiềm lực khoa học và công nghệ của 
một quốc gia, mà còn phản ánh sự quan tâm đến mức nào cùa 
Nhà nước cũng như toàn xã hội đối với sự phát triển của khoa 
học và công nghệ.

Đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ của 
nước ta được cấu thành từ các nguồn sau:

- Nguồn ngân sách Nhà nước
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- Nguồn vốn đầu tư của các4oanh nghiệp

- Nguồn tài trợ nước ngoài

- Các nguồn khác.

Do tính chất cạnh tranh trong sản xuất ở nước ta chưa 
cao, ncn hoạt động khoa học và công nghệ chưa trở thành 
một công cụ quan trọng để cạnh tranh của các doanh nghiệp 
như ờ các nước có nền công nghiệp phát triển. Mặc dù thời 
gian gần đây nhiều doanh nghiệp ở nước ta đã thực hiện 
Nghị định 119/1999/NĐ-CP cua Chính phủ nên đã chú ý đau 
tư tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ, song 
lượng kinh phí đầu tư cho hoạt động này vẫn còn rất thấp. 
Trơn ti các tổng công ty Nhà nưức, tỷ trọng đầu tư tài chính 
cho nghiên cứu ứng dụng hay đầu tư cho nghiên cứu phát 
triển chỉ chiếm trên dưứi 0,1% tổng doanh thu hàng năm, 
trong dó đầu tư  tà i chính cho đ ổ i m ới công nghệ là chủ yếu, 
thường chiếm tỷ trọng 90 - 95% tồng kinh phí đầu tư cho 
khoa học và công nghệ. Các nguồn tài trợ của nước ngoài, 
các tổ chức quốc tế, các dự án ODA và FDI, cũng như các 
nguồn dầu tư khác cho hoạt động khoa học và công nghệ 
cũng rất ít, nhất là đối với khoa học xã hội. Bởi vậy, hoạt 
dộng khoa hục và công nghệ hiện nay ở PƯỚC ta chủ yếu vẫn 
(lựa vào nguồn đầu tư tài chính của Nhà nước,

Nhận thức rồ dầu tư tài chính cho hoạt động khoa học và 
cỏm; nụhệ là đầu tư cho phát triển, iỉầu tư chính cho tương lai 
cùa dân tộc, bơi vậy, thời gian qua, Nhà nước ta đã có nhiều 
cố gắng trong việc đầu tư tài thính cho các hoạt động khoa 
học và công nghệ. Cụ thể là:
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Biểu 1: Đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học và công 
nghệ từ nguồn ngăn sách Nhà nước giai đoạn 1996 - 2000

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
1996 1997 1998 1999 2000

GDP (giá 

thực tế)
Tỷ

đồng
272.036 313.623 361.016 399.942 444.139

Tổng chi 

NSNN
- 68.000 78.800 80.770 82.500 94.536

Tổng chi 

KH&CN
- 611 740 922 934* 1.885

Tốc độ 

tăng chi 
KH&CN

% 3,0 21,0 24,6 1,3 102,0

Chi

KH&CN/
chi

NSNN

- 0,89 0,94 1,14 1,13 2,0

Chi

KH&CN/

GDP

- 0,2 0,23 0.26 0,23 0,42

*Bao gồm 10% tiết kiệm.

Nguồn: Tổng cục Thắng kê và Bộ Khoa học và Công nghệ.



Biếu 2: Đầu tư chính cho hoạt động khoa học và công nghệ từ nguồn ngăn sách Nhà
nước giai đoạn 2001 - 2007

ỉ

1 Chỉ tiéu
i

Đơn vi*
tính

...

2001

"

r -".........

2002 2003

i

ỉ 2004 2005 2006

I

2007
I Trung 

bình

ị GDP

Ị (giã thực tẻ)
Tỷ đồng 481 295 535.762 613 443 715.307 839.211 974.266

i

1.144.015*

I

j Tổng chi

I NSNNì
- 129.773 133 900 .I 158 020

Ị
187.670 229ế750 294.400 343.640

ỉ .......
! Tổng chi

KH&CN
2,322í

i .............

2.814,7

I

' 3180 3.727 4 270 5 429 6.310

1
1 Tôcđôtãng 

1 ch*KH&CN

1
1

%
1

f !
I
' 23,2
I

ỉ

21,2 13
I

' 17,2
Ị

ị
14,5 27,1 16,2 18.91

í ChiKH&CN/ 

i chi NSNN
1 1.79
I ...

2,1

ỉ

I 2,01 1,99
Ị — -

1,86 1,84 1,83 1,95
1

Ị ChiKH&CN/ ;
1 GDP 1! . 1

-

i

I
I 0,48 0,52

l 1

; 0,52
1

0,52
I

I

0,51 0,55 0,55 0,52

* S ơ  b ộ .

Nguồn: Tổng cục Thống kê và Bộ Khoa học và Công nghệ. c*?<5

Đ
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dung 

ngân 
sách...
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Từ năm 1995 trở về trước, Nhà nước đầu tư tài chính cho 
hoạt động khoa học và công nghệ vẫn còn rất khiêm tốn; chi 
đạt từ 0,89 đến 1,14% chi ngân sách Nhà nước hàng năm. Từ 
giai đoạn 1996 - 2000 trở lại đây, nhất là sau khi ban hành 
Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 (khóa 
VIII) về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công 
nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
(tháng 12/1996, gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 2 về khoa 
học và công nghệ), mức đầu tư tài chính của Nhà nước cho 
hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm được tăng lên 
đáng kể. Đặc biệt năm 2000, tỷ trọng đầu tư tài chính chơ 
khoa học và công nghệ tăng lên đột biến, đạt 2% chi ngăn 
sách Nhà nước, tăng gần gấp đôi năm 1999, tương đương 
0,42% thu nhập quốc dân cả nước (GDP).

Căn cứ vào các tài liệu của Tổng cục Thống kê và Bộ Khoa 
học và Công nghệ nêu trên, đầu tư tài chính của Nhà nước cho 
hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2001 - 2007 vẫn 
đảm bảo gần đạt mức 2% chi ngân sách Nhà nước hàng năm 
(mức bình quân 1,95%). Nhimg lượng kinh phí đầu tư tuyệt đối 
năm sau đều cao hơn năm trước, tuơng đương với 0,48 - 
0,55% thu nhập quốc dân cả nước (GDP). Nếu căn cứ vào Báo 
cảo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa 
VIII) về khoa học và công nghệ của Bộ Tài chính và theo Chiến 
lược phát triển tài chính Việt Nam tại Quyết định số 
211/2004/QĐ-TTg ngày 14/12/2004 của Thủ tướng Chính phú, 
thì giai đoạn 2001 - 2007 và dự kiến đến năm 2010, mức đầu tư 
tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ cao hơn, đảm 
bảo đạt 2% chi ngân sách Nhà nước hàng năm (vì được tính 
đầy đủ cả nguồn dự phòng ngân sách và chi khoa học và công 
nghệ cho an ninh, quốc phòng). Cụ thể là:
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Biểu 3'ẵ Đầu tư tài chỉnh cho hoạt động khoa học và công
nghệ giai đoạn 2001 - 2010'

Chỉ tièu Đơn vị 2001 2002 2003 2004 2005
Trung
bình

Tổng chi 
NSNN

Tỷ
đồng

127.628 143.764 181.183 209.024 252.470

Tổng chi 
KH&CN

- 2.700 3.093 3.729 4.372 4.900 3.758

Chi KH&CN/ 
chỉ NSNN

% 2,1 2,2 2,1 2,1 1,9 2,1

TỐC độ tăng - 15 21 17 12 16

l. Năm 2009 và 2010 là dự kiến cùa Bộ Tài chính phối hợp với Bộ 
Khoa học và Công nghệ xây dựng kinh phí đầu tư cho khoa học và 
công nghệ giai đoạn 2006 - 2010.
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Thực tế đầu tư tài chính cho khoa học và công nghệ cùa 
nước ta thời gian qua cho thấy:

a. về mức đầu tư
Mức đầu tư tài chính từ ngân sách Nhà nước cho khoa học 

và công nghệ 10 năm gần đây ngày một tăng lên, từ 0,89% 
tổng chi ngân sách Nhà nước năm 1996 tăng lên 1,13% năm 
1999, rồi 2% năm 2000 và đạt mức 2,1% năm 2002. Từ năm 
2003 đến nay, đầu tư tài chính từ ngân sách Nhà nước cho 
khoa học và công nghệ đều đảm bảo 2% tổng chi ngân sách 
Nhà nước hàng năm như Nghị quyết Trung ương 2 (khóa 
VIII) về khoa học và công nghệ đề ra nếu kể cả chi từ nguồn 
đự phòng ngân sách và chi cho khoa học và công nghệ an 
ninh, quốc phòng. Theo tính toán của Bộ Tài chính, từ năm 
2001 đến nay, tốc độ tăng của tổng chi ngân sách Nhà nước 
đạt mức bình quân là 18,7%/năm, còn tốc độ tăng đầu tư chi 
ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ đạt 
mức bình quân là 19%/năm, cao hơn tốc độ tăng của tổng chi 
ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, mức đầu tư tài chính từ ngân sách Nhà nước 
cho khoa học và công nghệ của nước ta nói trên mới chỉ đạt 
0,52 - 0,55% thu nhập quốc dân cả nước (GDP) và chỉ bằng 
15 - 25% mức đầu tư tài chính cho khoa học và công nghệ của 
các nước có nền công nghiệp phát triển (giai đoạn trước năm 
2000). Chẳng hạn ở Mỹ, từ năm 1995, mức đầu tư tài chính 
cho khoa học và công nghệ đã đạt 2,4%, ở Đức đạt 2,27%, ử 
Hàn Quốc đạt 2,71%, ở Nhật Bản đạt 2,96% thu nhập quốc 
dân (GDP).

b. về cơ cấu và tỷ trọng đầu tư
Cơ cấu đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học và công 

nghệ ờ nước ta bao gồm: vốn đầu tư xây dựng cơ bản hay đần
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tư phớt triển, kể cả đầu tư xây dựng mới cũng như cải tạo 
nâng cấp lẫn đầu tư chiều sâu - mua sắm trang thiết bị kỹ 
thuật hiện đại cho các tổ chức khoa học và công nghệ và kinh 
phí sự nghiệp khoa học, là nguồn kinh phí chủ yếu để triển 
khai thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu và các dự 
án sán xuất thử nghiệm.

Cơ cấu đầu tư tài chính của khoa học và công nghệ nước ta 
thời gian qua đã dành từ 10 - 30% (giai đoạn 1996 - 2000) đến 
31,1 - 43,3% (giai đoạn 2001 - 2007) tổng đầu tư tài chính của 
khoa học và công nghệ cho việc xây dựng cơ bản hay đầu tư 
phái triển theo hướng tăng dần; đành lừ 70 - 90% (giai đoạn 
1996 - 2000) cho đến 56,7% - 68,9% (giai đoạn 2001 - 2007) 
tổng đầu tư tài chính của khoa học và công nghệ cho việc thực 
hiện các chương trình, để tài, dự ủn sản xuất thử nghiệm theo 
hướng giảm dần, nhưng lượng kinh phí đầu tư tuyệt đối năm 
sau đều cao hơn năm trước. Cụ thể là:

*

Biểu 4: Cơ cẩu đầu tư tài chỉnh cho hoạt động khoa học 
và công nghệ giai đoạn 2001 - 2007

Đơn vị: tỷ đồng

Chi tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Trung

bỉnh

Tổng đẩu tư 
cho khoa học 
và công nghệ

2 322 2 814,7 3 180 3.727 4.270 5.429 6.310

Bao gồm

1. Đầu tư  
cho xây 
dựng c ơ  bản 
hay đầu tư  
phát triển

722 1.004,7 1.168 1.731 1,570 2.272 2.730
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- % so với 

tổng đâu tư 

cho khoa học 

và công nghệ

31,1 35,7 36,7 38,4 41,0 42,8 43,3 39,49

Trong đó:

+ Đầu tư cho 

khu vực 

Trung ương

670,2 938,2 1.048,6 1.195 959 1.252 1.530

- % so với 

tổng đầu tư 

cho KH&CN

28,9 33,3 33,0 32,1 22,5 23,1 24,2 27,07

+ Đầu tư cho 

khu vực địa 

phương

51,8 66,5 119,4 236 791 1 ể020 1.200

- % so với 

tổng đàu tư 

cho KH&CN

2,2 2,4 3,8 6,3 18,5 18,8 19,0 12,42

2. Đằu tư  

cho sự  

nghiệp 

khoa học

1.600 1.810 2.012 2.296 2.520 3.157 3.580

- % so với 

tổng đầu tư 

cho KH&CN

68,9 64,3 63,3 61,6 59,0 58,2 56,7 60,51

Trong đó
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+ Đầu tư cho 

khu vực 

Trung ương

1.215 1.380 1.536 1.732 1.900 2.404 2.700

- % so với 

tổng đầu tư 

cho KH&CN

52,3 49,0 48,3 46,5 44,5 44,3 42,8 45,9

+ Đâu tư cho 

khu vưc đia 

phương

385 430 476 564 620 753 880

- % so vớt 

tổng đầu tư 

cho KHẴCN

16,6 15,3 15,0 14,1 14,5 13,9 13,9 14,6

Nguồn Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nhìn vào biểu trên chúng ta thấy, đầu tư tài chính cho xây 
dựng cơ bản hay đầu tư phát triển có xu hướng tăng dần về tỷ 
trọng và mức đầu tư trung bình cả giai đoạn 2001 - 2007 
chiếm 39,49% so với tổng đầu tư cho khoa học và công nghệ 
cả nước, trong đó khu vực Trung ương chiếm hơn 2 lần khu 
vực địa phương, song xu hướng tỷ trọng giảm dần. Ngược lại, 
tỷ trọng đầu tư cho khu vực địa phương tăng dần từ 2,2% 
(năm 2001) lên 19% (năm 2007) so với tổng đầu tư cho khoa 
học và công nghệ cả nước. Còn đầu tư kinh phí cho sự nghiệp 
khoa học cỏ xu hướng giảm dần về iỷ trọng và mức đầu tư 
trung bình trong cả giai đoạn 2001 - 2007 chiếm 60,51% so 
với tồng đầu tư tài chính cho khoa học và công nghệ cả nước, 
trong đó khu vực Trung ương, mức đầu tư trung bình cho cả 
giai đoạn 2001 - 2007 chiếm 45,9%, gấp hơn 3 lần khu vực 
địa phương. Song, cả khu vực Trung ương và khu vực địa
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phương, xu hướng tỷ trọng đầu tư giảm dần, mặc dù số lượng 
đầu tư tuyệt đối năm sau đều cao hơn năm trước. Nguycn 
nhân là do tỷ trọng đầu tư tài chính cho sự nghiệp khoa học 
trong tổng đầu tư của khoa học và công nghệ cả nước có xu 
hướng giảm dần như đã nói ở trên.

Tuy nhiên, tỷ trọng đầu tư tài chính cho khoa học và công 
nghệ của khu vực địa phương (tỉnh, thành phố) bao gồm đầu 
tư cho xây dựng cơ bản hay đầu tư phát triển và đầu tư cho sự 
nghiệp khoa học đều có xu hướng tăng dần về tỷ trọng, cả giai 
đoạn 1996 - 2000 (từ 21% tăng lên 24%) cũng như giai đoạn 
2001 - 2007 (từ 17,6% tăng lên 33%). Cụ thể la:

Biểu 5: Tỷ trọng đầu tư tài chỉnh cho hoạt động khoa học 
và công nghệ giữa Trung ương và địa phương 

giai đoạn 1996 - 2000'

Năm Tổng số Trung ương Địa phương

Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tỷ đồng %

1996 530 100 420 78,8 110 21,2

1997 626 100 501 79,0 125 21,0

1998 794 100 619 78,0 175 22,0

1999 722,6 100 556,1 76,9 166,5 23,1

2000 1.350 100 1.026,5 76,0 323,5 24,0

1. Xem: Khoa học và công nghệ Việt Nam 1996 - 2000, Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Hà Nội, 2001, tr. 58.
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Biểu 6: Tỷ trọng đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học 
và công nghệ giữa Trung ương và địa phương 

giai đoạn 2001 - 2007

Năm Tổng số Trung ương Địa phương

Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tỷ đồng %

2001 2.322 100 1.885,2 81,1 436,8 18,9

2002 2.814,7 100 2.318,2 82,4 496,5 17,6

2003 3.180 100 2.584,6 81,3 595,4 18,7

2004 3Ế727 100 2.927 78,5 800 21,5

2005 4.270 100 2.859 67,0 1ễ411 33,0

2006 5.429 100 3.656 67,3 1.773 32,7

2007 6Ế310 100 4.230 67,0 2.080 33,0

\

Nguôn. Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nhìn vào các biểu trên chúng ta thấy, tỷ trọng đầu tư tài 
chính cho hoạt động khoa học và công nghệ khu vực Trung 
ương giai đoạn 1996 - 2000 gấp hcm 3 lần khu vực địa 
phương. Nhưng giai đoạn 2001 - 2007, khu vực địa phương 
dược đầu tư tăng lên nên tỷ trọng đầu tư tài chính cho khu vực 
Trung ương chi gấp hơn 2 lần khu vực địa phương.

Nếu xét riêng tỷ trọng đầu tư tài chính cho sự nghiệp khoa 
học giai đoạn 2001 - 2007 thì khu vực Trung ương vẫn cao 
gấp 3 lần khu vực địa phương (tỉnh, thành phố). Cụ thể là:
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Biểu 7: Tỷ trọng đầu tư tài chính cho sự nghiệp khoa học 
Trung ương và địa phương giai đoạn 2001 - 2007

Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tổng số (%) 100 100 100 100 100 100 100

- Trung ương (%) 76 76,2 76,4 75,5 75,4 76,3 75,5

- Đia phương {%) 24 23,8 23,6 24,5 24,6 23,7 24,5

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đầu tư tài chính cho sự nghiệp khoa học khu vực Trung 
ương chiếm tỷ trọng lớn là để triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước và các nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, Ngành. Ngoài ra còn để triển 
khai các hoạt động khoa học khác như Thông tin - Tư liệu, tạp 
chí và xuất bản, hợp tác quốc tế về khoa học, v.v... của các cơ 
quan nghiên cứu, quản lý, chỉ đạo thực tiễn thuộc khu vực 
Trung ương. Tỷ trọng đầu tư tài chính cho sự nghiệp khoa học 
khu vực địa phương (tỉnh, thành phố) tuy thấp, nhưng hàng 
năm còn được bổ sung từ nguồn thu ngân sách địa phương, 
chiếm trên dưới 1% tổng chi ngân sách địa phương. Đồng thời 
ngoài mức đầu tư cho sự nghiệp khoa học được cân đối qua 
ngân sách địa phương, từ năm 2001 đến năm 2007, các tỉnh, 
thành phố còn được sử đụng hơn 200 tỷ đồng cấp trực tiếp từ 
nguồn tài chính chi cho sự nghiệp khoa học Trung ương để 
thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thừ 
nghiệm cấp Nhà nước; hỗ trợ thực hiện các dự án thuộc 
chương trình “xây dựng các mô hình áp dụng khoa học và
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công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và 
miền

c. về sử dụng vốn đầu tư

+- Vốn đầu tiexâv dựng cơ bản hay đầu tư phát triển

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản hay đầu tư phát triển cho 
các tổ chức khoa học và công nghệ luôn tăng về tỷ trọng, 
riêng năm 2005 đạt tới 41% trong tổng đầu tư tài chính cho 
hoạt động khoa học và công nghệ. Đặc biệt các năm tiếp theo 
còn tăng cao hơn: năm 2006: 41,8%, năm 2007: 43,3% (xem 
hiểu 4).

Giai đoạn 1996 - 2000 có 20 công trình và giai đoạn 2001 
• 2005 có 26 công trình dự án nhóm B hoàn thành đưa vào sử 
dụng, trong đó có 6 phòng thí nghiệm trọng điểm. Nhờ các 
nguồn vốn đàu tu, cư sở vật chất kỹ thuật của các tổ chức 
khoa học và công nghệ từng bước dược trang bị hiện đại và 
dược tăng thêm hoặc nâng cấp, hiện đại hóa; các thiết bị kỹ 
tlmật hiện đại đã được khai thác kịp thời phục vụ công tác 
nghiên cứu, dào tạo, chuyển giao công nghệ2.

- Vấn đề cần giải quyết liên quan đến vốn đầu tư xây dựng 
cơ bán hay dầu tư phát triển là hiện nay chưa có sự thống nhất 
về quan điểm và đối tượng đầu tư của nguồn vốn này giữa các 
ca quan tổng hợp, quản lý nhà nước. Thông thường, vốn đầu

I Xem: Bộ Khoa học \à  Công nghệ. Dồ án về phưovg hướng, mục
liêu, nhiệm vụ khoa học và câng Iigltộ chu yếu và các chuxmg trình 
khoa học và CÓIÌÌỊ nghệ trong điém cấp Nhà mrớc giai đoụn 2006 - 
2010, Hà Nội, 2006, tr. 30.

ĩ Xem Bộ Khoa học và Công nghệ, tài liệu đã dẫn, tr. 28.
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tư xây dựng cơ bản hay đầu tư phát triển cho khoa học và 
công nghệ được hiểu là vốn đầu tư cho xây dựng mới, cài tạo, 
nâng cấp và đầu tư chiều sâu - mua sắm trang thiết bị kỹ 
thuật phục vụ khoa học cho các tổ chức khoa học và công 
nghệ. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1996 - 2000 cũng như giai 
đoạn từ năm 2001 đến nay, khi cân đối vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản hay đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư đã tính gộp toàn bộ vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản hay đầu tư phát triển của các lĩnh vực điều tra cơ bản, 
môi trường và một số nội dung đầu tư khác như các chưomg 
trình kỹ thuật - kinh tế; các đề án về công nghệ thông tin; 
chương trình Biển Đông hải đảo; điều tra cơ bản dầu khí Vịnh 
Bắc Bộ,... gọi chung là von đầu tư phát triển ngành khoa học 
và công nghệ. Cách tính này không phản ánh đúng thực chất 
cơ cấu giữa vốn đầu tư xây dựng cơ bản hay đầu tư phát triển 
cho các tổ chức khoa học và công nghệ với vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản hay đầu tư phát triển sự nghiệp kinh tế; vì chỉ có 
khoảng 35% là vốn đầu tư xây dựng cơ bản hay đầu tư phát 
triển cho các tổ chức khoa học và công nghệ là thuộc về tổng 
chi cho khoa học và công nghệ; còn khoảng 65% là thuộc về 
các đối tượng và nhiệm vụ khác.

- Việc bố trí danh mục đầu tư xây dựng cơ bản hay đầu tư 
phát triển cho các tổ chức khoa học và công nghệ hàng năm 
còn chưa hợp lý, thấp và mang tính dàn trải. Chỉ tính riêng 
năm 2004 của giai đoạn 2001 - 2005 đã có 108 dự án được 
triển khai thực hiện (bình quân một dự án được đầu tư là
4.000 triệu đồng một năm đối với nhóm B và 1.800 triệu đồng 
đối với nhóm C). Kết quả là tiến độ nhiều dự án bị kéo dài
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thời gian quy định, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư nói riêng 
và hoạt động khoa học và công nghệ nói chung'.

+ Kinh phỉ sự nghiệp khoa học và công nghệ

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
trọng điếm cấp Nhà nước:

Trong 10 năm (1996 - 2005), kinh phí đầu tư cho các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước có 
xu hướng tăng lên, chiếm tỷ trọng bình quân 25% tổng kinh 
phí chi sự nghiệp khoa học khu vực Trung ương giai đoạn 
1996 - 2000 và 37,5% tổng kinh phí chi sự nghiệp khoa học 
khu vực Trung ương giai đoạn 2001 - 2005. Nếu so với tổng 
kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ, thì tỷ trọng chi 
cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước trong 
các giai đoạn tương ứng nói trên là 15,1% và 19,1%. Xu thế 
này đã phán ánh bước đầu việc thực hiện chủ trương của Đảng 
và Nhà nước là mi tiên và tập trung đầu tư cho các nhiệm vụ 
khoa học và còng nghệ trụng điếm của Nhà nước. Tuy nhiên, 
mức đầu tư này vẫn còn khá khiêm tốn trong tổng đầu tư cho 
khoa học và công nghệ, qua đó cho thấy, cơ chế “bao cấp” 
trong đầu tư cho khoa hục và công nghệ vẫn chưa được đổi 
mới đáng kể, kể cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ có khả 
năng thu hồi một phần vốn đầu tư khi áp dụng kết quả nghiên 
cứu vào đời sống thực tiễn.

về kinh phí đầu tư cho các chương trình khoa học và công 
nghệ cấp Nhà nước giai đoạn ÌO năm (1996 - 2005) đã chiếm 
tỳ trọng đáng kể và tăng theo thời gian: kinh phí chi cho 11

1. Xem: Bộ Khoa học và Công nghệ, tài liệu đà dẫn, tr. 29.
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chương trình khoa học và công nghệ và 07 chương trình khoa 
học xã hội cấp Nhà nước giai đoạn 1996 - 2000 chiếm 9,7% 
kinh phí sự nghiệp khoa học khu vực Trung ương (hoặc 5,9% 
tổng chi cho khoa học và công nghệ); kinh phí chi cho 10 
chương trinh khoa học và công nghệ và 10 chương trình khoa 
học xã hội trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 
chiếm tỷ trọng 13,8% kinh phí sự nghiệp khoa học khu vực 
Trung ương (hoặc 6,7% tổng chi cho khoa học và công nghệ). 
Mức đầu tư cho từng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cũng 
được tăng lên, kể cả lĩnh vực đầu tư thấp nhất là khoa học xã 
hội (như đã trình bày ở phần trên).

- Kinh phỉ hoạt động khoa học và công nghệ các bộ, ngành:

Kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ các bộ, ngành 
(bao gồm cả quỹ lương và hoạt động bộ máy) chiếm tỷ trọng 
trung bình 30% tổng chi cho khoa học và công nghệ, tuy 
được tăng lên, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cùa các 
bộ, ngành.

Đầu tư tài chính từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động 
khoa học và công nghệ của các bộ, ngành đã bám sát định 
hướng và ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, 
trong đó: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đầu 
tư cao nhất, chiếm 9,35% tổng chi cho khoa học và công 
nghệ; tiếp theo là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam: 
7,3%; Bọ Giáo dục và Đào tạo: 4,5%; Bộ Công nghiệp: 
3,75%; Viện Khoa học xã hội Việt Nam: 3,5%; Bộ Quốc 
phòng: 2,3%; Bộ Y tề: 1,8%; Bộ Thủy lợi: 1,8%; Bộ Xây 
dựng: 1,74%,....

1. Xem: Bộ Khoa học và Công nghệ, tài liệu đã dẫn, tr. 30.
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Nhìn chung, các bộ, ngành cơ bản đã tập trung trên 70% 
kinh phí sự nghiệp khoa học để đầu tư cho các nhiệm vụ nghiên 
cứu - triển khai cấp bộ, ngành, số kinh phí còn lại được phân 
bồ cho các nhiệm khoa học và công nghệ khác như thông tin, 
tư liệu; công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí 
tuệ; hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ... Tuy nhiên, 
tình trạng các bộ, ngành bố trí kinh phí dàn trải, chưa tập trung 
cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng tăm, trọng điểm 
còn khá phổ biến và chưa thực sự quan tâm nhiều đến hiệu quả 
đầu tư trong hoạt động khoa học và công nghệ.

- Kinh phí hoạt độnẹ khoa học và công nghệ các tỉnh, 
thành phổ (khu vực địa phương):

Kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ của các tỉnh, 
thành phố trong 10 năm qua (1996 - 2005) có xu hướng tăng 
hàng năm cá về giá trị tuyệt đối cũng như tỷ trọng trong tổng 
kinh phí sự nghiệp khoa học của cả nước. Đặc biệt từ năm 
2000 đến nay, tỷ trọng kinh phí sự nghiệp khoa học các tỉnh, 
thành phố được duy trì ở mức trên 24% tổng kinh phí sự 
nghiệp khoa học (giai đoạn 1991 - 1995, tỷ trọng kinh phí sự 
nghiệp khoa học các tỉnh, thành phố chỉ chiếm từ 16,4% năm 
1992 đến 20% năm 1995).

Tuy nhiên, nếu so với tổng kinh phí đầu tư cho khoa học 
và công nghệ thì tỷ trọng kinh phí sự nghiệp khoa học cân đối 
cho các tỉnh, thành phố có xu hướng giảm dần (bình quân giai 
đoạn 1996 - 2000 và giai đoạn 2001 - 2005 đạt tương ứng là 
16,5% và 15,3%). Nguyên nhân cùa xu thế này là do tỷ trọng 
của kinh phỉ sự nghiệp khoa học trong tổng đầu tư kinh phí 
cho khoa học và cóng nghệ có xu hưóng giảm xuống.
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Mặc dù Nhà nước đã tăng mức đầu tư ngân sách cho hoạt 
động khoa học và công nghệ của các tỉnh, thành phố, song vẫn 
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ 
của khu vực này. So với khu vực Trung ương thì việc huy 
động các nguồn vốn khác ngoài ngân sách Nhà nước đầu tư 
cho khoa học và công nghệ khu vực địa phương gặp nhiều 
khó khăn hơn. Tình hình giao dự toán và sử dụng ngân sách 
khoa học và công nghệ bị cắt giảm khi ngân sách các tỉnh, 
thành phố gặp khó khăn hoặc kinh phí sự nghiệp khoa học 
được dùng cho các mục đích khác vẫn còn là phổ biến ở các 
địa phương.

2. Tình hình đầu tư và phân bổ tài chính đối vói hoạt 
động khoa học xã hội

Đầu tư và phân bổ tài chính đối với hoạt động khoa học xã 
hội của nước ta trong thời gian qua cũng nằm trong bối cảnh 
đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ còn 
thấp, nhưng mức đầu tư đối với khoa học xã hội lại còn thấp 
hơn rất nhiều. Nguyên nhân:

Một là, đó là do nguồn đầu tư tài chỉnh bị hạn chế. Đối 
với khoa học và công nghệ, nguồn đầu tư tài chính từ các 
doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp 
của nước ngoài (FDI) cho các hoạt động khoa học và công 
nghệ, mặc dù ở mức rất thấp, nhưng vẫn chiếm một tỷ trọng 
nhất dịnh. Trong khi đó, đầu tư tài điính từ các doanh nghiệp, 
bao gồm cả các doanh nghiệp FDI cho các công trình nghiên 
cứu, dự án về khoa học xã hội, kể cả các đề tài, dự án nghiên 
cứu về đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp hầu như chưa có. 
Các nguồn đầu tư của nước ngoài (ODA) cũng như tài trợ từ
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các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi Chính phủ cho khoa 
học xã hội cũng thấp rất xa so với khoa học tự nhiên và khoa 
học - công nghệ. Vì thế có thể nói, nguồn đầu tư tài chính cho 
hoại động khoa học xã hội hầu hểt là từ nguồn ngân sách Nhà 
nước, trong đó có một số ngành, lĩnh vực, đơn vị nghiên cửu 
hầu như 100% từ nguồn đầu tư của ngăn sách Nhà nước.

Hai là, tỷ trọng đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học 
xã hội rẩí thấp. Theo tài liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ, 
giai đoạn 1996 - 2000, Nhà nước đầu tư kinh phí cho 07 
chương trình trọng điểm cấp Nhà nước về khoa học xã hội 
(gồm 70 đề tài và chuyên đề), với mức 35,6 tỷ đồng, chỉ đạt 
3,5% tổng kinh phí đầu tư cho các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ trọng điểm cấp Nhà nước (binh quân mỗi năm chi chiếm 
1 - 6,7%); đồng thời đầu tư kinh phí thực hiện 64 đề tài độc 
lập cấp Nhà nước về khoa học xã hội với mức 41,8 tỷ đồng, 
chiếm 36,7% tổng kinh phí đầu tư cho các đề tài độc lập cấp 
Nhà nước. Song, cũng thời gian trên, Nhà nước đầu tư kinh 
phí cho 11 chương trình trọng điểm cấp Nhà nước về khoa 
học và công nghệ với mức 262,3 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng 
kinh phí đầu tư cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
Nhà nước (binh quân mỗi năm chiếm từ 12,2% đến 38,9%) 
gắp 7,4 lần mức đầu tư kinh phí cho các chương trình trọng 
điếm cấp Nhà nước về khoa học xã hội. Đó là chưa nói đến 
đầu tư kinh phí cho nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên 
chiếm 4,1% (mỗi năm đạt 3,7 - 5,2%), cao hơn nhiều so với 
mức đầu tư kinh phí thực hiện các chương trình trọng điểm 
cấp Nhà nước về khoa học xà hội, trong khi loại đầu tư này 
đối với khoa học xã hội chưa có. Đó cũng chưa nói đến đầu tư 
kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác chiếm
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tới 55,4% (bình quân mỗi năm chiếm 43,5 - 67,5%) tổng kinh 
phí đầu tư cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà 
nước trong cùng thời gian trên. (Xem biểu 8)

Biểu 8: Cơ cấu đầu tư tàỉ chỉnh cho các nhiệm vụ khoa học
• • 9

và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1996 - 2000

Năm Nghiên cứu 

cơ bản 

trong khoa 

học tự nhiên

11 chương 

trình khoa 

học và công 

nghệ trọng 

điềm cáp Nhà 

nước

07 chương 

trinh khoa 

học xã hộỉ 

cấp Nhà 

nước

Các đề tài 

độc lập cấp 

Nhà nước

Các nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ 

khác

Tỷ

đồng

% Tỳ

đồng

% Tỳ

đồng

% Tỷ

đồng

% Tỷ

đồng

%

1996 4,5 4,2 29,0 27,4 2,5 2,4 8,0 7,6 61,9 58,4

1997 5,2 3,7 57,0 38,9 8,5 5,8 11,9 8.1 63,6 43,5

1998 8,0 4,1 71,9 37,3 12,9 6.7 11.3 5,9 88,5 46,0

1999 9,0 5,2 55,8 32,0 7,9 4,5 20.7 11,8 81,2 46,5

2000 15,0 3,8 48,6 12,2 3,8 1,0 61,8 15,5 269,7 67,5

Tổng số 41,7 4,1 262,3 25,8 35,6 3,5 113,7 11,2 564,9 55,4

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Giai đoạn 2001 - 2005, Nhà nước tiếp tục đầu tư tài chính 
thực hiện 10 chương trình trọng điểm cấp Nhà nước về khoa 
học xã hội (bao gồm cả chương trình chuẩn bị kỷ niệm 1.000 
năm Thăng Long - Hà Nội, gồm 101 đề tài) với mức 112,586 
tỷ đồng. Trong khi đó 10 chương trình nghiên cứu cơ bản cấp 
Nhà nước về khoa học tự nhiên (gồm 1.683 đề án), đầu tư với 
mức 170 tỷ đồng; 10 chương trình trọng điểm cấp Nhà nước
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về khoa học và công nghệ (gồm 420 đề tài), đầu tư với mức 
927 tỷ đồng, gấp 10 lần mức đầu tư cho các chương trình 
trọng điểm cấp Nhà nước về khoa học xã hội.

Theo tài liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ, có thể tính 
mức đầu tư tài chính 7 năm gần đây (2001 - 2007) của 43 bộ, 
ngành, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội có các hoạt động 
khoa học xã hội1, như sau:• ♦ ^

1. Kinh phí sự nghiệp khoa học dành cho hoạt động khoa 
học xã hội cúa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà 
Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc

1. 43 bộ, ngành, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội cùa giai đoạn này 
có các hoạt động khoa học xã hội bao gồm: Bộ Giáo dục và Đào 
lạo, Đại học Quoc gia Hà Nội, Đại học Ọuốc gia thành phố Hồ Chí 
Minh, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức quản trị Trung 
ương (Học viện Chính  trị Quôc gia I lô Chí Minh, Ban Khoa giáo 
Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương), Văn phòng Chính phủ, 
Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Bào hiêm 
Việt Nam, Thanh tra Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 
Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hội 
đồng Biên soạn Từ điển bách khoa, Bộ Tài chính (Ban Vật giá 
Chính phủ, Tông cục Hải quan, Bộ Tài chính cũ, Uy ban Chứng 
khoán Nhà nước), Bỹ Nội vụ Ợỉan Tổ chức cán bộ Chính phủ, Học 
viện Hành chính Quốc gia), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Du lịch, 
Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Văn hóa - Thông tin, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bộ Ngoại giao, Ban Biên giới Chính phủ, ủy ban Dân tôc 
Trung ương, Uy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, ủy ban Dân số - 
kê hoạch hóa gia đình, Hội đồng liên minh các HTX, Hội Nông dân 
Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, 
Mặt trận Tổ quốc Việl Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Nhà văn 
Việt Nam, Hội đồng biên soạn Lịch .sứ Nam Bộ kháng chiến, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Khuyến học Việt 
Nam, Hội đông chức danh Việt Nam, Hội Ngưỏi cao liiôi, Cliuơng 
trình khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước



58 PHẠM VĂN VANG

phòng, Bộ Công an ước tính khoảng 25% tổng kinh phí sự 
nghiệp khoa học của các bộ, ngành này.

2. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản hay đầu tư phát triển 
dành cho khoa học xã hội của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại 
học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 
Minh ước tỉnh bằng 25% tổng vốn đầu tư xây dụng cơ bản 
hay đầu tư phát triển của các bộ, ngành này.

3. Tạm quy ước trong tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
hay đầu tư phát triển của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 
không có von đầu tư xây dựng cơ bàn hay đầu tư phát triển 
cho lĩnh vực khoa học xã hội.

4. Tổng kinh phí đầu tư cho các chương trình trọng điểm 
cấp Nhà nước về khoa học xã hội giai đoạn 2001 - 2007 ló: 
173.686 triệu đồng, gồm:

- Kinh phí thực hiện 10 chương trình cấp Nhà nước về 
khoa học xã hội giai đoạn 2001 - 2005 là: 112.586 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện 06 chương trình cấp Nhà nước về 
khoa học xã hội giai đoạn 2006 - 2010, trong đó 2 năm 2006 
và 2007 là 61.100 triệu đồng.

Với cách tính như trên, tỳ trọng đầu tư tài chính hàng năm 
cho hoạt động khoa học xã hội chỉ chiếm từ 11,91% đến 
18,07% tồng kinh phí chi cho khoa học và công nghệ giai 
đoạn từ năm 2001 đến năm 2007, trong đó vốn sự nghiệp 
khoa học chiếm từ 8,37% đến 11,7%; vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản hay đầu tư phát triển chiếm từ 3,23% đến 6,32%. Đây là 
tỷ trọng đầu tư rất thấp đổi với khoa học xã hội.

Mức đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học xã hội ở các 
địa phương cũng phản ánh thực trạng đầu tư tài chính còn rất
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thấp như mức đầu tư tài chính cho các nhiệm vụ khoa học 
trọng điểm cấp Nhà nước và nhiệm vụ khoa học xã hội cấp 
bộ, ngành ở khu vực Trung ương. Theo tài liệu của Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Bộ Tài chính, mức đầu tư tài chính cho 
hoạt động khoa học xã hội ở các địa phương chỉ chiếm từ 20 
đến 24% kinh phí khoa học và công nghệ từ nguồn ngân sách 
địa phương. Mức đầu tư cao nhất cho khoa học xã hội như 
tỉnh Thanh Hóa chiếm 38,3%, mức đầu tư trung bình như tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu là 23,5%, thành phố Hồ Chí Minh đạt mức 
11,6%, mức đầu tư thấp nhất như tỉnh Trà Vinh chỉ đạt 4,8% 
tổng kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ giai đoạn 
1996 - 2002. Tuy nhiên, ngoài kinh phí Nhà nước đầu tư cho 
khoa học và công nghệ cân đối qua ngân sách địa phương, 
hàng năm, các tỉnh, thành phố còn nhận được một số khoản 
kinh phí khác (chiếm từ 4 - 20% tổng kinh phí đầu tư cho 
khoa học và công nghệ ở các địa phương) cấp trực tiếp từ 
ngân sách Trung ưưng hỗ trợ cho hoạt động khoa học và công 
nghệ của các địa phương. Cụ thể là:

- Hỗ trợ cho các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước 
triển khai tại các địa phương.

- Hỗ trợ các dự án xây dựng phòng nuôi cấy mô tế bào.

- Hỗ trự các dự án thuộc chương trình “nông thôn miền núi”.

- Hỗ trợ trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm, phương 
tiện đo, phòng môi trường, các trạm quan trắc môi trường.

- Hỗ trợ đào tạo, hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ,...

- Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Song, đối với khoa học xã hội, sự hỗ trợ nói trên hầu như 
khỏng đáng kể.
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Xét về phương diện đầu tư tài chính giữa hai Trung tâm 
khoa học quốc gia lớn, đầu ngành thuộc hai lĩnh vực khoa học 
tự nhiên và khoa học xã hội của nước ta: Viện Khoa học và

m • • • *

Công nghệ Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nơi 
được Nhà nước ưu tiên đầu tư phân bổ ngân sách hàng năm 
cũng phản ánh rất rõ thực trạng đầu tư tài chính còn thấp đoi 
với Viện Khoa học xã hội Việt Nam so với Viện Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam. Chẳng hạn, giai đoạn 1996 - 2000, mức 
đầu tư tài chính của Viện Khoa học xã hội Việt Nam chỉ bằng 
51 - 82,2% và theo xu hướng giảm dần so với mức đầu tư tài 
chính của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (tính binh 
quân cả giai đoạn 1996 - 2000, mức đầu tư tài chính của Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam chỉ bằng 60,1% Viện Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam). Giai đoạn 2001 - 2005, mức đầu tư tài 
chính cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam lại còn thấp hơn, 
chỉ đạt chim đầy 48% mức đầu tư tài chính của Viện Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam. Các năm gần đây: 2006, 2007, 
mức đầu tư tài chính cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam cao 
hơn chút ít so với giai đoạn 2001 - 2005, đạt 48,2% và 51,6% 
mức đầu tư tài chỉnh của Viện Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam (140,2 tỷ/290 tỷ và 165 tỷ/320 tỷ).

Xét về phương diện đầu tư tài chỉnh theo đơn vị nghiên 
cứu, mức đầu tư tài chính cho các viện nghiên cứu thuộc lĩnh 
vực khoa học xã hội cũng vào loại tháp nhất. Theo tài liệu của 
Viện Chiến lược và Chính sách khoa học công nghệ, Bộ Khoa 
học và Công nghệ, giai đoạn 1996 - 2000, bình quân đầu tư tài 
chính cho một viện nghiên cứu khoa học và công nghệ đạt 
4.847,3 triệu đồng, trong đó nguồn đầu tư tài chính từ ngân 
sách Nhà nước là 3.441,2 triệu đồng. Trong khi đó đầu tư tài 
chính cho một viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội
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và nhân văn chỉ đạt 2.122,6 triệu đồng, trong đó nguồn đầu tư 
từ ngân sách Nhà nước là 1.915,1 triệu đồng, thấp nhất trong 
các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ ở nước ta, chỉ 
bằng khoảng 45% so với khoa học tự nhiên, 41,2% so với 
khoa học - công nghệ.

Xét về phương diện đầu tư tài chính theo nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học và công nghệ cấp Nhà nước cũng cho thấy mức 
đầu tư rất thấp đối với khoa học xã hội. Giai đoạn 1996 - 
2000, bình quân một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
Nhà nước được đầu tư 0,9 tỷ đồng, trong đó mức đầu tư bình 
quân cao nhất là lĩnh vực khoa học - công nghệ đạt 1,24 tỷ 
đồng và mức đầu tư bình quân thấp nhất là lĩnh vực khoa học 
xã hội, chỉ đạt 0,48 tỷ đồng, tương đương 50% mức đầu tư 
bình quân chung của các lĩnh vực khơa học và công nghệ của 
cả nước. Giai đoạn 200] - 2005, mức đầu tư bình quân một 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước đạt 1,55 tỷ 
dồng, trong đó mức đầu tư bình quân cao nhất là lĩnh vực điều 
tra ctr bản, đạt 1,93 tỷ đồng và mức đầu tư bình quân thấp 
nhất vẫn là lĩnh vực khoa học xà hội, chỉ đạt 0,84 tỷ đồng, 
tương đương với 54% mức đầu tư bình quân chung cho các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ của cả nước.

II. THựC TRẠNG c ơ  CHẾ s ử  DỤNG VÀ QUẢN LÝ 
TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC XÃ HỘI 
HIỆN NAY

Cơ chế sử dụng và quản lý tài chính hiện nay đối với hoạt 
động khoa học xã hội về cơ bản cũng giống như khoa học tự 
nhiên và khoa học - công nghệ, đều áp dụng.theo Nghị định
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60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và 
Thông tư liên tịch số 25/2003/TTLT/BKH&CN-BTC ngàỵ 
25/8/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính về 
việc bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 
2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 hướng 
dẫn thực hiện Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 
của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính 
khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa 
học và công nghệ. Đồng thời thực hiện một số văn bản pháp 
quy có liên quan đến việc sử dụng và quản lý tài chính nói 
chung đối với khoa học và công nghệ, mà chưa có văn bản 
riêng nào cho hoạt động khoa học xã hội, kể từ các định mức 
chi, lập và xét duyệt, giao dự toán cho đến sử dụng và thanh 
quyết toán, kiểm tra, phê duyệt quyết toán tài chính hàng năm.

về  định mức chi cho hoạt động khoa học xã hội cũng dựa 
vào các văn bản quy định của Nhà nước và Thông tư hướng 
dẫn thực hiện của các cơ quan quản lý, như Nghị định 
60/2003/NĐ-CP của Chính phủ nói trên và các Thông tư liên 
tịch số 49/TC-KHCN ngày 1/7/1995 (giai đoạn 1996 - 2000), 
Thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT/BTC-KHCNMT ngày 
18/6/2001 (giai đoạn 2001 - 2006) của Bộ Tài chính, Bộ Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn một sổ chế độ chi tiêu đối với 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Đặc biệt là các văn bản 
pháp quy thời gian gần đây như Nghị định số 115/2005/NĐ- 
CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chù, tự chịu trách nhiệm 
của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 
43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định 
quyền lự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ
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chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đom vị sự nghiệp 
công lập; Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN 
ngày 7/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ 
hướng dan định mức xây dựng và phân bo dự toán kinh phí 
đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách Nhà nước, Thông tư liên tịch số 
93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 của Bộ Tài 
chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán 
kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng 
ngân sách Nhà nước. Ngoài ra còn có Thông tư liên tịch số 
12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV của Bộ Tài chính, Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện 
Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế 
lự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công 
nghệ còng lập; Thông tư liên tịch số 129/20Ơ7/BTC-BKHCN 
cùa Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 
quản lý tài chính đoi với chương trình khoa học và công nghệ 
cắp Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010,ẫ Thông tư số 
97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định 
chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với 
các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,...

Nhìn chung, các văn bản nêu trên đã thể hiện sự sửa đổi, 
bổ sung cơ chế đầu tư, sử dụng và quản lý tài chính đối với 
khoa học và công nghệ, trong đó có khoa học xã hội theo 
hướng tăng cường phân cấp quản lý, giao quyền quyết định 
nhiều hơn cho các bộ, ngành, địa phương và cơ sở. Đối với 
khoa học và công nghệ, đã có sự đỗi mới về phương thức đầu 
tư tài chính theo nhiệm vụ khoa học trọng điểm cấp Nhà nước 
và cấp Bộ, Ngành thông qua cơ chế tuyển chọn (đấu thầu)
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hoặc xét chọn giao trực tiếp, mà không đầu tư theo số lượng 
biên chế như trước đây; đồng thời đã xây dựng được cơ chế 
quản lý tài chính riêng áp dụng cho lĩnh vực khoa học và 
công nghệ, với những ưu điểm sau:

- Đã từng bước được đoíề mới theo hướng xã hội hóa, gẳtì 
các tổ chức khoa học và công nghệ với sản xuất, thực tiễn 
đời sổng và đặc biệt là khuyến khích các doanh nghiệp tham 
gia các hoạt động khoa học và công nghệ đã đem lại những 
kết quả khả quan. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được thực 
hiện với sự góp vốn ngoài ngân sách tới hơn 70% và kết quả 
được đưa nhanh vào sản xuất. Kết quả quan trọng của sự đổi 
mới này là các doanh nghiệp đã nhận thức được và đẩy mạnh 
triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới 
công nghệ - một yếu tố quyết định sự thành, bại trong sản 
xuất kinh doanh1.

- Cơ chế chính sách tài chính cho khoa học và công nghệ 
đã được đổi mới theo hướng cấp phát trực tiếp hơn, giảm bớt 
các khâu trung gian, bước đầu khoán theo từng khâu công 
việc đã tạo điền kiện thuận lợi hon cho việc thực hiện các 
nhiệm vụ khoa hục và công nghệ.

- Cơ chế chi tiêu đối với khoa học và công nghệ đã được 
sửa đổi bổ sung theo hướng thông thoáng hơn, tự chủ hơn, gắn 
chế độ chi tiêu với sản phẩm nghiên cứu theo từng chuyên đề, 
chú trọng hơn đến lao động “chẩt xám” trong nghiên cứu sáng 
tạo, mức chi đã được điều chỉnh nâng lên cho phù hợp hơn với 
thực tế, góp phần giải quyết bước đầu một số vấn đề bức xúc 
trong chi tiêu tài chính của nghiên cứu khoa học.

1. Xem: Bộ Khoa học và Công nghệ, tài liệu đã dẫn, tr. 2.
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- Cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình khoa 
học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn từ 2001 
đến nay đã được cải tiến hơn, theo hướng tập trung và tăng 
quyển chủ động cho các chương trình, quy định rõ hơn về 
trách nhiệm và quyền hạn của các chương trình, khắc phục 
một phần tình trạng đầu tư phân tán và không rõ trách nhiệm.

- Cư chế đầu tư hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp 
nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học vào sàn xuất và 
đòi sống đã góp phần nâng cao nhận thức của các doanh 
nghiệp trong việc đầy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới 
công nghệ, tạo ra nhiều sản phẩm mới thay thế nhập khẩu, với 
giá thành thấp, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của các sản 
phẩm do Việt Nam sản xuất trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, những đổi mới nêu trên cũng chưa làm thay đui 
căn bủn CƯ chế đầu tư, sử dụng và quản lý tài chính hiện hành 
còn nhiều tồn tại và vướng mắc trong các lĩnh vực khoa học và 
công nghệ, nhất là trong hoạt động khoa học xã hội. Nhìn 
chung, những quy định hiện hành vẫn còn nặng tính chất hành 
chính, chưa phát huy hết quyền tự chủ về tài chính của các tổ 
chức khoa học và công nghệ cũng như những người có trách 
nhiệm thực hiện đề tài, dự án khoa học. Các mức chi và những 
công việc được khoán chi trong một số hoạt động như chi tiền 
công, thù lao thực hiện một số nội dung nghiên cứu; nhận xét, 
đánh giá khoa học; mua tài liệu, sách báo; chi hội nghị, hội thảo 
khoa học; biên soạn công trình; in ấn sách chuyên khảo; mua 
văn phòng phẩm trực tiếp phục vụ đề tài, dự án khoa học vẫn 
phải lấy các định mức chi cúa Thông tư 'liên tịch sổ 
44/2007/TTLT/BTC-BKHCN và Thông tư số 93/2006/BTC- 
BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ làm cơ
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sở, mặc dù mức chi có thể cao hơn hoặc thấp hơn. Còn các nội 
dung không được giao khoán vẫn thực hiện như cũ. Vì thế nhìn 
chung, cơ chế sử dụng và quản lý tài chính từ ngân sách Nhà 
nước đối với hoạt động khoa học xã hội chỉ cải thiện được một 
phần, vẫn còn bộc lộ những nhược điểm làm hạn chế quá trình 
phát triển của khoa học và công nghệ nói chung, khoa học xã 
hội nói riêng, được thể hiện như sau:

Một là, cơ chế đầu tư phân bổ ngân sách Nhà nước cho 
hoạt động khoa học xã hội còn thiếu rõ ràng, bất cập. Nghị 
quyết hội nghị Trung ương 2 (khóa VIII) về khoa học và công 
nghệ đã đề ra dành 2% chi ngân sách Nhà nước cho hoạt động 
khoa học và công nghệ và từ năm 2000, về cơ bản tỷ lệ này đã 
được thực hiện. Song, cho đến nay, vẫn chưa có cơ chế đầu tư 
phân bổ hợp lý cho từng lĩnh vực khoa học, đặc biệt đối với 
khoa học xã hội. Vì vậy, việc đầu tư tài chính cho các hoạt 
động khoa học xã hội trong Ihời gian qua không theo một quy 
định nào, kể cả ở Trung ương cũng như ở các địa phương. Và 
trên thực tế kinh phí đầu tư cho hoạt động khoa học xã hội đạt 
được còn rất thấp như phần trên đã trình bày. Năm ngân sách 
2004, khi triển khai Luật ngân sách Nhà nước mới, Chính phủ 
đã ban hành “Định mức phân bổ ngân sách” cho các cơ quan 
quản lý hành chính, sự nghiệp và nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội 
khác, song, định mức phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn 
vị hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, hoạt động khoa 
học xã hội nói riêng vẫn chưa có. Việc phân bổ ngân sách hàng 
năm sau đó cho các cơ quan, đơn vị hoạt động khoa học vẫn 
chi tính chung như các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Sự thiếu 
rõ ràng và bất cập này đã dẫn đến việc co kéo trong quá trình 
thảo luận, phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm và mức đầu
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tư phân bổ kinh phí cho khoa học xã hội kết quả là quả thấp, 
không đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời gian qua. Các 
cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội buộc phải đầu tư dàn trải 
kinh phí cho các đề tài, nhiệm vụ khoa học, kể cả đề tài, nhiệm 
vụ khoa học cấp bộ, cấp viện chuyên ngành cũng như các hoạt 
động thông tin - tư liệu, tạp chí, xuất bản, mua sắm các trang 
thiếí bị vật tư kỹ thuật phục vụ khoa học. Hiện nay, nhiều viện 
nghiên cứu, học viện, trường đại học, đề tài cấp bộ, ngành chỉ 
được đầu tư 70 - 100 triệu đồng/đề tài; đề tài cấp viện, cấp 
trường chỉ được đầu tư 20 - 30 triệu đồng/đề tài. Công tác điều 
tra, khảo sát thực tiễn phục vụ nghiên cứu cũng rất hạn chế vì 
không đủ kinh phí để thực hiện.

Hai là, quy trình lập, xét duyệt, giao dự toán chi ngân sách 
Nhà nước cho các lĩnh vực khoa học van mang tỉnh chất hành 
chính, quả nhiều thủ tục rirờm rà. Dự toán chi ngân sách Nhà 
nước được xây dựng chi tiết theo mục lục ngân sách Nhà 
nước và quá trình sử dụng ngân sách cũng được thực hiện bát 
buộc theo dự toán chi tiết này. Điều đó có ưu điểm là tạo 
thuận lợi cho cán bộ quản lý tài chính trong việc theo dõi, 
quản lý chi ngân sách Nhà nước. Trái lại, cơ chế này lại gây 
khó khăn cho các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trong 
việc chủ động chi tiêu và thay đổi trong cơ cấu chi phù hợp 
với hoạt động khoa học theo cơ chế thị trường.

Với việc thực thi Luật ngân sách Nhà nước đã ban hành và 
các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật đã quy định 
việc lập và giao dự toán theo nhóm mục, nhưng lại tiến hành 
quản /ý, kiểm soát chi theo mục và tiểu mục của Mục lục ngăn 
sách Nhà nước đà là khó khăn cho các đơn vị thụ hưởng ngân 
sách Nhà nước. Hơn nữa, trên thực tế, Kho bạc Nhà nước vẫn
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yêu cầu các đơn vị dự toán các cấp vẫn phải lập, phân bổ và 
giao dự toán vừa theo nhóm mục, vừa theo mục và tiếu mục 
của Mục lục ngân sách Nhà nước, về  hình thức, quá trình lập, 
xét duyệt và giao dự toán đã được đơn giản hóa, tạo thuận lợi 
cho các đơn vị dự toán các cấp, nhưng trên thực tế, nó lại tạo 
sự rườm rà, phức tạp mà vẫn không tạo điều kiện cho các đơn 
vị sử dụng ngân sách thật sự chủ động trong việc sử dụng 
ngân sách Nhà nước1.

Bên cạnh đó, việc lập dự toán ngân sách hàng năm đối với 
các cơ quan nghiên cứu khoa học hiện nay vẫn chưa thực hiện 
được yêu cầu xây dựng từ cơ sở và tổng hợp, cân đối từ dưới 
lên sau khi có chỉ tiêu kiểm tra từ trên xuống. Vì thế, sau khi 
Chính phủ quyết định giao dự toán cho các bộ, ngành và địa 
phương thì phải mất một thời gian tương đối dài các bộ, 
ngành, địa phương mới phân bổ, giao dự toán xong cho các 
đơn vị sử dụng ngân sách và phải mất một thời gian khá dài 
nữa, các chương trình, đề tài, dự án khoa học mới nhận được 
kinh phí để triển khai thực hiện. Điều này ảnh hưởng rất lớn 
đến quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học, đặc biệt giảm 
bót thời gian vật chất cần thiết để triển khai các nhiệm vụ 
khoa học cũng như thanh quyếl toán tài chính hàng năm của 
các đơn vị khoa học và công nghệ.

Ba là, hệ thống tiêu chuẩn, định mức chi cho nghiên cứii 
khoa học xã hội, mặc dù gần đây đã được sửa đổi, bổ sung 
qua Thông tư liên tịch số 93/2006/BTC-BKHCN và Thông tư 
liên tịch số 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính,9 • 7

Bộ Khoa học và Công nghệ nhưng vẫn còn bộc lộ những bất

1. Xem: Dương Bá Phượng, tài liệu đã đẫn, tr. 40.
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cập so với tình hình thực tiễn, thù lao cho lao động Ẽắchất 
xám ” vẫn thấp, kể cả thù ìao báo cáo khoa học, nhận xét 
phản biện công trình, đặc biệt là báo cáo tổng quan kết quả 
khoa học của đề tài, dự án chỉ tương đương như một báo cáo 
chuyên đề loại 2 trong lĩnh vực khoa học xã hội là quá thấp 
không thể chấp nhận được, dù cho các văn bản cho phép mức 
chi có thể cao hơn hoặc thấp hơn quy định. Vì thế vẫn còn gây 
nên tình trạng “biến báo” trên chứng từ thanh quyết toán tài 
chính trong các lĩnh vực hoạt động khoa học. Trên thực tể, để 
thu hút được các nhà khoa học có trình độ cao tham gia các 
hội đồng tuyển chọn, đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu 
cũng như tham gia thực hiện các đề tài, dự án khoa học, nhiều 
đơn vị ở Trung ương và địa phương đã phải chi trả thù lao cao 
hơn nhiều lần so với các văn bản quy định. Để giải trình các 
công việc phù hợp với các khoản mục dự toán và định mức 
chi theo Thông tư liên tịch 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN và 
rhông tư liên tịch 93/2006/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, 
Bộ Khoa học và Công nghệ, các đề tài, dự án khoa học sẵn 
sàng “biến báo” và “nói dối” những cuộc hội thảo không diễn 
ra trên thực tế, những hợp đồng chuyên đề nghiên cứu, kể cả 
những hóa đơn, chứng từ mua bán văn phòng phẩm, in ấn, 
photocopy tài liệu không có thật. Như vậy giữa chi phí cho 
hoạt động nghiên cứu thực tế và chứng từ thanh quyết toán tài 
chính có thể rất khác nhau. Điều đó không những không làm 
cho khoa học có điều kiện phát triển hơn, trái lại nó còn mất 
nhiều thời gian của nhà khoa học để làm các thủ tục thanh 
quyết toán tài chính thay vì cho việc nghicn cứu khoa học.

Bốn là, hệ thống mẫu biểu báo cáo và chứng từ thanh 
quyết toán tài chính còn quá tỉ mỉ, rườm rà, phức tạp, kể cả
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việc điều chỉnh dự toán cũng như việc sử dụng kinh phí tiết 
kiệm được của đề tài, dự án khoa học cũng phải qua nhiều thù 
tục mất thời gian theo quy định của Thông tư liên tịch 
93/2006/BTC-BKHCN về việc khoán chi đề tài, đự án và sứ 
dụng tiền bán sản phẩm khoa học sau khi thực hiện xã hội hóa 
kết quả nghiên cứu.

về lý thuyết, quy trinh, thủ tục sử dụng và quản lý tài chính 
đó là nhằm để kiểm soát chặt chẽ quá trình chi tiêu ngân sách 
Nhà nước, song trên thực tế lại không đạt được như mong 
muốn, mà nhiều khi lại có tác dụng ngược lại. Với hệ thống 
chứng từ quá tỉ mỉ, chi tiết, cộng thêm với hệ thống sổ sách, 
mẫu biểu báo cáo tài chính quá rườm rà, phức tạp, có nội dung 
được thể hiện ở nhiều báo cáo khác nhau không cần thiết đã 
làm cho khối lượng công việc của những người làm công tác 
nghiệp vụ tài chính - kế toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách 
Nhà nước quá nặng nề và phức tạp, làm khó khăn cho việc thực 
hiện nhiệm vụ một cách chặt chẽ, chính xác. Còn việc kiểm tra, 
giám sát chi ngân sách Nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 
trên và của cơ quan quản lý tài chính các cấp, kể cả Kiếm toán 
Nhà nước cũng không đủ thời gian và công sức để tiến hành 
kiểm tra một cách đầy đủ và chính xác hệ thống sổ sách, chứng 
từ, mẫu biểu báo cáo tài chính đó ở tất cả các cơ quan, đơn vị 
thụ hưởng ngân sách Nhà nước hàng năm. Và vì vậy, phương 
thức quản lý theo hệ thống sổ sách, chứng từ, mẫu biểu báo cáo 
tài chính hiện nay trở thành lỏng lẻo, tạo nên những kẽ hớ cho 
các hiện tượng tiêu cực nảy sinh.

Trên thực tế, việc xem xét dự toán các đề tài, dự án khoa 
học còn đơn giản, thiếu chặt chẽ, nhưng việc thanh quyết toán 
và báo cáo tài chính lại rất rườm rà, phức tạp. Trong khi đó,
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các đề tài, dự án khoa học do nước ngoài và các tổ chức quốc 
tế tài trợ thì việc xem xét dự toán rất tỉ mỉ và chặt chẽ (trên cơ 
sở giao khoán với định mức chi cao), nhưng hệ thống chứng 
từ, thủ tục thanh quyết toán và báo cáo tài chính lại rất đơn 
giản, đễ hiểu. Điều đó không làm cho việc kiểm soát chi đối 
với các đề tài, dự án của các chủ thể quản lý bị buông lỏng, 
thiếu chính xác mà ngược lại, với phương thức quản lý nói 
trên đã kiểm soát được các hoạt động chi tiêu tài chính của 
các đề tài, dự án khá chuẩn xác, đúng mục đích, đúng nội 
dung và có hiệu quả. Vì vậy, rất cần thiết phải nghiên cứu đổi 
mới quy trình sử dụng và quản lý tài chính đối với hoạt động 
nghiên cứu khoa học trên cơ sở phát huy quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, của các đơn vị 
sử dụng ngân sách, vừa đảm bảo kiểm soát chặt chỗ chi tiêu 
ngân sách Nhà nước theo quy định, vừa giảm được thời gian 
và công sức cho việc thiết lập hệ thống chứng từ thanh quyết 
toán tài chính thay vì việc tập trung nghiên cứu của các nhà 
khoa học.

Năm là, mối quan hệ giữa chù nhiệm đề tài, dự án khoa học 
với cơ quan chủ trì thực hiện vẫn nảy sinh những van đề phức 
tạp do phân định chưa đầy đủ giữa trách nhiệm và quyền hạn 
trong hoạt động khoa học, sử dụng và quản lý tài chính. Sự 
phân định thiếu rõ ràng giữa quyền lợi và trách nhiệm của chủ 
nhiệm đề tài, dự án khoa học và cơ quan chủ trì thực hiện làm 
cho công tác sử dụng và quản lý tài chính đối với hoạt động 
nghiên círu khoa học gặp không ít khó khăn, làm nảy sinh mâu 
thuẫn giữa phát huy quyền độc lập tự chủ của chủ nhiệm đề tài, 
dự án với vai trò quản lý, điều hành hoạt động khoa học, chi 
tiêu tài chính của Thủ tướng cơ quan sử dụng ngân sách. Các
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văn bản quy định vê quản ]ý chương trình khoa học và công 
nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 cũng như 
Thông tư liên tịch số 93/2006/BTC-BKHCN và Thông tư liên 
tịch số 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ

• ♦ 7 •

Khoa học và Công nghệ, thì yêu càu rất chung, chưa làm rõ 
được trách nhiệm và quyền hạn của chủ nhiệm đề tài, dự án và 
cơ quan chủ trì thực hiện. Trong thực tế, đây là mối quan hệ 
phức tạp nên mỗi cơ quan, đơn vị có cách xử lý khác nhau 
trước những biểu hiện về mâu thuẫn giữa quyền hạn và trách 
nhiệm, giữa hoạt động khoa học và cơ chế tài chính, giữa hoạt 
động khoa học và lợi ích kinh tế cá nhân và uy tín tập thể. Bởi 
vậy, cần phải có quy định rõ ràng hơn giữa quyền hạn và trách 
nhiệm giữa chủ nhiệm đề tài, dự án với Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị chủ trì thực hiện trong việc triển khai nội dung nghiên 
cứu cũng như sử dụng và quản lý tài chính cúa đề tài, dự án 
khoa học.

Nhìn chung, thực trạng cơ chế đầu tư phân bổ, sử dụng và 
quản lý tài chính từ ngân sách Nhà nước cho khoa học và 
công nghệ nói chung, cho khoa học xã hội nói riêng vẫn CÒIÌ 
nhiều khó khăn, bất cập. Trên thực tế, mức đầu tư tài chỉnh 
cho hoạt động khoa học xã hội còn thấp (xét cả về phương 
diện vĩ mô cũng như vi mô), cơ chế tài chính chưa thực sự 
khuyến khích khả năng lao động sáng tạo, phát triển khoa học 
xã hội, đáp ứng yêu cầu cung cấp luận cứ Khoa học chu việc 
hoạch định chủ trương, đường loi, chính sách của Đảng và 
Nhà nước. Đồng thời cơ chế sử dụng và quản ]ý tài chính hiện 
hành đối với khoa học công nghệ nói chung, khoa học xã hội 
nói riêng, mặc dù đã có những đổi mới tiến bộ hơn so với 
trước, nhưng vẫn còn bộc lộ những hạn chế cần phải sớm
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khắc phục mới đem lại hiệu quả cao trong đầu tư tài chính 
cũng như trong sử dụng và quản lý tài chỉnh nhằm thúc đẩy 
các hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, kết hợp 
nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng có định hướng, 
kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong khoa học xã hội.
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1. Quan điểm đổi mói

Đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân sách Nhà 
nước cho hoạt động khoa học xã hội đòi hỏi phải tiến hành 
trên những quan điểm chủ yếu như sau:

Thứ nhất, đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân 
sách Nhà nước phải được thay đổi một cách căn bản và toàn 
diện phù hợp với đặc điếm của khoa học và công nghệ nói 
chung, khoa học xã hội nói riêng.

Việc đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân sách 
Nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, 
khoa học xã hội nói riêng không thể là sửa đổi, bổ sung các 
định mức chi hay phương thức cấp phát tài chính; phương
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pháp kiểm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách, v.v... mà cần 
phải thay đỗi một cách căn bản cơ chế phân bổ và sử dụng 
ngân sách đáp ứng yêu cầu và phù hợp với đặc thù của hoạt 
động khoa học và công nghệ nói chung, hoạt động khoa học 
xă hội nói riêng; đồng thời phải tiến hành một cách đồng bộ, 
toàn diện, từ khâu giao nhiệm vụ khoa học, xét duyệt dự toán, 
cấp phát tài chính, định mức chi tiêu cho đến sử dụng, quản lý 
và thanh quyết toán ngân sách. Ngoài ra còn phải xử lý các 
mối quan hệ giữa chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học với cơ 
quan chủ trì thực hiện.

Thứ hai, đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân 
sách Nhà nước phải đảm bảo nâng cao quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học; thuận lợi 
cho người sử dụng ngân sách cũng như cơ quan chủ trì thực 
hiện, tạo động lực thúc đẩy hoạt động khoa học ngày càng 
phát triển.

ĩrong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ nói 
chung, hoạt động khoa học xã hội nói riêng, việc tổ chức thực 
hiện đề tài, dự án khoa học đóng vai trò quan trọng, trong đó 
chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học có vai trò quyết định thành, 
bại đối với tiến độ thực hiện cũng như kết quả nghiên cứu của 
dề tài, dự án. Điều đó có nghĩa là, kết quả nghiên cứu của đề 
tài, dự án khoa học đều có tác động mạnh mẽ tới sự phát triển 
của các chuyên ngành khoa học và tác động nhất định tới đời 
sống kinh tế - xã hộiể Bời vậy, đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ 
và sử dụng ngân sách Nhà nuớc cho hoạt động khoa học và 
công nghệ nói chung, cho hoạt động khoa học xã hội nói 
riêng, cần đặt trọng tâm vào yêu cầu đảm bảo năng cao quyền 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài, dự án khoa
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học trong việc sử dụng và quản lý tài chính gắn với kết quả 
nghiên cứu. Quan điểm này nhằm đảm bảo cho chủ nhiệm đề 
tài, dự án khoa học có những quyền hạn nhất định trong việc 
quyết định sử dụng tài chính được giao, đáp ứng các yêu cầu 
hoạt động khoa học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả 
nghiên cứu; đồng thời phải chịu trách nhiệm về toàn bộ kết 
quả nghiên cứu cũng như việc sử dụng ngân sách Nhà nước. 
Trên cơ sở đó sẽ tạo động lực khuyến khích, thúc đẩy nghiên 
cứu, lao động sáng tạo của các nhà khoa học, làm cho khoa 
học và công nghệ nói chung, khoa học xã hội nói riêng không 
ngừng phát triển.

Thứ ba, đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân 
sách Nhà nước phải đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu 
quả sản phẩm nghiên cứu gắn với kết quả đầu ra của đề tài, 
dự án khoa học. Các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm cả 
hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong mọi thời 
đại, đòi hỏi phải bảo đảm nâng cao chắt lượng và hiệu quả 
của sản phẩm. Bởi vậy, đổi mới cơ chế phân bổ và sử dụng 
ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ nói 
chung, hoạt động khoa học xã hội nói riêng đòi hỏi phải tạo 
được động lực khuyến khích các nhà khoa học không ngừng 
nâng cao chất lượng và hiệu quả sản phẩm nghiên cứu gắn với 
kết quả đầu ra của đề tài, dự án khoa học. Những công trình 
nghiên cứu đạt chất lượng và hiệu quả cao mà chi phí đầu tư 
hợp lý, ít tổn kém và không phải chi những khoản kinh phí bất 
hợp lý phải được trả công cao hơn những công trình kém chất 
lượng; đồng thời những cán bộ khoa hục làm ra các sản phẩm 
nghiên cứu có những cống hiến khoa học nhất định, được 
đánh giá chất lượng và hiệu quả cao phải được trả thù lao cao
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hơn những người thực hiện công trình nghiên cứu đạt chât 
lượng thấp. Xem xét chất lượng và hiệu quả của sản phẩm 
nghiên cứu, ngoài những hiệu quả về giá trị khoa học, bao giờ 
cũng phải gắn với hiệu quả cùa việc đầu tư tài chính. Hiệu quả 
cao của việc đầu tư và sử dụng tài chính trong nghiên cứu 
khoa học và công nghệ nói chung, nghiên cứu khoa học xã hội 
nói riêng cần phải gắn với kết quả nghiên cứu đầu ra của đề 
tài, dự án khoa học, mà kết quả đó phải dựa trên cơ sở đánh 
giá chất lượng sản phẩm của kết quả nghiên cứu cuối cùng. 
Đó cũng là những cơ sở để xây dựng các định mức khoán chi 
cho các loại hình đề tài, dự án khoa học cũng như các mức chi 
trả thù lao cho các nhà khoa học tham gia thực hiện nghiên 
cứu, mà không thể tính toán theo ngày công đơn thuần như 
trong các hoạt dộng hành chính, sự nghiệp.

Thứ tư, đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân 
sách Nhà nước phái nhằm mục đích sử dụng kinh phí được dễ 
dàng và minh bạch đoi với người nghiên cứu, đảm bảo cho 
các cơ quan quản lý các cấp kiểm soát được quá trình sử 
dụng ngân sách một cách thuận lợi, có hiệu quả.

Hoạt động tài chính với nội dung chủ yếu là sử dụng phải 
đàm bảo đủng mục đích, nội dung và thực sự rõ ràng, minh 
bạch. Các hiện tượng “biến báo” sai thực tế trong chi tiêu tài 
chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ diễn ra thời 
gian qua do những yếu kém của cơ chế tài chính hiện hành đã 
trình bày ở phần trên không thể chấp nhận được đối với các 
nhà khoa học chân chính. Bởi vậy, đổi mới cư chế đầu tư phân 
bổ và sừ dụng ngân sách trong hoạt động khoa học và công 
nghệ nói chung, hoạt động khoa học xã hội nói riêng đòi hỏi 
phải đảm bảo cho quá trình sứ dụng ngân sách thực sự rõ
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ràng, minh bạch, từ chế độ, định mức chi tiêu, hệ thống chứng 
từ, sổ sách, báo cáo tài chính cho đến quy trình thủ tục lập, xét 
duyệt, giao dự toán, sử dụng và thanh quyết toán tài chính 
phải trên cơ sở pháp lý rõ ràng, đơn giản, dễ thực hiện đối với 
người sử dụng cũng như cơ quan quản lý tài chính các cấp có 
khả năng kiểm soát được một cách thuận lợi, có hiệu quả.

Thứ năm, đổi mới cơ chệ đầu tư phân bổ và sử dụng ngân 
sách Nhà nước cần phải được kết hợp chặt chẽ với việc đổi 
mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ nói 
chung, hoạt động khoa học xã hội nói riêng, trong đó khâu 
quan trọng trực tiếp là cơ chế tuyển chọn chủ nhiệm đề tài, dự 
án và đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu.

Trong hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, hoạt 
động khoa học xã hội nói riêng, hai khâu cơ bản và quan trọng 
trực tiếp liên quan đến kết quả nghiên cứu là tuyển chọn chủ 
nhiệm đề tài, dự án đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ nghiên 
cứu đạt chất lượng và hiệu quả cao. Điều đó đòi hỏi việc đổi 
mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân sách cho hoạt 
động khoa học và công nghệ nói chung, hoạt động khoa học 
xã hội nói riêng không thể tách rời, mà phải được tiến hành 
đồng thời với việc đổi mới cơ chế quản lý hoạt động nghiên 
cứu khoa học. Có như vậy thì việc đổi mới cơ chế đầu tư phân 
bổ và sử dụng ngân sách Nhà nước mới đem lại hiệu quả cao 
và thiết thực thúc đẩy khoa học và công nghệ, trong đó có 
khoa học xã hội phát triển.

2. Định hướng đổi mói

Đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ ờ 
nửớc tsvtuy ngày càng được nâng lên, nhưng nhìn chung còn
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thấp và nguồn đầu tư chủ yếu vẫn là từ ngân sách Nhà nước. 
Như phần trên dã trình bày, mức đầu tư tài chính hàng năm 
cho hoạt động khoa học và công nghệ trong nhiều năm qua 
chi đạt từ 0,89 đến 1,13% chi ngân sách Nhà nước, tương 
dương với 0,2 - 0,26% thu nhập quổc dân (GDP). Từ năm 
2000, thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về khoa 
học và công nghệ, mức đầu tư tài chính cho khoa học và công 
nghệ, về cơ bản đạt được 2% chi ngân sách Nhà nước, tương 
đương với 0,52 - 0,55% thu nhập quốc dân (GDP). Tuy nhiên, 
mức đầu tư này cũng mới chỉ bằng 16 - 25% mức đầu tư tài 
chính cho khoa học và công nghệ của các nước có nền công 
nghiệp phát triển. Và nếu tính bình quân mức đầu tư theo đầu 
cán bộ khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay cũng mới 
chỉ dạt khoảng trên, dưới 2.000 USD/năm - thấp xa so với 
mức đầu tư trung bình của các nước phát triển trên thế giới 
(đạt 55.324 USD vào năm 2000). Trong khi các nước trong 
khu vực. như Thái Lan đạt 18.000 USD, Singapo đạt 53.000 
USD, Hàn Quốc đạt 56.000 USD, Nhật Bán đạt tới 134.000 
USD1. Theo tính toán của các nhà quản lý khoa học, thì có tới 
85% kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ hiện nay ở 
nước ta là từ nguồn đầu tư của Nhà nước, trong đó 70 - 80% 
từ ngân sách Nhà nước. Như vậy, có thể nói, Nhà nước đầu tư 
cho khoa học và công nghệ hiện còn quá thấp. Điều đó cũng

I. Xem: PGS. TS. Nguyễn Danh Sơn, Nghiên cúv hình thành và cơ 
chê hoạt độnẹ cùa hệ thong các Quỹ hô trợ tài chính cho hoại động 
khoa học và công nghệ ớ Việt Nơm. Báo cáo lổng hợp dề tài - tài 
liệu cùa Viện Nghiên cứu Chiến lược và chính sách khoa học và 
công nghệ, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Hà Nội, 
3/2000, tr. 12.
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nói lên nhu cầu đầu tư tài chính cho sự phát triển của khoa 
học và công nghệ còn rất lớn. Vì thế, định hitớng đổi mới cơ 
chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân sách Nhà mrớc đổi với 
hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, hoạt động khoa 
học xã hội nói riêng ở nước ta phải được tiến hành song song 
theo hai hướng cơ bản: vừa tăng cường huy động nguồn vốn 
đầu tư, vừa tiến hành phân bổ, sử dụng hợp lý nguồn đầu 
tư đó cho hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, cho 
hoạt động khoa học xã hội nói riềng.

- về tăng cường huy động nguồn vốn đầu tư cho hoạt 
động khoa học và công nghệ, ngoài việc Nhà nước nâng 
dần mức đầu tư ngân sách Nhà nước, còn phải thực hiện xã 
hội hóa việc đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học và 
công nghệ. Đặc biệt là các doanh nghiệp phải đẩy mạnh đầu 
tư tài chính cho nghiên cứu và ứng dụng các kết quả khoa 
học vào đời sống thực tiễn mới có thể tăng nhanh nguồn 
đầu tư cho khoa học và công nghệ nói chung, cho khoa học 
xã hội nói riêng.

- về phân bổ và sử dụng các nguồn đầu tư tài chính cho 
khoa học và công nghệ, ngoài việc xác định tỷ lệ đầu tư hợp 
lý cho các lĩnh vực khoa học: khoa học tự nhiên, khoa học - 
công nghệ và khoa học xã hội, còn phải xây dựng một cơ chế 
sử dụng và quản lý phù hợp với các đặc thù của hoạt động 
khoa học và công nghệ nói chung, hoạt động khoa học xã hội 
nói riêng; đồng thời cơ chế đó phải thuận lợi cho người sứ 
dụng cũng như người làm công tác tài chính - kế toán ở các 
đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước và các cơ quan quản lý 
tài chính các cấp.
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II. NHỮNG VÁN ĐÈ c ơ  BẢN CỦA VIỆC ĐỎI MỚI c ơ  
CHÉ ĐẦU T ư  PHÂN BỎ VÀ s ử  DỤNG NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC XẲ HỘI

1. Nâng mức đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học 
xã hội trên CO' sở đổi mói quan điểm đầu tư phân bỗ và xác 
định tỷ lệ đầu tư hợp lý giữa các lĩnh vực khoa học và 
công nghệ

Trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học - công 
nghệ, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng là hai quá 
trình tách rời nhau. Nghiên cứu cơ bản là giai đoạn đầu. Sau 
khi kết quả của nghiên cứu cơ bản được áp dụng rộng rãi vào 
đời sống thực tiễn, khả năng đem lại nguồn thu tài chính khá 
lớn, có những lĩnh vực không chỉ có thể thu hồi vốn đầu tư, 
mà còn có thể tái đầu tư mở rộng quy mô lớn hơn ban đầu. 
Trái lại trong khoa học xã hội, nghiên cứu cơ bản gắn bó chặt 
chẽ với nghiên cứu ứng dụng, không tách rời nhau; sản phẩm 
chủ yếu là những cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường 
lối chiến lược và chính sách, khó có khả năng tạo ra nguồn thu 
tài chính để thực hiện tái đầu tư cho sự phát triển của mình.

Đứng trên quan điểm phát triển mà xét, khoa học xã hội rất 
cần được ưu tiên đầu tư tài chính trong mọi hoạt động so với 
các ngành khoa học tự nhiên và khoa học - công nghệ. Thực 
tế ở các nước công nghiệp phát triển cũng cho thấy, các lĩnh 
vực nghiên cứu cơ bản, trong đó có khoa học xã hội đều được 
Nhà nước đầu tư hỗ trợ tài chính gần như toàn bộ. Và hơn 
nừa, sản phẩm của khoa học xã hội sau khi áp dụng vào đời 
sống thực tiễn không thể đem lại kết quả ngay, mà đòi hỏi
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phải một thời gian, làm cho việc đầu tư kéo dài, cho nên cần 
nhiều vốn không kém các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa 
học - công nghệ.

Để xác định tỷ lệ đầu tư hợp lý cho khoa học xã hội, cần 
xác định đầy đủ kinh phí đầu tư cho nghiên cứu cơ bản kết 
họp với nghiên cứu ứng dụng. Đồng thời xác định cơ cấu chi 
phí đầu vào cũng như đầu ra của sản phẩm khoa học xã hội. 
Thông thường, việc nghiên cứu khoa học xã hội phải trải qua 
các công đoạn: xây dựng đề cương (tổng quát, chi tiết), lập 
phiếu điều tra, bảng hỏi; khai thác thông tin - tư liệu; hội thảo 
khoa học; đặc biệt là thực hiện công tác điều tra, khảo sát thực 
tiễn trong nước và nước ngoài; xử lý kết quả điều tra và cuối 
cùng là biên soạn báo cáo kết quả nghiên cứu. Nếu như trong 
khoa học tự nhiên và khoa học - công nghệ, chi phí đầu tư cho 
phòng thí nghiệm chiếm tỷ trọng lớn nhất, thì trong khoa học 
xã hội, chi phí điều tra khảo sát thực tiễn trong và ngoài nước 
cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất, trên 50 - 60% tổng kinh phí đầu 
tư cho đề tài, dự án khoa học. Ngoài chi phí đầu vào của sản 
phẩm nghiên cứu, còn phải tính toán đầy đủ chi phí cho các 
hoạt động phục vụ kết quả đầu ra của sản phẩm khoa học 
công bố trên các tạp chí, nhà xuất bản, xây dựng kiến nghị 
khoa học đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và quản lý, giảng dạy và 
đào tạo, phát huy tiềm lực khoa học cũng như nâng cao trình 
độ dân trí.

Như vậy, giữa các lĩnh vực khoa học, tuy có nhũng đặc thù 
khác nhau, nhưng chi phí đầu tư tài chính đều theo một cơ cấu 
nhất định. Song, khả năng tạo ra nguồn thu tài chính của mỗi 
lĩnh vực khoa học sau khi áp dụng kết quả nghiên cứu vào đời 
sống thực tiễn lại rất khác nhau. Bởi vậy, việc xác định tỷ lệ
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đầu tư hợp lý giữa các lĩnh vực khoa học cần phải tính toán 
đầy đủ chi phí và các khả năng tạo ra nguồn thu tài chính đối 
với từng lĩnh vực hoạt động khoa học.

Trong khi chưa đủ cơ sở khoa học để xác định tỷ lệ đầu tư 
tài chính một cách hợp lý, đủ sức thuyết phục đối với từng 
lĩnh vực khoa học, chúng ta có thể dựa vào nhu cầu, chi phí 
thực tế đầu tư của các cơ quan, tổ chức khoa học và công 
nghệ, đặc biệt là dựa vào kinh nghiệm đầu tư của các nước 
trong khu vực và trên thế giới. Hơn nữa giả định theo nguyên 
tắc đầu tư tài chính, lĩnh vực khoa học nào đem lại lợi ích 
kinh tế nhiều hơn sẽ được đầu tư tài chính cao hơn. Khoa học 
Ị  nhiên cụng như khọa học xa họi, mạcdu co thể CÓ khà nang 
đem lại lợi ích kinh tế, song, hai lĩnh vực này chủ yểu vẫn là 
nghiên cứu cơ bản, khả năng đem lại lợi ích kinh tế trước mắt 
không nhiều và cũng rất khó xác định được một cách cụ thể 
đối với lợi ích lâu dài; trong khi khoa học - công nghệ lại có 
khả năng tạo ra nguồn thu tài chính lớn sau khi kết quả nghiên 
cứu áp dụng vào đời sống thực tiễn. Bởi vậy, khoa học - công 
nghệ sẽ được ưu tiên đầu tư tài chính nhiều hơn so với khoa 
học tự nhiên và khoa học xã hội. Song, mức đầu tư tài chính 
nhiều hơn đó cho khoa học - công nghệ chỉnh là nguồn thu tài 
chính từ sản phẩm khoa học được để lại tái đầu tư mà không 
phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Với những căn cứ và giả 
định nêu trên, thì hàng năm khoa học xã hội ít nhất cũng được 
đầu tư với tỷ lệ 1/3 tong mírc đầu tư tài chính cho hoạt động 
khoa học và công nghệ. Ngoài ra cũng cần xây (ÌỊmg mức chi 
hợp lý cho hoạt động thường xuyên của khoa học và cồng 
nghệ nói chung, của khoa học xã hội nói riêng theo tính chất 
dặc thù, cao hơn định mức chi thường xuyên đối với các lĩnh
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vực hành chính sự nghiệp, tạo điều kiện cho các ngành khoa 
học kết hợp được nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng 
dụng, nghiên cứu khoa học với đào tạo cán bộ, phát huy tiềm 
lực khoa học trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa.

Để nâng mức đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học và 
công nghệ, không có con đường nào tốt hơn là tăng cường 
huy động nguồn von đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước theo 
phương thức xã hội hóa. Ở các nước công nghiệp phát triển, 
mức đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ 
được nâng lên chủ yếu cũng là do huy động được nhiều thành 
phần kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp, các tổ chức trong 
nước và quốc tế đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ 
dưới nhiều hình thức.

Các ngành khoa học và công nghệ ở nước ta chưa đáp ứng 
được nhu cầu tài chính cho phát triển cũng chính là do mức độ 
xã hội hóa đầu tư tài chính cho khoa học và công nghệ còn 
rât thấp. Mặc dù Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ 
Việt Nam đến năm 2010 đặt ra phải đạt tỷ lệ 1:2, tức là tổng 
đầu tu của toàn xã hội cho khoa học và công nghệ phải đạt 
mức 1,5% GDP, trong đó Nhà nước đầu tư khoảng 0,5% 
GDP, các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước đầu tư khoảng 
1% GDP. Tuy nhiên, quá trình xã hội hóa đầu tư tài chính cho 
hoạt động khoa học và công nghệ ở nước ta chậm và hầu như 
không cỏ sự quan tâm của các thành phản kinh tế ngoài Nhà 
nước, cho nên tổng mức đầu tư cho khoa học và công nghệ 
vào loại thấp nhất trong khu vực. Ở các nước phát triển, 
doanh nghiệp và các trường đại học là lực lượng chính đóng 
góp tài chính cho khoa học và công nghệ, nhiều tập đoàn kinh
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tế lớn lập ra các viện nghiên cứu, chi hàng chục tỷ USD cho 
hoạt động R & D. Công tác xã hội hóa đầu tư tài chính cho 
khoa học và công nghệ của Việt Nam còn yếu kém, xuất phát 
từ một đặc điểm là hầu hết các doanh nghiệp đều là các doanh 
nghiệp nhỏ, chưa có thương hiệu, thị phần bé, phải tập trung 
vào việc duy trì sự tồn tại trong thương trường, chưa có điều 
kiện và cũng ít nghĩ tới đầu tư cho khoa học và công nghệ. 
Các doanh nghiệp lớn chủ yếu là doanh nghiệp Nhà nước thì 
do tư duy bao cấp, dựa dẫm vào Nhà nước nên đầu tư tài 
chính cho khoa học và công nghệ rất thấp.

2. Sử dụng hợp lý Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ quốc gia và các loại Quỹ nghiên cứu cơ bản, phát 
triển khoa học và công nghệ, trong đó có Quỹ phát triển 
khoa học xã hội từ Trung ương đến các địa phương và cơ 
sỏ (tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp) nhằm khắc phục 
tính chất đầu tư hành chính tập trung và đơn tuyến hiện 
nay trong Cừ chế tài chính, tăng cường khả năng tiếp cận 
vói nguồn tài chính đối vói mọi tổ chức và cá nhân trong 
hoạt động khoa học và công nghệ

Hiện nay nguồn đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học 
và công nghệ nói chung, hoạt động khoa học xã hội nói riêng 
ở nước ta về cơ bản vẫn là từ nguồn ngân sách Nhà nước 
(khoảng htTn 80% đối với khoa học và công nghệ, còn khoa 
học xã hội hầu như gần 100%). Nguồn vốn này được phân bổ 
và sứ dụng chủ yếu theo hệ thống các cơ quan khoa học và 
công nghệ của Nhà nước và nhiệm vụ Nhà nước giao theo chế 
độ quản lý tài chính hành chính sự nghiệp, nghĩa là theo dự 
toán và định mức chi của khu vực hành chính sự nghiệp do
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Nhà nước quy định. Cơ chế tài chính này ít khuyến khích huy 
động nguồn vốn từ nội lực của các tổ chức khoa học và công 
nghệ, không khuyến khích việc tuyển chọn (đấu thầu) trong 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước, loại 
trừ khả năng tiếp cận với nguồn tài chính từ ngân sách Nhà 
nước của các cá nhân nhà khoa học cũng như của tập thể và tổ 
chức khoa học và công nghệ không phải của Nhà nước.

Bởi vậy, việc hình thành và vận hành hệ thống các Quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ quốc gia trong cả nước vừa 
là nhu cầu thực tế trong quá trình đổi mới cơ chế tài chỉnh đổi 
với hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, hoạt động 
khoa học xã hội nói riêng, vừa là biện pháp quan trọng nhằm 
khắc phục tính chất hành chính tập trung và đơn tuyển hiện 
nay trong cơ chế tài chính, tăng cường tính chất dân chủ, 
công khai, bình đẳng trong cung cấp tài chính cũng như khả 
năng tiếp cận với nguồn tài chỉnh đối với mọi tổ chức và cả 
nhăn trong hoạt động khoa học và công nghệ. Đồng thời cũng 
do tính chất của Quỹ, việc hình thành hệ thống Quỹ này còn 
tạo ra khả năng huy động các nguồn vốn khác ngoài ngân sách 
Nhà nước dưới nhiều hình thức như đóng góp trực tiếp hay 
gián tiếp cho Quỹ khi cá nhân hay tổ chức khoa học và công 
nghệ thực hiện các chương trình, đề tài, dự án khoa học đóng 
góp một tỷ lệ nhất định trong tổng kinh phí cho sự phát triển 
của Quỹ như là một yếu tố của việc sử dụng nguồn tài chính 
từ Quỹ.

Ọuỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia vừa là hình 
thức, vừa là biện pháp tổ chức mới ở nước ta. Song ở nhiều 
nước trên thế giới và trong khu vực, loại quỹ này, mặc đù với 
tên gọi khác nhau, nhưng được coi là một phương thức hồ trợ
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tài chính quan trọng, hoạt động có hiệu quả và có tác dụng 
tích cực đối với việc phát triển các hoạt động khoa học và 
công nghệ.

Nhà nước ta từ lâu đã chủ trương đổi mới mạnh mẽ cơ chế 
quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, trong đó có cơ chế 
tài chính. Bởi vậy, ngày 22/10/2003, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Nghị định 122/2003/NĐ-CP về việc thành lập Quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, theo quy định tại 
Điều 39 Luật khoa học và công nghệ1. Quỹ này hoạt động 
không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ không hoàn 
lại toàn phần hoặc một phần, cho vay không lấy lãi hoặc cho 
vay với mức lãi suất thấp đối với nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ do tổ chức, cá nhân thực hiện. Quỹ có vốn được cấp ban 
đầu khi thành lập là 200 tỵ đồng từ ngân sách sự nghiệp khoa 
học. Hàng năm Quỹ được cấp bổ sung theo dự toán được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật ngân 
sách Nhà nước để bảo đảm vốn hoạt động của Quỹ từ nguồn 
ngân sách ít nhất bằng 200 tỷ đồng2.

Mục đích của việc thành lập Quỹ này nhằm có tác động 
mạnh mẽ không chỉ để tăng cường huy động nguồn vốn tài

1. Ngày 22/6/2000, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam đã ban hành Lệnh còng bố Luật Khoa học và Công nghệ sau 
khi Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam khóa X, 
kỳ họp thứ 7 (từ ngày 9/5 đến ngày 9/6/2000) thông qua (xem: 
Luật Khoa học và Công nghệ, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, tr. 5, 7).

2. Xem: Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT-BTC-BKH&CN ngày 
2/11/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hương 
dẫn thực hiện chế độ quàn lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa 
học và công nghệ quốc gia, tr. 1,2.
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chính, mà điều quan trọng hơn là nhăm tạo ra một “kênh ” mới 
phân bo và sử dụng nguồn von tốt hơn, hiệu quả hơn nguồn 
tài chỉnh huy động được đang còn rất eo hẹp cho hoạt động 
khoa học và công nghệ. Với phương thức huy động và sử 
dụng mới, khác hơn so với phương thức hiện nay theo nguyên 
tắc dân chủ, công khai, bình đẳng, được tuyển chọn (đấu thầu) 
theo quy định hoạt động của Quỹ sẽ góp phần tạo ra động lực 
đối với các nhà khoa học và công nghệ, khắc phục tình trạng 
thiếu động lực trong hoạt động khoa học và công nghệ còn 
nặng về cơ chế bao cấp hiện nay, mà các nhà quản lý hoạt 
động khoa học và công nghệ ở nước ta đã cảnh báo “sự bất 
cập về đảm bảo tài chính là một trong những yếu tố hạn chế 
đáng kể khả năng đóng góp của đội ngũ cán bộ khoa học và 
công nghệ đối với nhiều vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc của 
đất nước và gây lãng phí lớn về nguồn lao động “chất xám,u 
mà Nhà nước ta đã có công gây dựng trong nhiều thập niên 
vừa qua

Tiếc rằng, do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc 
gia ở nước ta mới ra đời nên mặc dù đã ban hành Nghị định 
thành lập và đầu tư ngân sách ban đầu nhưng vài năm gần đây 
mới đi vào hoạt động.

Kinh nghiệm của các nước trên thế giới cho thấy, tổ chức 
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia có nhiều hình 
thức: tập trung, phân tán hoặc kết hợp giữa tập trung và phân 
tản. Ở nước ta, Luật Khoa học và Công nghệ đã ghi rõ: Chính 
phủ thành lập Quỹ phát triển khoa học và cóng nghệ quốc gia 
(Điều 39). Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chỉnh 
phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ bộ, tinh,
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thành phố (Điều 40). Nhà nước khuyến khích tỏ chức, cá nhân 
thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định 
cùa pháp luật (Điểu 41). Doanh nghiệp được thành lập Quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ để chủ động đầu tư phát 
triên khoa học và công nghệ (Điều 38) .

Đổi tượng phục vụ của Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ của nước ta quy định chủ yếu đầu tư cho các lĩnh vực 
khoa học cơ bản (trong đó có khoa học xã hội). Nhiều nước 
trên thế giới, Quỹ này còn tài trợ cho phát triển công nghệ, tài 
trợ cho học bổng nghiên cứu, mua sắm trang thiết bị phục vụ 
khoa học, tham gia hội nghị quốc tế, in ấn sách xuất bản, tạp 
chí khoa học, hỗ trợ nghiên cứu cho các nhà khoa học trẻ.

Phương thức đầu tư, hỗ trợ tài chính của Quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ là thông qua tuyển chọn (đấu thần) và 
đánh giá một cách bình đẳng, dân chì(, công khai. Dựa trên 
kinh nghiệm của thế giới, Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ quốc gia của nước ta nên hình thành các nhảnh: Quỹ 
phát triển khoa học tự nhiên, Quỹ phái triển khoa học xã hội, 
Quỹ phát triển công nghệ. Viện Khoa học xã hội Việt Nam 
cần nghiên cứu các quy định của Nhà nước và kinh nghiệm 
của nước ngoài để sớm thành lập Quỹ nghiên ám  cơ bản, 
phớt triển khoa học xã hội. Các bộ, ngành, ủy ban nhân dân 
tinh, thành phổ cũng nhít các doanh nghiệp cũng cần nghiên 
nhi để sớm thành lập Quỹ nghiên cíeu, phát triển khoa học và 
công nghệ nói chung, Quỹ nghiên cứu, phát triển khoa học xà 
hội nói riêng, nhằm tạo ra hệ thống Quỹ phát triển khoa học

1. Xem: I.uật Khoa học và công nghệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2000, tr. 35, 36, 37.
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và công nghệ trong phạm vi cả nước, tăng cường tiềm lực vốn 
tài chính và kích thích các hoạt động khoa học và công nghệ, 
trong dó có khoa học xã hội phát triển mạnh mẽ.

3. Đầu tư tài chính theo loại hình nghiên cứu là phucmg 
thức đầu tư họp lý, bảo đảm nhu cầu tài chính cho hoạt 
động khoa học của từng loại hình nghiên cún có hiệu quả

Trong khoa học tự nhiên và nhất là khoa học - công nghệ, 
đầu tư tài chính cho nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng 
dụng đều có sự khác nhau, tùy theo mức độ hiệu quả kinh tế 
đem lại.

Ở các nước công nghiệp phát triển, đầu tư tài chính cho 
nghiên cím ứng dụng hay nghiên cihỉ phát triển chiếm im thế 
so với đầu tư cho nghiên cứu cơ bản. Năm 2000, tổng kinh phí 
đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng hay nghiên cứu phát triển của 
thế giới khoảng 729 tỷ USD, trong đó 1/2 thuộc về hai quốc 
gia là Mỹ và Nhật Bản, trong đó Mỹ là nước đứng đầu, chiếm 
tới 44% tổng kinh phí đầu tư của 30 quốc gia thuộc Tổ chức 
hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)1, cao gấp 2,7 lần Nhật 
Bản - nước đứng thứ hai thế giới về đầu tư tài chính và nhiều 
hơn tổng mức đầu tư cho khoa học và công nghệ của 6 nước 
G7 còn lại. Cũng trong năm 2000, mức đầu tư tài chính cho 
nghiên cứu ứng dụng hay nghiên círu phát triển của 7 quốc gia 
hàng đầu thế giới (G7) đã chiếm tới 85% tổng mức đầu tư tài 
chính cho nghiên cứu ứng đụng hay nghiên cứu phát triển của

]. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) được thành lập vào 
năm 1960, gồm 30 nước thành viên (úc, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần 
Lan, Canada,...). Đó là các quốc gia cùng chia sẻ cam kết về Clìính 
phù dân chủ và kinh tế thị trường.
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30 quốc gia thuộc Tổ chức OECD, ước khoảng 603 tỷ USD 
tính theo sức mua tương đương (giá trị PPP). Nấu chỉ tính 
tổng mức đầu tư tài chính cho nghiên cứu ứng dụng hay 
nghiên cứu phát triển ngoài quốc phòng, thì Mỹ cũng là nước 
nhiều gấp đôi Nhật Bản và chiếm tới 97% tổng mức đầu tư tài 
chính cho nghiên cứu ứng dụng hay nghiên cứu phát triển của 
6 nước G7 còn lại.

Nguồn đầu tư tài chính từ ngân sách Nhà nước cho nghiên 
cứu ứng dụng hay nghiên cứu phát triển của thế giới không 
ngừng tăng lên. Trong năm 2002, các nước G7 chiếm trên 
83% mức đầu tư tài chính cho nghiên cứu ứng dụng hay 
nghicn cứu phát triển của Tổ chức OECD, và mức đầu tư của 
3 quốc gia cao nhất là Mỹ, Nhật Bản và Đức, chiếm tới hơn 
2/3 tổng mức đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng hay nghiên cứu 
phát triển cùa Tổ chức OECD, cụ thể là chiếm 44% năm
2000, 43% năm 2002 và 45% năm 2004. Trong năm 2004, 
tổng mức đầu tư tài chính cho nghiên cứu ứng dụng hay 
nghiên cứu phát triển toàn cầu lên tới khoảng 922,5 tỷ USD. 
Trung bình đầu tư tài chính cho lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng 
hay nghiên cứu phát triển của thế giới thường ở mức khoảng 
2% thu nhập quốc dân (GDP) của các quốc gia phát triếnẳ 
Theo kết quả nghiên cứu của Viện Bettelle (Mỹ) và tạp chí 
Nghiên cứu và phát triển (R & D), trong năm 2004, những 
nước có tỷ trọng đầu tư tài chính cho nghiên cứu ứng dụng 
hay nghiên cứu phát triển/GDP đạt mức cao là Thụy Điển: 
3,9%, Ixraen: 3,6%, Phần Lan: 3,46%, Nhật Bản: 3,2%, Hàn 
Quốc: 2,9%, Mỹ: 2,7% (nhưng không đều giữa các bang, có 
bang lên tới 4% như Bang Massachusetts). Nếu xét về giá trị 
tuyệt đối thì có 3 quốc gia đầu tư tài chính cho nghiên cứu 
ứng dụng hay nghiên cứu phát triển lớn nhất thế giới vẫn là
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Mỹ đứng đầu với khoảng 301 tỷ USD, sau đó là Nhật Bản 
khoảng 120 tỷ USD, rồi Trung Quốc khoảng 108 tỷ USD 
(Xem Biểu 9).

Biểu 9: Đầu tư tài chính cho nghiên cửu ứng dụng hay 
nghiên cứu phát triển toàn cầu và một sổ quốc gia tiêu biểu1

Tên chảu lục

GDP 

2004, tỷ 

USD 

(PPP)

Đẩu tư cho 

NCPT/GDP

(%)

Đầu tư 

cho 

NCPT 

2004 
(tỷ USD)

Đầu tư 

cho NCPT 

2005 

(tỷ USD, 
ước tính)

Đầu tư 

cho 

NCPT 

2006 

(tỷ USD)

Châu Mỹ 14.671 2,38 348,89 366,47 369,96

Châu Á 18.161,1 1,91 347,2 377,56 404,34

239,23Châu Âu 12.333,3 1,84 226,49 232,71

Tổng cộng. 45.165,2 2,04 922,58 976,74 1 023,53

Tên quốc gia

Mỹ 11.200 2,70 301,50 312,20 320,70

Trung Quốc 7 262,0 1,50 108,93 125,49 139,63

Nhật Bản 3.745,0 3,20 119,84 123,33 126,40

An Độ 3.319,0 1,40 46,47 52,88 57,64

Pháp 1 981,1 2,20 46,58 44,46 45,43

Đức 2.362,0 2,20 51,96 52,48 53,64

Anh 1.782,0 2,00 35,64 36,78 37,88

1. Xem: TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc, Thực trạng và xu hướng đầu tư 
cho khoa học - công nghệ cùa một so quốc gia trên thế giới, Hà 
Nội, 2008, tr. 3.
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Các năm 2005 và 2006, tổng mức đầu tư tài chính cho 
nghiên cứu ứng dụng hay nghiên cứu phát triển toàn cầu cũng 
tăng lên đáng kể, năm 2005 ước tính khoảng 976,74 tỷ USD, 
năm 2006 ước tính khoảng 1.023,53 tỷ USD, và 3 quốc gia 
nói trên, trong đó Mỹ vẫn đứng đầu thế giới với mức đầu tư 
312 và 320 tỷ USD; thứ 2 là Trung Quốc với 125 và 139 tỷ 
USD; thứ 3 là Nhật Bản với 123 va 126 tỷ USD, tương ứng 
cho từng năm nói trên.

Bên cạnh việc so sánh đầu tư tài chính cho nghiên cứu ứng 
dụng hay nghiên cứu phát triển giữa các quốc gia theo chỉ tiêu 
truyền thống (tổng mức đầu tư/thu nhập quốc dân - GDP), còn 
phải xem xét một chỉ tiêu quan trọng khác là đầu tư tài chỉnh 
cho nghiên cứu ứng dụng hay nghiên cứu phát triển cho các 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trong 20 năm gần đây, 
ở nhiều quốc gia có nền công nghiệp phát triển, nguồn đầu tư 
tài chính cùa Nhà nước cho các doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ phục vụ nghiên círu ứng dụng hay nghiên cứu phát 
triển, thực sự có hiệu quả hơn so với nghiên cứu ứng dụng 
hay nghiên cứu phát triển của các viện nghiên cứu, học viện 
thuộc khối Chính phủ cũng như phi Chính phủ. Bởi vậy, các 
nước như úc, Pháp, Nga, Trung Quốc, mức đầu tư tài chính 
cho nghiên cứu ứng dụng hay nghiên cứu phát triển cho các 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ thường cao hom nhiều 
so với mức đầu tư cho các viện nghiên cứu, học viện thuộc 
khối Chính phủ. Chẳng hạn ở úc, trong khi các doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ được đầu tư tài chính cho nghiên cứu 
ứng (.lụng hay nghiên cứu phát triển tăng gấp 2 lần so với vài 
năm trước đây, thì các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm 
thuộc khối Chính phủ, mức đầu tư tài chính lại giảm xuống 
chì còn 50%. Tại Trung Quốc cũng vậy, các viện nghiên cứu,
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các học viện thuộc khối Chính phủ, mức đầu tư tài chính cho 
nghiên cứu ứng dụng hay nghiên cứu phát triển chỉ bằng 10% 
so với mức đầu tư tài chính cho các doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ. Ngoài ra còn có mức đầu tư tài chính cho nghiên 
cứu ứng dụng hay nghiên cứu phát triển rất đáng kể của các tổ 
chức tài trợ nước ngoài đang ngày càng tăng lên và việc đầu 
tư này chủ yếu dành cho các doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ thuộc khối phi Chính phủ.

Ở Trung Quốc, sự hỗ trợ tài chính của Nhà nước đối với 
các doanh nghiệp thể hiện trên các mặt khuyến khích doanh 
nghiệp trở thành chủ thể chính của đổi mới và nâng cao năng 
lực đổi mới công nghệ, bao gồm cả doanh nghiệp Nhà nước 
cũng như doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay các doanh nghiệp 
tư nhân là một lực lượng mới ra đời và phát triển trong các 
ngành công nghệ cao, chúng có vai trò ngày càng quan trọng 
đối với phát triển kinh tế và công nghệ của đất nước. Vì vậy, 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia cho các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ có nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp khoa học - công 
nghệ tư nhân tham gia cạnh tranh các dự án khoa học - công 
nghệ một cách bình đẳng. Những dự án của các doanh nghiệp 
có tính thị trường lớn sẽ được nhận kinh phí từ ngân sách Nhà 
nước thông qua Quỹ Đổi mới quốc gia và Quỹ Hỗ trợ đổi mới 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính phủ Trung Quốc thực 
hiện chính sách thu mua công nghệ đối với khu vực tư nhân, 
hướng dẫn các doanh nghiệp này tham gia vào các dự án theo 
đặt hàng của Chính phủ. Trung Quốc đưa ra chính sách 
khuyến khích doanh nghiệp nào có chi phí nghiên cứu ứng 
dụng hay nghiên cứu phát triển đạt trên 5% lợi nhuận của 
doanh nghiệp thì đủ tiêu chuẩn được cấp chứng nhận là 
doanh nghiệp công nghệ cao. Vì vậy đã thúc đẩy các doanh
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nghiệp tăng cường đầu tư tài chính cho nghiên cứu ứng dụng 
hay nghiên cứu phát triển. Những năm đầu thế kỷ XXI, Trung 
Quốc đã đầu tư tài chính cho các doanh nghiệp khoảng 33,6 tỷ 
Nhân dân tệ, trong đó 99% được sử dụng cho việc sản xuất 
thử nghiệm. Các doanh nghiệp đã khai thác triệt để sự hỗ trợ 
tài chính của Nhà nước thông qua việc tham gia các chương 
trình nghiên cứu của Chính phủ. Năm 2000, đầu tư tài chính 
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nghiên cứu ứng dụng hay 
nghiên cứu phát triển ước tính khoảng 1 tỷ Nhân dân tệ 'ể Năm
2001, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đăng ký bảo hộ hơn
110.000 sáng chế và giải pháp hữu ích, tương ứng với nguồn 
vốn đầu tư tài chính cho khoa học lên tới 10 tỷ USD2.

Bên cạnh việc đầu tư tài chính của Nhà nước cho nghiên 
cứu khoa học của các doanh nghiệp, nhiều tập đoàn kinh tế ở 
Trung Quốc cũng từng bước tự huy động nguồn vốn để phục 
vụ công tác nghiên cứu khoa học. Chẳng hạn tập đoàn đầu lửa 
SINOPEC của Trung Quốc hàng năm đã dành kinh phí nội bộ 
phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học lên tới 200.000 USD. 
Miện tập đoàn này được xếp vào vị trí thứ 68 trong tổng số 
500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới theo tiêu chuẩn của tạp 
chí Fortune, tập đoàn đã được cấp trên 900 bằng sáng chế, 
trong số đó, trên 500 bằng sáng chế được nộp tại nước ngoài, 
khoảng 200 bằng được cấp hảo vệ theo hiệp định bảo vệ phối 
hợp P C I3.

Ớ Pháp, đầu tư tài chính cho nghiên cứu ứng dụng hay 
nghiên cứu phát triển đối với các viện nghiên círu và trường

1. Xem: Bộ K h o a  học và Công nghệ, Khoa học vổ công nghẹ thế giới
và chính sách nhữrnĩ năm đầu thế kỳ XXI, tr. 314

2, 3 rạp chí WIPO, số tháng 6/2000, tr. 5.
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đại học tương đương nhau, khoảng 20% tổng đầu tư tài chính 
của cả nước dành cho mỗi loại tổ chức, 60% tổng đầu tư tài 
chính còn lại dành cho nghiên cứu ứng dụng hay nghiên cứu 
phát triển của các tổ chức khoa học và công nghệ khác trong 
toàn quốc.

Ở Nga, việc đầu tư tài chính cho nghiên cứu ứng dụng hay 
nghiên cứu phát triển của các doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ tương đối ổn định trong thập niên vừa qua với mức 70% 
tổng kinh phí khoa học và công nghệ; các viện nghiên cứu và 
học viện thuộc khối Chính phủ được đầu tư tài chính 25%; các 
trường đại học chỉ được đầu tư khoảng 5%.

Nhìn chung ở nhiều quốc gia phát triển, đầu tư tài chính 
của Nhà nước dành cho nghiên cứu ứng dụng hay nghiên cửu 
phát triển đều nhằm giải quyết những vấn đề toàn xã hội quan 
tâm, như y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, an ninh quốc 
phòng, an ninh và an toàn con người. Đây là những khoản đầu 
tư tài chính lớn nhất. Xu hướng chung là ngày càng đầu tư tài 
chính nhiều hơn cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
nghiên cứu ứng dụng hay nghiên cứu phát triển, nhất là trong 
các lĩnh vực công nghệ cao. Từ đó có thể nói, chưa bao giờ 
khoa học và công nghệ lại có ảnh hưởng lớn tới đời sống nhân 
loại cũng như phát triển con người như hiện nay. Các thành 
tựu khoa học và công nghệ tiếp tục vươn tới những giai đơạn 
cao, ngày càng có đóng góp nhiều hơn cho cuộc sống con 
người. Công nghệ vật liệu mới giúp xây đựng ngôi nhà an 
toàn hơn; công nghệ gien giúp loài người khắc phục được 
nhiều loại bệnh hiểm nghèo; công nghệ thông tin và truyền 
thông giúp cho mọi cá nhân và cộng đồng tham gia hiệu quả 
hơn vào nền kinh tế thị trường,... và cũng chưa bao giờ cơ hội 
phát triển cho các nghiên cứu liên ngành có sự hợp tác chặt
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chẽ giữa các cơ quan nghiên cứu quôc gia, các doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ cũng như sự họp tác giữa các nước và 
các tổ chức quốc tế lại phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Tất 
cả những vấn đề xã hội quan tâm đều đồng thời liên quan đến 
nhiều ngành khoa học: khoa học tự nhiên, khoa học - công 
nghệ cũng như khoa học xã hội. Tuy nhiên, vai trò mũi nhọn 
của khoa học - công nghệ nhất là công nghệ cao đã đẩy khoa 
học xã hội xuống vị trí kém ưu thế hon. Chính vì vậy mà việc 
đầu tư tài chính cho khoa học xã hội vẫn đang còn là những 
thách thức và hiệu quả tác động tổng thể đối với kinh tế - xã 
hội của khoa học xã hội đem lại vẫn chưa phát huy hết tảc 
dụng của mình.

Nếu như trong khoa học tự nhiên và khoa học - công nghệ, 
đàu tư tài chính theo loại hình nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu 
ứng dụng hợp lý và đem lại hiệu quả thiết thực, thì trong khoa 
học xã hội, do nghiên cứu cơ bản không tách rời nghiên cứu 
ứng dụng, cho nên đầu tư tài chính theo loại hình đề tài, dự 
án sẽ là hợp lý, bảo đảm được nhu cầu tài chính cho các hoạt 
động khoa học cổ hiệu quả. Hiện tại, có thể phân thành 5 loại 
hình nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội như sau:

- Đề tài, dự án mang nặng tính nghiên cứu lý luận kết hợp 
một phần điều tra nghiên cứu, tổng kết thực tiễn.

- Đề tài, dự án mang nặng tính điều tra nghiên cứu, tổng 
kết thực tiễn kết hợp một phần nghiên cứu lý luận.

- Đe tài, dự án kết hợp vừa nghiên cứu lý luận, vừa điều tra 
nghiên cứu, tổng kết thực tiễn (giả định 2 mặt ngang nhau).

- Đề tài, dự án mang nặng tính khai thác thông tin, kinh 
nghiệm trong nước và quốc tế, kết hợp một phần tổng kết lý 
luận và thực tiễnẾ
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- Đề tài, dự án mang nặng tính nghiên cứu, biên soạn công 
trình khoa học tổng kết lý luận hay thực tiễn trong lịch sử kết 
hợp một phần hiện đại.

Trong 5 loại hình nghiên cứu cơ bản nói trên, loại hình thứ
3 - kết hợp vừa nghiên cứu lý luận, vừa điều tra nghiên cúv, 
tổng kết thực tiễn là loại hình mang tính chất cơ bản, đặc 
trưng cho khoa học xã hội. Bởi vậy, chỉ cần tập trung nghiên 
cứu cơ cấu chi phí đầu tư cho loại hình này sẽ làm cơ sở cho 
việc đầu tư tài chính cho các loại hình khác trên cơ sở điều 
chỉnh họp lý về kinh phí đầu tư cho nghiên cứu lý luận hay 
điều tra nghiên cứu, tổng kết thực tiễn.

Thực tiễn hơn hai chục năm qua, đi đôi với việc đổi mới 
cơ chế quản lý hoạt động khoa học, Viện Khoa học xã hội 
Việt Nam đã thực hiện việc đổi mới cơ chế quản lý tài chính, 
trong đó khâu cơ bản và chủ yểu vẫn là xác định các mức đầu 
tư tài chính theo các loại hình đề tài, dự án khoa học. Nó 
không chỉ mang lại tính khách quan mà còn mang lại tính chất 
công bằng và dân chủ trong việc đầu tư phân bổ ngân sách 
Nhà nước cho các hoạt động khoa học xã hội. Để thực hiện 
được yêu cầu này, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã đầu tư 
kinh phí cho việc nghiên cứu thành công một nhiệm vụ khoa 
học trên cơ sở điều tra, tổng kết việc thực hiện hon 500 đề tài, 
dự án khoa học cấp Nhà nước, đặc biệt là cấp Bộ thuộc Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam cũng như một số cơ quan nghiên 
cứu về khoa học xã hội như Học viện Chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh (nay là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia 
Hồ Chí Minh), Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn 
(Đại học Quốc gia), Đại học Sư phạm Hà Nội, và một số viện 
nghiên cứu chuyên ngành thuộc một số bộ ngành khác có liên
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quan. Kết quả nghiên cứu đã đem lại một phương thức đầu tư 
tài chính có cơ sở khoa học theo các loại hình đề tài nói trên; 
đồng thời còn xác định được hệ thống mức chi phù hợp với 
hoạt động khoa học, làm cơ sở cho việc lập dự toán đề tài, dự 
án cũng như xây dựng kế hoạch tài chính cho mọi hoạt động 
khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam từ trước khi có 
Thông tư liên bộ số 49/1995 và Thông tư số 45/2001 của Bộ 
Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số chế 
độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Vì 
vậy, việc đầu tư phân bổ tài chính từ ngân sách Nhà nước cho 
các hoạt động khoa học nói chung của Viện Khoa học xã hội 
Việt Nam trong thời gian qua không những ngày càng được 
tăng lên, quan trọng hơn là cơ quan luôn được ổn định và phát 
triển, không có việc đấu tranh thắc mắc về đầu tư tài chính, 
nhất là đối với các đề tài, đư án khoa hoc./  • •

4. Thực hiện phưong thức sử dụng và quản lý tài chính 
theo cơ chế khoán toàn bộ kinh phí đề tài, dự án dựa trên 
kết quá sản phẩm đầu ra, vừa thuận lọi cho người sử dụng 
ngân sách, vừa đạt hiệu quả quản lý thiết thực đối vói các 
cơ quan quản lý tài chính các cấp

Phân bổ, sử dụng, điều chỉnh và thanh quyết toán tài chính 
là những khâu cơ bản của công tác quản lý và sử dụng tài 
chính. Phương thức thực hiện các khâu công việc này sẽ quy 
định về quy trình, thủ tục, hệ thống mẫu biểu, chửng từ thanh 
quyết toán và báo cáo tài chính của việc sử dụng và điều chỉnh 
ngân sách Nhà nước. Thực tế hiện nay, quy trình, thủ tục, hệ 
thống mẫu biểu, chứng từ thanh quyết toán và báo cáo tài 
chính thực hiện và điều chỉnh còn rất phức tạp, rườm rà,
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chồng chéo làm cản trở không nhỏ tới việc phát huy những 
động cơ tích cực trong nghiên cứu khoa học, làm mất nhiều 
công sức cho công tác quản lý tài chính - kế toán và trên thực 
tế cũng không kiểm soát được chặt chẽ quá trình sử dụng ngân 
sách Nhà nước. Cho nên đổi mới phương thức sử dụng và 
quản lý tài chính đối với khoa học và công nghệ nói chung, 
khoa học xã hội nói riêng đang là vấn đề cấp thiết.

Đổi mới phương thức sử dụng và quản lý tài chính đối với 
khoa học và công nghệ chủ yếu tập trung vào sự phàn cấp 
trách nhiệm và quyền hạn trong sử dụng và quản lý tài chính 
đoi với chủ nhiệm đề tài, dự án từ khâu chấp hành tới khâu 
thanh quyết toán tài chính. Trên cơ sở đề cương, nội dung của 
các nhiệm vụ nghiên cứu và dự toán kinh phí đã được thẩm 
định, xét duyệt kỹ càng, cần phải đảm bảo nâng cao quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm trong nghiên cứu cũng như trong sử 
dụng kinh phí đối với chủ nhiệm đề tài, dự án. Sau khi được 
giao nhiệm vụ nghiên cứu hoặc đã ký kết hợp đồng khoa học, 
chủ nhiệm đề tài, dự án có quyền chủ động sử dụng kinh phí 
được giao. Các thủ tục hành chính trong việc sử dụng và 
thanh quyết toán tài chính cần được giảm thiểu và đơn giản 
hóa tới mức tối đa; đồng thời có trách nhiệm báo cáo, giải 
trình khi có kiểm tra, chất vấn hoặc yêu cầu của các tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền. Ở đây đòi hỏi có sự phối hợp trong 
việc phân cấp quản lý giữa chủ nhiệm đề tài, dự án với thủ 
trưởng và bộ phận tài chính - kế toán của đơn vị sử dụng ngân 
sách Nhà nước theo hướng: chủ nhiệm đề tài, dự án được 
quyền phân bổ kinh phí cho các nhu cầu chi tiêu theo kế 
hoạch và dự toán nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai và nâng cao 
chất lượng của đề tài, dự án trong phạm vi kinh phí đề tài, dự
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án đã dược phê duyệt. Thù trưởng và bộ phận tài chính - kế 
toán cùa đơn vị chù trì đề tài, dự án có trách nhiệm thực hiện 
các thú tục hành chính và ra lệnh chuẩn chi gửi Kho bạc Nhà 
nước nơi giao dịch để thực hiện, tổ chức hạch toán theo các 
nhiệm vụ chi tiêu tài chính của đề tài, dự án thực tế phát sinh, 
tống hợp và làm các báo cáo tình hình sử dụng và quản lý tài 
chính của đề tài, dự án đã triển khai tại đơn vị gửi các cơ quan 
có thầm quyền quản lý đề tài, dự án theo quy định. Chủ nhiệm 
đề tài, dự án có quyền quyết định các mức chi cho từng nội 
dung, chuyên đề nghiên cứu phù hợp với khối lượng công 
việc cần Ihực hiện giao cho từng cá nhân, nhóm công tác theo 
tiến độ kế hoạch; đồng thời được quyền điều chình dự toán 
kinh phí từ nội dung này sang nội dung khác trong tổng kinh 
phí và nội dung nhiệm vụ được giao.

Đối với đơn vị Kho bạc Nhà nước, nơi cơ quan chú trì đề tài, 
dự án mở tài khoản giao dịch chỉ nên kiểm soát tổng mức kinh phí 
cùa đề tài, dự án và tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ đề 
nghị cấp phát và thanh toán, sẵn sàng chấp nhận sự điều chinh dự 
toán chi từ nội dung này sang nội dung khác trong giới hạn kinh 
phí mà mỗi đề tài, dự án được phép sử dụng.

v ề  kinh phí hoạt động chung của đưn vị chú trì đề tài, dự 
án khoa học. bao gồm các khoản thanh toán cá nhân, thanh 
toán dịch vụ công cộng, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật, tài 
sản, sứa chữa lớn, xây dựng nhỏ, các hoạt động như hội tháo, 
tọa đàm khoa học chung, các hoạt động phục vụ nghiên cứu 
khoa học như công tác Ihông tin - tư liệu - thư viện, tạp chí, 
xuất bán. hợp tác quốc tế,... cũng cần được giao khoán theo 
mức đầu tư ngân sách hàng năm và cho phép thù trưởng các 
đơn vị được quyền điều chinh dự toán chi từ mục này saniĩ
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mục khác, từ nội dung này sang nội dung khác trong quyền 
hạn cho phép; kết thúc năm tài chính, đơn vị lập báo cáo tình 
hình sử dụng và quản lý tài chính cụ thể theo thực tế phát 
sinh. Cơ quan chủ quản, cơ quan tài chính các cấp, Kho bạc 
Nhà nước cũng như Kiểm toán Nhà nước kiểm soát chi theo 
thực tế phát sinh và tôn trọng quyết định điều chỉnh của thủ 
trưởng đơn vị. Đồng thời cho phép và khuyến khích các đơn 
vị sử dụng các khoản thu sự nghiệp như bán tạp chí, đào tạo 
cán bộ để bổ sung vào nguồn kinh phí chi thường xuyên của 
các đơn vị hàng năm theo phương thức khoán kinh phí chi cho 
từng đơn vị. Hình thức này đề nghị được áp dụng cho các đơn 
vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học mà nguồn thu không đáng 
kể thay vì không áp dụng cơ chế tài chính đối với đơn vị sự 
nghiệp có thu theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP nay là Nghị 
định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Có thể coi đây như là 
phương thức vận dụng mở rộng cơ chế tài chính của đơn vị sự 
nghiệp có thu để tiến tới thực hiện cơ chế tài chính chung cho 
các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học xã hội theo 
hướng khoán kinh phí chi thường xuyên hàng năm trong 
khuôn khổ kế hoạch tài chính trung hạn 3 - 5  năm, thực hiện 
Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập' 
trong các lĩnh vực khoa học xã hội.

1. Theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP, trong hai loại tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập, các viện khoa học chuyên ngành thuộc Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam thuộc loại thứ 2 là tổ chức nghiên cứu khoa 
học hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến 
lược, chính sách phục vụ quản lý Nhà nước được ngân sách Nhà nước 
bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên theo nhiệm vụ được giao và 
theo hướng khoán kinh phí để nâng cao hiệu quả hoạt động.
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Trọng tâm của đổi mới phương thức sử dụng và quản lý tài 
chính là khoán toàn bộ kinh phí của đề tài, dự án dựa trên sản 
phẩm “đầu ra”; đồng thời gắn việc kiểm soát chi và tiến hành 
thanh quyết toán tài chính với việc kiểm soát sản phẩm “đầu 
ra” của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Đó là sự kết họp 
chặt chẽ giữa kiểm soát sản phẩm “đầu ra” về chuyên môn 
tương ứng với các khoản chi phí cho mỗi nội dung thuộc “đầu 
ra” đó. Nghĩa là phải kết hợp chặt chẽ giữa nghiệm thu kết 
quả hoạt động nghiên cứu khoa học với việc kiểm soát duyệt 
chi, thanh quyết toán tài chính cho từng nội dung, nhiệm vụ 
khoa học.

Việc kiểm soát sản phẩm “đầu ra” về nghiệp vụ chuyên 
môn khoa học cần chú ý các điểm sau:

- Dối chiếu kết quả nội dung nghiên cứu của đề tài, đự án 
với các cam kết ghi trong Hợp đồng khoa học và dự toán kinh 
phí do chủ nhiệm đề tài, dự án xây dựng đã được phê duyệt.

- Tiến hành đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án 
trên các mặt mang tính định tính như tính cấp thiết, tính 
lôgic và khoa học, ý nghĩa lý luận và thực tiễn, phương pháp 
nghiên cứu, nhũng đóng góp khoa học cụ thể. Trên cơ sở đỏ 
đối chiếu với mục đích, yêu cầu đòi hỏi của đề tài, dự án 
thực hiện để phân loại và xếp hạng sản phẩm của đề tài, dự 
án sau khi hoàn thành.

Xét theo góc độ chuyên môn tài chính, việc kiểm soát sản 
phẩm “đầu ra” cần chú ý các điểm sau:

- Tồng kinh phí đề nghị thanh toán so với dự toán kinh phí 
đã được phê duyệt cho đề tài, dự án có chênh lệch hay không 
và chênh lệch hao nhiêu?
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- Cơ cấu kinh phí đã sử dụng so với cơ cấu kinh phí dự 
toán thay đổi như thế nào? Sự thay đổi cơ cấu kinh phí đó 
trong quá trình sử dụng có tác động tốt hay xấu tới tiến độ và 
chất lượng nghiên cứu của đề tài, dự án.

- Dự kiến các lợi ích bằng giá trị (bằng tiền) mà đề tài, dự 
án có thể tạo ra khi triển khai áp dụng; so sánh lợi ích với tổng 
kinh phí đầu tư để đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của đề 
tài, dự án đem lại sau khi đã hoàn thành giai đoạn nghiên cứu.

- Xem xét, thẩm tra tính hợp pháp, hợp lệ cúa các chứng 
từ trong việc sử dụng kinh phí của đề tài, dự án trên thực tế 
phát sinh.

Theo nguyên tắc quản lý tài chính, việc sử dụng và thanh 
quyết toán tài chính gắn với kiểm soát kết quả đầu ra của đề 
tài, dự án sẽ tiến hành giảm thiểu và đơn giản hóa các thủ tục 
hành chính, chứng từ thanh quyết toán tài chính theo phương 
thức khoán gọn các nội dung từng việc hoặc từng nhóm việc, 
tiến tới khoán gọn toàn bộ kinh phí đề tài, dự án.

Trên cơ sở dự toán kinh phí của từng nội dung, nhóm việc 
của đề tài, dự án đã được thẩm định, phê duyệt kỹ càng, chuẩn 
xác có thể thực hiện khoán chi theo các nội dung, nhóm việc 
gắn với kết quả “đầu ra”. Theo Thông tư liên tịch sổ 
93/2006/BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 của Bộ Tài chính, Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của 
đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà 
nước, các đề tài, dự án khoa học có thể khoán gọn theo lộ 
trình tò đon giản đến phức tạp, như bắt đầu khoán theo các 
chuyên đề, từng nhóm công việc cụ thể như chi công tác phí 
trong nước; chi đoàn vào, hội nghị, hội thảo khoa học; chi văn
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phòng phẩm, in ấn, thông tin, liên lạc, dịch tài liệu từ tiếng 
nước ngoài, tiến tới khoán theo đề tài nhánh, tiểu dự án, công 
tác điều tra, khảo sát thực tiễn, biên soạn và in ấn sách chuyên 
khảo phục vụ đề tài, dự án và cuối cùng là khoán gọn toàn bộ 
kinh phí đề tài, dự án khoa học.

Khi thực hiện khoán gọn theo từng khối lượng công việc 
cụ thể, người nhận thực hiện khoán sẽ phải ký hợp đồng với 
chủ nhiệm đề tài, dự án hoặc cơ quan chủ trì đề tài, dự án và 
được nhận một khoản kinh phí nhất định tương ứng với nhiệm 
vụ được giao, khi hoàn thành nghiệm thu được thanh toán 
đúng với số kinh phí được khoán và chỉ phải lập một chứng từ 
biên nhận hay giấy thanh toán duy nhất cho công việc hoặc 
nhóm công việc được khoán mà không cần phải xây dựng 
nhiều loại chứng từ rườm rà, phức tạp. Chẳng hạn, khi được 
giao nhận khoán thực hiện một chuyên đề nghiên cửu khoa 
học với nội dung đã được hai bên xác định và kèm theo là một 
khoản kinh phí để có điều kiện thực hiện thành công chuyên 
đề, hao gồm cả chi phí điều tra, nghiên cứu thực tiễn, khai 
thác thông tin, công tác phí, văn phòng phẩm, viết báo cáo 
chuyên đề nghiên cứu... Sau khi hoàn thành, được chủ nhiệm 
đề tài, dự án nghiệm thu thanh lý hợp đồng, người nhận khoán 
được thanh toán đú số tiền đã ký và chỉ phải lập một chứng từ 
duy nhất về việc thực hiện chuyên đề đó mà không phải xây 
dựng, thiết lập các loại chứng từ chi tiết, như chi thông tin liên 
lạc, mua bán văn phòng phẩm, photocopy tài liệu, công tác 
phí, chuẩn bị tư liệu, dịch tài liệu, điều tra khảo sát thực 
tiễn,... Hoặc đối với việc điều tra, khảo sát thực tiễn phục vụ 
đề tài, dự án theo kế hoạch thời gian và dự toán kinh phí đã 
tược phê duyệt, chủ nhiệm đề tài, dự án có thể khoán cho cán
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bộ nghiên cứu thực hiện, mà chỉ cần kiểm tra nội dung, yêu 
cầu khoa học đặt ra trong quá trình điều tra, khảo sát thực tiễn. 
Việc khoán này có thể linh hoạt khi thực hiện đối với cán bộ 
nghiên cứu, tạo điều kiện cho họ tận dụng mọi loại phương 
tiện, nơi lưu trú dễ di chuyển ở những địa bàn khó khăn như 
các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, có nơi có phương tiện, 
nhưng cũng có nơi không có phương tiện phải đi bộ, ngủ tại 
nhà người thân quen không có hóa đơn, chứng từ theo quy 
định. Xét trên quan điểm sử dụng tài chính, thì việc thực hiện 
này tiết kiệm, hiệu quả hơn cho người nhận khoán. Do vậy. 
khi thanh toán chỉ cần lập một chứng từ thanh toán thực hiện 
công tác điều tra khảo sát, mà không cần phải thiết lập, tập 
hợp chi tiết các loại chứng từ, hóa đơn đi lại, phòng ngủ, phụ 
cấp lưu trú, thù lao trả cho người dẫn đường, phiên dịch tiếng 
dân tộc, trả cho người được phỏng vấn, chi phí thông tin liên 
lạc, giao dịch, v.v...

Như vậy, xét trên bình diện chung, cách khoán gọn này đã 
giảm thiểu và đơn giản hóa hệ thống chứng từ và thủ tục 
thanh quyết toán tài chính, có nghĩa là tiết kiệm được thời 
gian, công sức của người nghiên cứu sử dụng ngân sách, tạo 
điều kiện và khuyến khích các nhà khoa học chuyên tâm vào 
hoạt động chuyên môn, tập trung “chất xám” cho việc nghiên 
cứu khoa học, không bị phân tán hoặc mất thời gian vào việc 
thiết lập hệ thống chứng từ và làm các thủ tục thanh quyết 
toán tài chính quá rườm rà, phức tạp.

Và nếu thực hiện cơ chế khoán toàn bộ kinh phí đề tài, dự 
án khoa học, thi sẽ giảm thiểu rất nhiều hệ thống chứng từ và 
thủ tục hành chính. Sau khi kết thúc đề tài, dự án, toàn bộ 
chứng từ, hóa đơn trong quá trình thực hiện chủ yếu là tổng
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hợp các hợp đồng khoán việc, khoán nhóm việc kèm theo các 
giấy biên nhận (hoặc thanh toán) tương ứng với các hợp đồng 
nhận khoán và các hóa đơn mua bán các vật tư kỳ thuật phục 
vụ dề tài mà không cần quan tâm đến giá cả cao thấp, mức chi 
thù lao so với quy định. Hệ thống chứng từ này rõ ràng gọn 
nhẹ, đơn giản hơn so với hiện nay, sẽ tạo điều kiện cho những 
người làm công tác chuyên môn hoặc quản lý tài chính - kế 
toán giảm bớt được khối lượng công việc nghiệp vụ, có thời 
gian nghiên cứu chứng từ, sổ sách, theo dõi và kiểm soát quá 
trình sử dụng kinh phí cho hoạt động khoa học nói chung, 
hoạt động cùa từng đề tài, dự án khoa học nói riêng.

Hiện nay, các đề tài, dự án khoa học xã hội đều đã thực 
hiện cơ chế khoán theo chuyên đề, khoán theo từng nhóm 
việc, đề tài nhánh, các tiểu dự án; đồng thời cũng có thể (hực 
hiện khoán toàn bộ kinh phí đề tài, dự án dựa trên kết quả sản 
phẩm khoa học “đầu ra”.

Cơ sở của việc giao khoán toàn bộ kinh phí đề tài, dự án 
dựa trên kết quá sản phẩm khoa học “đầu ra” là:

- Đã có đủ điều kiện để lập dự toán kinh phí của đề tài, dự 
án trên cơ sở các mức chi của Thông tư liên tịch số 
44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 của Bộ Tài 
chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây 
dựng và phân bố dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án 
khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước; đồng 
thời có đủ điều kiện để thực hiện dự toán kinh phí đó theo 
Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 
4/10/2006 của Bộ 'lai chính, Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đã có Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học; Hội 
dồne tuyển chọn hoặc xét chọn đề cương đề tài, dự án khoa
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học một cách khách quan cả về nội dung khoa học, thời gian, 
tiến độ thực hiện cũng như kết quả sản phẩm khoa học “đầu 
ra” của đề tài, dự án.

- Đã có tổ chức thẩm định nội dung dự toán tài chính rất 
chi tiết của đề tài, dự án trên góc độ đầu tư cũng như trên góc 
độ chính sách phát triển khoa học và công nghệ.

- Đã có thực tiễn kết quả trong việc thực hiện phương thức 
khoán toàn bộ kinh phí của đề tài, dự án của một số cơ quan 
khoa học ở trong nước cũng như các dự án đầu tư của nước 
ngoài.

Khi thực hiện phương Ihức sử dụng và quản lý tài chính 
theo cơ chế khoán toàn bộ kinh phí đề tài, dự án khoa học xã 
hội dựa trên kết quả sản phẩm khoa học “đầu ra”, thì hệ thống 
chứng từ, mẫu biểu, sổ sách, báo cáo tài chính cần phải thiết 
lập lại, phù hợp với nội dung và yêu cầu của việc đổi mới C0 
chế nói trên. Đây thực sự là bước đột phá quan trọng đoi với 
việc đỗi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 
nói chung, đỗi mới cơ chế sử dụng và quản lý tài chính nói 
riềng. Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả phương thức này, 
cần phải có những điều kiện, giải pháp hỗ trợ đắc lực.

III. MỘT SÓ GIẢI PHÁP VÀ Kí ÉN NGHỊ NHẢM ĐÓI 
MỞI C ơ CHẾ ĐẦU TƯ PHÂN BÓ, s ử  DỤNG VÀ QUẢN 
LÝ TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC XÃ HỘI

•  *  •  •

Để đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ, sử dụng và quản ]ý 
tài chính cho hoạt động khoa học xã hội cần thực hiện một số 
giải pháp đồng bộ, mang tính đột phá sau đây:
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1. Khuyến khích các doanh nghiệp, thuộc mọi thành 
phần kinh tế đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các kết quả 
nghiên cứu khoa học vào sản xuất và đòi sống

Trong hơn 10 năm gần đây, đầu tư ngân sách của Nhà 
nước cho khoa học và công nghệ đã có sự chuyển biến tích 
cực, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của khoa học và 
công nghệ nói chung, của khoa học xã hội nói riêng, nhờ ngân 
sách Nhà nước đầu tư ngày càng tăng, đã góp phần hình thành 
đội ngũ đông đảo các nhà khoa học (khoảng 52.893 người) và 
hệ thống các tổ chức nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực 
(khoảng 1.300 tổ chức khoa học và công nghệ). Đây là một 
lực lượng khoa học và công nghệ mạnh, là nền tảng vững chắc 
cho các bước phát triển tiếp theo của các ngành khoa học và 
công nghệ theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, cả về đội ngũ cán 
bộ cũng như đầu tư hỗ trợ tài chính, gắn kết quả nghiên cứu 
với thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội. Bên cạnh việc đầu 
tư ngân sách Nhà nước cho các tổ chức khoa học và công 
nghệ, việc đầu tư hỗ trự tài chính cho các doanh nghiệp 
nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn 
cũng được đẩy mạnh. Thông qua Nghị định 119/1999/NĐ-CP 
của Chính phủ về một số chính sách tài chính hỗ trợ doanh 
nghiệp nghiên círu khoa học và đổi mới công nghệ, tính đến 
năm 2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện việc hỗ 
trợ gần 100 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tiến 
hành nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ, trong đó các 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 36%. Mức hỗ trợ của 
Nhà nước tuy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng mức đầu tư 
của từng dự án (20 - 30%), nhimg đã có tác dụng góp phần 
thực hiện chủ írư(mg xã hội hóa đầu tư tài chỉnh cho khoa
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học và công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng 
các kết quả nghiên cứu để tạo ra sản phẩm mới, công nghệ 
mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất và xuất 
khấu1. Đồng thời từ khi áp dụng cơ chế tuyển chọn (đấu thầu), 
đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài độc lập cấp Nhà 
nước, ngân sách Nhà nước ngày càng tăng cường đầu tư hỗ 
trợ cho các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, ứng dụng các 
kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống. Theo báo cáo về 
tình hinh đầu tư tài chính cho khoa học và công nghệ năm 
2008 của Bộ Tài chính gửi Uy ban Khoa học - Công nghệ và 
môi trường Quốc hội khóa XII, từ năm 2002 đến năm 2007, 
Nhà nước đã đầu tư hỗ trợ qua ngân sách cho các doanh 
nghiệp theo Nghị định 119/1999/NĐ-CP để thực hiện 111 đề 
tài với tổng kinh phí là 106 tỷ đồng, trong đó có 55 đề tài 
nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới, công nghệ mới; 13 đề tài 
nghiên cứu nhằm tạo ra sản phẩm thay thế nhập khẩu hoặc 
phục vụ xuất khẩu; 20 đề tài nghiên cứu cải tiến công nghệ 
hiện có nhằm giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm; 
02 đề tài nghiên cứu công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường. 
Ngoài ra, ngân sách Nhà nước còn đầu tư hỗ trợ kinh phí thực 
hiện các dự án khoa học và công nghệ có quy mô lớn như các 
dự án thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam 
theo Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 26/12/2002 của Thủ 
tướng Chính phủ (với tổng kinh phí tính đến tháng 6/2008 là 
280 tỷ đồng)2; các dự án nghiên cứu của các doanh nghiệp

1. Xem: Bộ Khoa học và Công nghệ, tài liệu đã dẫn, tr. 22.
2. Xem: Báo cáo về tình hình đầu tư tài chính cho khoa học và công 

nghệ của Bộ Tài chính gửi ửy ban Khoa học - công nghệ và môi 
trường Quốc hội khóa XII, Hà Nội, 7/2008, tr. 4.
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trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học và quản lý chất 
lượng trong ngành nông nghiệp, các dự án xử lý và tái chế 
chất thải rắn sinh học (với kinh phí đầu tư hỗ trợ hàng chục tỷ 
dồng). Kết quả đầu tư hỗ trợ ngân sách Nhà nước cho nghiên 
cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời 
sống nói trên tại các doanh nghiệp là thể hiện sự hợp tác chặt 
chẽ giữa các doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, các to 
chức khoa học và công nghệ, các trường đại học thuộc lĩnh 
vực khoa học và công nghệ, bao gồm khoa học xã hội, đã đem 
lại những kết quà bước đầu quan trọng. Đồng thời mở ra một 
hướng mới theo phương thức xã hội hóa trong việc tạo nguồn 
đầu tư hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đẩy mạnh 
nghiên círu, úng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và 
đời sống.

Hiện nay, Nhà nước dã ban hành Nghị định 122/2003/NĐ- 
CP cùa Chính phủ về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; đồng thời đã có 
Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT-BTC-BKH&CN của Bộ 
Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện 
chế độ quản lý tài chỉnh đổi với Quỹ phát triển khoa học và 
câng nghệ quốc gia cũng như Quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. 
Dồng thời, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để trình Quốc hội 
thông qua Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó quy 
định doanh nghiệp được trích 10% lợi nhuận trước thuế đê 
thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại doanh 
nghiệp, ước trích lập Quỹ này vào khoảng 12.500 tỷ 
đồng/năm (tương ứng với mức khấu trừ lợi nhuận trước thuế 
nèu trên, ngân sách Nhà nước giảm nguồn thu khoảng 3.125
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tỷ đồng)1. Như vậy, với cơ chế nói trên, đến năm 2009, Luật 
Thuế thu nhập doanh nghiệp (mới) có hiệu lực thi hành, thì 
các doanh nghiệp được Nhà nước đầu tư hỗ trợ tài chính gián 
tiếp, ước tính khoảng 12.500 tỷ đồng, tương đương với 1% 
GDP, bang gân gấp đôi chi ngân sách Nhà nước cho khoa 
học và công nghệ hiện nay và mục tiêu của Chiến lược phát 
triển khoa học và công nghệ dành 1,5% GDP đầu tư cho khoa 
học và công nghệ sẽ đạt được thông qua cơ chế trích lợi nhuận 
doanh nghiệp để thành lập Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ tại các doanh nghiệp. Đây là một nguồn vốn lớn tạo điều 
kiện và khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường nghiên 
cứu, đổi mới và làm chủ công nghệ, đổi mới quản lý sản xuất 
kinh doanh, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng và hạ giá thành sản phẩm. Bởi vậy, vai trò nghiên cứu 
của khoa học và công nghệ nói chung, của khoa học xã hội 
nói riêng sẽ được phát huy tác dụng, góp phần tạo ra động lực 
phát triển sản xuất cũng như đời sống trong giai đoạn đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập 
quốc tế.

2. Xây dựng định mức đầu tư họp lý theo loại hình đề 
tài nghiên cún, định mức chi cho hoạt động thường xuyên 
phù họp vói đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ, 
bao gồm khoa học xã hội là giải pháp quan trọng để thực 
hiện đầu tư tập trung, có hiệu quả.

Quy trình nghiên cứu khoa học xã hội gồm các khâu: Xây 
dựng và thảo luận đề cương (tổng quát, chi tiết); thu thập, xử 
lý tư liệu (trong nước và nước ngoài); tọa đàm; hội thảo khoa

1. Xem: Báo cáo về tình hình đầu tư tài chính..., đã dẫn. tr. 4.
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học; biên soạn các chuyên đề và báo cáo tổng quan nghiên 
cứu; nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu. Ngoài ra còn có 
các khâu phụ trợ như xử lý số liệu điều tra thực tiễn; khảo 
nghiệm, thẩm định báo cáo tổng quan nghiên cứu trước khi 
nghiệm thu; chế bản, in ấn tài liệu; mua văn phòng phẩm phục 
vụ đề tài, dự án khoa học.

Mặc dù có sự khác nhau về kinh phí thực hiện của mỗi đề 
tài, dự án khoa học, nhưng các yếu tố cấu thành chi phí đầu tư 
đều có sự giống nhau. Kết quả khảo sát, tổng kết đầu tư kinh 
phí thực hiện hơn 500 đề tài, dự án khoa học cấp Nhà nước và 
cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và một số cơ 
quan nghiên cứu có liên quan cho thấy, cơ cấu đầu tư kinh phí 
thực hiện loại hình đề tài mang tỉnh đặc trưng cơ bản trong 
khoa học xã hội: kết họp vừa nghiên cứu lý luận, vừa điều tra 
nghiên cứu, tổng kết thực tiễn (giả định 2 quá trình ngang 
nhau), như sau:

- Dề cương: 2 - 3 %.

- Tư liệu: 17 - 20 %.

- Điều tra thực tiễn: 45 - 50 %

- Hội thảo khoa học: 10 - 15%.

- Biên soạn chuyên đề và báo cáo tổng quan: 20 - 25 %.

- Nghiệm thu kết quả nghiên cứu: 3 - 5 %.

- Chế bản, in ấn, văn phòng phẩm: 3 -5  %.

Cơ cấu chi phí của các loại hình đề tài, dự án khoa học 
khác, chủ yếu chỉ thay đổi ở 2 yếu tố: thu thập, xử lý tài liệu 
và điều tra nghiên cứu, tổng kết thực tiễn. Sự thay đổi cơ cấu 
chi phí được thể hiện ở hai loại hình đề tài: mang nặng tính
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chất nghiên cứu lý luận kết hợp một phần điều tra nghiên cửu, 
tống kết thực tiễn và đề tài mang nặng tính chất điều tra 
nghiên cứu, tổng kết thực tiễn kết hợp một phần nghiên cứu lý 
luận. Nếu là loại hình đề tài thứ nhất, cơ cấu chi phí giữa hai 
yếu tố tư liệu và điều tra sẽ đổi vị trí cho nhau, tức là khai thác 
và xử lý tư liệu chiếm tỷ trọng cao nhất: 40 - 50 %, còn chi 
phí điều tra nghiên cứu thực tiễn chỉ chiếm 17 - 20 %. Còn 
loại hình đề tài thứ hai, cơ cấu chi phí điều tra nghiên cứu, 
tổng kết thực tiễn chiếm tỷ trọng cao nhất: 60 - 65 %, thậm 
chí cao hơn, trong khi tỷ trọng yếu tố tư liệu lại giảm đi so với 
loại hình mang tính đặc trưng cơ bản, chỉ còn 7 - 10 % hoặc 
thấp hơn. Trên cơ sở cơ cấu chi phí đầu tư của 3 loại hình đề 
tài trên đây, có thể điều chỉnh cơ cấu chi phí đầu tư cho các 
loại hình đề tài khác (loại trừ loại hình biên soạn từ điển 1 
hoặc 2 hay nhiều thứ tiếng, chi phí đầu tư tùy thuộc vào số 
lượng mục từ quy định).

Tùy vào điều kiện, khả năng kinh phí của từng cơ quan 
nghiên cứu trong từng giai đoạn để quyết định mức đầu tư kinh 
phí cho từng loại hình đề tài, dự án khoa học; đồng thời cũng 
tùy thuộc vào sự biến động của giá cả thị trường để điều chỉnh 
mức đầu tư kinh phí cho phù hợp với đời sống thực tiễn. Tuy 
nhiên, giữa các loại hình đề tài, dự án vẫn đảm bào mức đầu tư 
kinh phí theo một hệ số nhất định. Giả định loại hình đề tài thứ 
ba, đề tài mang tính đặc trưng cơ bản trong khoa học xã hội có 
hệ số là 1, thì loại hình đề tài thứ nhất, hệ số chỉ có 0,7 - 0,8; 
loại hình đề tài thứ hai, hệ số tăng lên 1,8 - 2,0; còn các loại 
hình đề tài khác sẽ điều chỉnh hệ số cho thích hợp.

Trên cơ sở xác định mức đầu tư hợp lý theo loại hình đề 
tài, dự án nói trên, chúng ta phải mạnh dạn đầu tư tập trung,
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nhất quyết không chia đều, và đầu tư tới hạn cho hoạt động 
khoa học và công nghệ nói chung, cho hoạt động khoa học xã 
hội nói riêng. Bởi vì, nếu đầu tư theo nguyên tắc bình quân 
chỉ đem lại sự yên ổn mang tính chính trị, nhưng xét về hiệu 
quả lại là nguyên nhân gây ra lãng phí. Quán triệt nguyên tắc 
tập trung trong đầu tư tài chính, tức là chỗ nào cần thiết, nơi 
nào đã làm tốt được tập trung đầu tư nhiều, mạnh dạn bỏ qua 
chỗ yếu. Điều này rất cần sự nhạy bén và quyết đoán của 
người làm công tác quản lý và lãnh đạo. cần đầu tư tới hạn 
nhàm đảm bảo đủ điều kiện kinh phí cho việc nghiên cứu. Vì 
sản phẩm khoa học khó cân đong đo đếm bằng các đại lượng 
đo lường cụ thể. Bởi thế cần xác định đầu tư kinh phí theo loại 
hình đề tài, dự án. Trên cơ sở đó, người xây dựng đề cương 
nghiên cứu phải tính toán kỹ lưỡng kinh phí đầu tư theo quy 
trình nghiên cứu. Và hơn nữa, quy trình đó sau khi đã được 
Hội đồng thẩm định nội dung và kinh phí thông qua thì cần 
mạnh dạn đầu tư tới hạn, không nên để hiện tượng khá phổ 
biến hiện nay ở nhiều cơ quan nghiên cứu và trường đại học: 
cắt, giảm kinh phí đề tài, dự án so với đề xuất cũng như so với 
mức đầu tư theo loại hình đề tài mà không cần biết đề tài, dự 
án có hoàn thành được hay không.

Căn cứ vào các loại hình đầu tư kinh phí nói trên, việc lập 
dự toán đầu tư cho từng đề tài và chương trình khoa học cũng 
như xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm của các cơ quan 
nghiên cứu sẽ có căn cứ khách quan, phù hợp với thực tế 
trong tìmg giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

rhiẵre tế cua Viện Khoa học xã hội Việt Nam trước năm* • » • «

2000, do nguồn kinh phí Nhà nước đầu tư có hạn, nên đầu tư 
kinh phí đề tài cấp Bộ cho loại hình thứ ba chỉ đạt 140 - 150
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triệu/2 năm, theo đó loại hình thứ nhất chỉ là 100 - 110 
triệu/2 năm, loại hình thứ hai: 280 - 300 triệu/2 năm. Song 
giai đoạn từ năm 2001 đến nay, do Nhà nước nâng đầu tư 
kinh phí lên, nên mức đầu tư cho các loại hình đề tài cấp Bộ 
đều được tăng lên: loại hình thứ nhất đạt 190 - 200 triệu/2 
năm, loại hình thứ hai: 400 - 450 triệu/2 năm, loại hình thứ 
ba: 300 - 320 triệu/2 năm.

Đối với định mức chi cho hoạt động thường xuyên của 
hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, hoạt động khoa 
học xã hội nói riêng, từ trước đến nay, Nhà nước vẫn quy định 
theo như lĩnh vực hành chính sự nghiệp. Điều đó hoàn toàn 
không hợp lý. Trong điều kiện chưa có khả năng nghiên cứu 
xác định một cách họp lý định mức chi cho hoạt động thường 
xuyên đối với từng lĩnh vực khoa học, đề nghị Nhà nước ini 
tiên định mức chi hoạt động thường xuyên cho các lĩnh vực 
khoa học và công nghệ nói chung, khoa học xã hội nói riêng 
cao hơn lĩnh vực hành chính sự nghiệp, vì nghiên cứu khoa 
học là loại lao động đặc thù, khác với bất kỳ các loại lao động 
nào khác.

3. Thực hiện nghiêm túc phương thức tuyển chọn (đấu 
thầu) giao nhiệm vụ khoa học và nghiệm thu đánh giá kết quả 
nghiên cún đề tài, dự án theo Luật Khoa học và Công nghệ.

Đây là hai khâu cơ bản lựa chọn đầu vào và đánh giá kết 
quả đầu ra trong quy trình quản lý khoa học, nhằm tuyển chọn 
đúng người làm chủ nhiệm, cơ quan chủ trì thực hiện vù đảnh 
giá khách quan kết quả nghiên cứu được giao. Đây cũng là 
giải pháp cơ bản, mang tính đột phá, bảo đảm thực hiện cỏ 
kết quả cơ chế giao khoán toàn bộ kinh phí theo sản phẩm
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khoa học “đầu ra” của đề tài, dự án khoa học. v ề  mặt tài
• 9 • • t

chính cũng là giải pháp hết sức quan trọng để giảm thiểu các 
rủi ro trong đầu tư tài chính đối với khoa học và công nghệ 
nói chung, đối với khoa học xã hội nói riêng.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc thực hiện phương thức 
tuyển chọn (đấu thầu) giao nhiệm vụ nghiên cứu ở các cấp 
trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội, về cơ bản mới 
thực hiện được tương đối tốt đối với các đề tài, đự án khoa 
học cấp Nhà nước. Còn các đề tài, dự án cấp bộ, ngành, địa 
phương và cơ sở, chủ yếu vẫn giao từ trên xuống. Phương 
thức tuyển chọn (đấu thầu) hoặc xét chọn nhiệm vụ nghiên 
cứu mới chỉ bước đầu thí điểm, mà chưa thực hiện rộng rãi 
trong các cơ quan, đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ 
nói chung, khoa học xã hội nói riêng. Điều đó làm cho hiệu 
quả nghiên cứu đem lại không cao, thậm chí có trường hợp 
không đạl được yêu cầu và dẫn đến rủi ro, không hoàn thành 
nhiệm vụ khoa học được giao.

Luật Khoa học và Công nghệ đã quy định rất rõ phương 
thức giao nhiệm vụ theo hai hình thức: Đối với những nhiệm 
vụ khoa học, nhiều người và cơ quan có khả năng thực hiện 
phải áp dụng cơ chế tuyển chọn (đấu thầu) để chọn lựa đúng 
người làm chú nhiệm, đúng cơ quan đủ năng lực chủ trì thực 
hiện. Dối với những nhiệm vụ khoa học ít người và cơ quan 
có khả năng thực hiện, có thể á'p dụng cơ chế xét chọn giao 
nhiệm vụ nghiên cứu. Luật Khoa học và Công nghệ cũng yêu 
cầu đối với công tác đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên 
cứu phải thành lập Hội đồng một cách khách quan để đánh 
giá đúng chất lượng kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án 
khoa học.
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Vấn đề đặt ra là phải lựa chọn được những người tham gia 
Hội đồng tụyển chọn hay xét chọn, cũng như Hội đồng 
nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu phải đúng chuyên gia 
và phù hợp chuyên môn, đủ năng lực và trình độ; đồng thời 
phải quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các Hội đồng và 
cách thức làm việc của các Hội đồng phải dân chủ, công khai, 
vì sự phát triển của khoa học và công nghệ. Để đáp ứng yêu 
cầu này, cần thành lập Trung tăm hỗ trợ hoặc cơ quan đảnh 
giá khoa học và công nghệ nói chung, khoa học xã hội nói 
riêng. Cơ quan này có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về 
đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, 
thường xuyên bổ sung chuyên gia, đáp ứng việc thành lập mới 
các Hội đồng chuyên gia (tuyển chọn, nghiệm thu). Các Hội 
đồng này cũng phải thường xuyên thay đổi, bổ sung theo thời 
gian để luôn được đổi mới đội ngũ chuyên gia trong các Hội 
đồng tuyển chọn cũng như nghiệm thu đánh giá kết quả 
nghiên cứu.

Trong công tác đánh giá nghiệm thu két quả nghiên cứu đề 
tài, dự án khoa học xã hội không hoàn toàn giống như trong 
khoa học tự nhiên và khoa học - công nghệ, càng không thể 
giản đơn như đánh giá giá trị sử dụng của các loại hàng hóa 
thông thường. Nó phải có quy trình, phương pháp nghiệm thu, 
đánh giá thích hợp mới đáp ứng được yêu cầu và mang lại 
hiệu quả thiết thực.

Nhìn chung, giá trị của một đề tài, dự án nghiên cứu về 
khoa học và công nghệ nói chung, về khoa học xã hội nói 
riêng là khá rộng và lớn. Ngay từ khi xây dụng đề cương, 
hình hài cơ bản của báo cáo tổng quan kết quả nghiên cứu đã 
có thể biểu hiện qua mục tiêu, nội dung và phương pháp
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nghiên cứu. Theo quá trình triển khai của đề tài, dự án, các 
thuộc tính của báo cáo tổng quan dần tiếp tục bộc lộ hoàn toàn 
tại thời điểm đề tài, dự án hoàn thành. Song, giá trị đích thực 
hàm chứa trong sản phẩm khoa học cuối cùng này phải được 
khẳng định thông qua sự thừa nhận của xã hội hoặc những 
két luận, kiến nghị phải được thực tiễn kiểm nghiệm. Bởi vậy, 
quy trình đánh giá kết quả nghiên cứu phải tiến hành qua 
nhiều vòng, nhiều thời điểm và thích hợp với mỗi thời điểm 
phải có phương pháp đánh giá khác nhau. Nhược điểm cơ bản 
của phương pháp đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, dự 
án khoa học hiện nay chính là sự quy tụ, đặt trọng tâm đánh 
giá vào một thời điểm sau khi đề tài, dự án vừa mới hoàn 
thành, theo phương thức kết hợp đánh giá công khai với đánh 
giá kín (giữa người đánh giá và người được đánh giá) và đánh 
giá độc lập (giữa các thành viên Hội đồng đánh giá), cần phải 
đổi mới phương thức đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án trong 
khoa học xã hội theo hai phương thức: Một là, kết hợp các 
phương thức đánh giá công khai với đảnh giá kín, đánh giá 
độc lập dựa trên đề cương và hợp đồng nghiên cứu được 
duyệt, ỉ  ỉ  ai là, sau 3 - 5 năm và sau 10 - 15 năm kể từ khi đề 
tài. dự án được nghiệm thu, cần tiếp tục đánh giá xác định 
hiệu quả kinh tế - xã hội, tức là đánh giá mức độ chấp nhận 
của xã hội về kết quả nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn, ở  đó, 
các kết luận và kiến nghị của đề tài, dự án khoa học xã hội 
dược các cơ quan hoạch định chiến lược, xây dựng đường lối, 
chính sách và các cơ quan quản lý Nhà nước, kể cả doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng kết quả nghiên cứu như 
Ihế nào? Đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội ra sao? cần lượng 
hóa hiệu quả kinh tế - xã hội đem lại và so sánh với mức đầu 
tư tài chính để làm rõ hiệu quả đích thực của đề tài, dự án 
khoa học.
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Các cơ quan quản lý 'Nhà nước các cấp từ Trung ương đển 
địa phương về khoa học và công nghệ, định kỳ 3 - 5 năm 
(trung hạn), 10-15 năm (dài hạn) cần phái thành lập các Hội 
đồng đánh giá mức độ tác động của thực tiễn và hiệu quả kinh 
tế - xã hội đem lại của đề tài, dự án khoa học. Trên cơ sớ đó. 
hàng năm, các cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học và công 
nghệ phải báo cáo Chính phủ, Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
các tỉnh, thành phố về kết quả đánh giá mức độ tác động của 
thực tiễn và hiệu quả kinh tế - xã hội của các đề tài, dự án 
khoa học và công nghệ đem lại. Trên cơ sở đó đánh giá hiệu 
quả đầu tư tài chính cho khoa học và công nghệ đối với từng 
lĩnh vực khoa học; đồng thời đặt ra việc điều chỉnh hệ thống 
đề tài, dự án nghiên cứu cũng như đầu tư tài chính từ ngân 
sách Nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ nói 
chung, hoạt động khoa học xã hội nói riêng.

Ngoài hai khâu cơ bản nói trên, để đảm bảo thực hiện cơ 
chế khoán toàn bộ kinh phí đề tài, dự án, còn phải đổi mới các 
khâu khác nữa trong quy trình quản lý, như công tác kiểm tra, 
kiểm soát; lập, xét duyệt, giao dự toán và thanh quyết toán tài 
chính đi đôi với việc tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì thực hiện.

4. Cần sửa đổi các mức xây dựng và phân bổ dự toán 
kinh phí đề tài, dự án khoa học có sử dụng ngân sách Nhà 
nước phù họp vói đặc thù lao động trí não, đáp ứng nhu 
cầu nghiên cứu khoa học và công nghệ nói chung, khoa 
học xã hội nói riêng.

Hiện nay, Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN 
ngày 7 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và
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Công nghệ đã ban hành nhăm hướng dân định mức xây dựng 
và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và 
công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước. Song, Thông tư 
này chủ yếu mới sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 
45/2001/TTLT-BTC-BKHCN ngày 18/6/2001 của Bộ Tài 
chính, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thực hiện từ năm
2001, mà chưa thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu xây dựng dự 
toán và định mức chi theo các loại hình đề tài nghiên cứu 
trong hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, trong hoạt 
động khoa học xã hội nói riêng, càng không thể đáp ứng đầy 
đủ các yêu cầu khi áp dụng cơ chế khoán toàn bộ kinh phí đề 
tài, dự án theo sản phẩm khoa học “đầu ra” khi đủ điều kiện, 
giải pháp thực hiện. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch sổ 
44/2007/TTLT-BTC-BKHCN nhìn chung đã được sửa đổi, bổ 
sung các mức chi cao hơn sơ với Thông tư liên tịch số 
45/2001/TTLT-BTC-BKHCN. Song, so với yêu cầu thực tiễn 
vẫn chưa đáp ứng được và vẫn còn những bất hợp lý trong chế 
độ trả thù lao theo quy trình nghiên cứu khoa học, đặc biệt là 
báo cáo khoa học tổng kết đề tài, dự án (bao gồm báo cáo 
chính và báo cáo tóm tắt) với mức 12 triệu đồng, tương đương 
như một báo cáo chuyên đề loại 2 trong lĩnh vực khoa học xã 
hội là vô cùng thấp, khó có thể chấp nhận được. Đành rằng 
đây chỉ là các mức xây dựng và phân bổ dự toán chi ngân sách 
đối với đề tài, dự án và định hướng chi; còn khi tiến hành chi 
và kiểm soát chi sẽ thực hiện theo quy định về chế độ khoán 
kinh phí đề tài, dự án quy định tại Thông tư liên tịch sổ 
93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 của Bộ Tài 
chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, và theo đó mức chi có thể 
cao hơn hoặc thấp hơn quy định. Song, nếu không xây dựng
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dự toán thì lấy đâu kinh phí để thực thi nếu như phải chi ở 
mức cao hơn? Do vậy, rất cần thiết phải sửa đổi, bỗ sung 
hoặc xây dựng mới các khoản chi với những mức chi phù hợp 
theo quy trình nghiên cứu và quản lý trong hoạt động nghiên 
cứu khoa học và công nghệ nói chung, khoa học xã hội nói 
riêng. Nội dung của việc sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới 
các định mức khoán chi bao gồm:

- Cơ cấu lại, bổ sung đầy đủ nội dung dự toán theo quy 
trình nghiên cứu và quản lý của đề tài, dự án khoa học. Đồng 
thời xây dựng tỷ lệ phần trăm cơ cấu chi theo loại hình đề tài, 
dự án để khi có biến động về giá cả, chỉ cần thay đổi hệ số 
hợp lý là có các định mức khoán chi mới phù hợp mà không 
cần phải xây dựng lại hoặc bổ sung, sửa đổi.

- Rà soát lại định mức chi để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp 
với thực tế hiện nay, nhất là các khoản chi thù lao “chất xám” 
biên soạn chuyên đề nghiên cứu, biên soạn báo cáo tổng quan 
kết quả khoa học, nhận xét đánh giá kết quả nghiên cứu của 
chuyên gia, phản biện, thù lao báo cáo điều tra, xử lý tài liệu 
điều tra, báo cáo khoa học có chất lượng, v.v...

- Nghiên cứu đề xuất không phân biệt mức chi giữa đề tài, 
dự án khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, ngành, vì trong khoa 
học khó có thể xác định hàm lượng “chất xám” theo cấp độ đề 
tài, đự án; đồng thời cũng khó phân biệt giá trị khoa học cao 
thấp theo cấp độ nhiệm vụ trong nghiên cứu khoa học xã hội.

- Nghiên cứu sửa đổi định mức khoán chi thường xuyên 
đối với khoa học và công nghệ nói chung, khoa học xã hội nói 
riêng phù hợp với tính đặc thù, khác với khoán chi hành chính
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hiện nay, khuyến khích nghiên cứu cơ bản kết họp nghiên cứu 
ứng dụng có định hướng, kết hợp nghiên cứu với đào tạo cán 
bộ trong hoạt động khoa học xã hội.

- Nghiên cứu phân định rõ nguồn đầu tư ngân sách Nhà 
nirớc chỉ tập trung đầu tư cho những nhiệm vụ nghiên cứu cơ 
bảrt, nghiên cứu chiến lược, tư vấn chính sách, nghiên cứu 
các lĩnh vực công ích; khuyến khích xã hội hóa mọi thành 
phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp đầu tư tài chính cho 
hoạt động khoa học xã hội, trước mắt là nghiên cứu tư vấn 
chính sách, đào tạo cán bộ và đổi mới cơ chế quản lý doanh 
nghiệp, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

5. Nghiên cứu đổi mới quy trình lập, xét duyệt, giao dự 
toán chi ngân sách Nhà nưóc và hệ thống chúng từ, sổ 
sách, mẫu biểu và báo cáo tài chính theo yêu cầu khoán 
toàn bộ kinh phí theo sản phẩm khoa học “đầu ra” của đề 
ỉài, dư án khoa hoc

Dây là nhu cầu bức xúc rất cần được đổi mới, vừa đảm bảo 
cho người sử dụng ngân sách được thuận lợi theo hướng tạo 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và chủ động trong việc sử 
dụng tài chính, vừa tạo thuận lợi cho các cơ quan quản lý tài 
chính các cấp và những người làm công tác chuyên môn về tài 
chính - kế toán giảm được khối lượng công việc, có điều kiện 
quán lý tài chính chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả. Theo yêu 
cầu này, việc đổi mới khâu lập, xét duyệt dự toán kinh phí của 
đề tài, dự án cần chặt chẽ, tỉ mỉ theo sản phẩm khoa học “đầu 
ra” nhưng khâu thanh quyết toán, sổ sách, mẫu biểu, báo cáo 
tài chính cần được gọn nhẹ theo hướng như các đề tài, dự án 
họp tác nghiên cứu do nước ngoài đầu tư, tài trợ.
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6. Xây dựng thể chế quản lý sử dụng các nguồn tài 
chính, các quỹ phát triển khoa học, tạo động lực cho hoạt 
động khoa học và công nghệ, trong đó có khoa học xã hội 
phát triển, hướng dẫn sử dụng và quản lý có hiệu quá 
kinh phí của các đơn vị, tổ chức khoa học và cống nghệ 
đưọc thụ hưỏng ngân sách nhà nước

Đây là một nội dung đặc biệt quan trọng, cần nghiên cứu 
thực hiện tốt các văn bản, quy định hiện hành của Nhà nước 
về tăng cường quyển tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn 
vị, tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân chủ nhiệm đề tài, 
dự án khoa học trong hoạt động khoa học và công nghệ nói 
chung, khoa học xã hội nói riêng. Nghiên cứu bãi bỏ những 
văn bản, quy định không còn phù hợp, đồng thời đề xuất xây 
dựng các văn bản quản lý và sử dụng tài chính mới, đặc biệt là 
cơ chế mới trong việc sử dụng và quản lý ngân sách Nhà nước 
nhằm khuyến khích lao động sáng tạo, phát triển khoa học và 
công nghệ, nhất là ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Nghiên cứu sử dụng có 
hiệu quả các quỹ nghiên cứu cơ bản, phát triển khoa học, đào 
tạo cán bộ, chính sách huy động vốn đầu tư tài chính (bao 
gồm cả cho vay lãi suất ưu đãi), chính sách khen thưởng, tôn 
vinh những người có đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực 
hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, khoa học xã hội 
nói riêng.
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Lịch sử phát triển của loài người gắn liền với sự phát triển 
của khoa học và công nghệ nói chung, khoa học xã hội nói 
riêng. Trong quá trình vận động của lịch sử và phát triển của 
mồi quốc gia, khoa học xã hội luôn đóng vai trò là vị trí trung 
tâm, nền tảng, vì nó làm cho sự phát triển có định hướng, có 
lổ chức và hiệu quả tuân theo những quy luật khách quan. Vì 
thế, người ta ngày càng chú trọng đầu tư cho khoa học và 
công nghệ, trong đó có khoa học xã hội phát triển. Tuy nhiên, 
mỗi khoa học đều có tính đặc thù của nó. Khoa học xã hội là 
một bộ phận không thể tách rời trong hệ thống hoạt động khoa 
học và công nghệ, nó có những đặc trưng cư bản riêng của nó. 
Các dặc trưng này quy định cơ chế đầu tư phân bổ, sử dụng 
cũng như quản lý tài chính đối với hoạt động khoa học xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Luật Ngân sách Nhà 
nước và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn việc đầu tư và sử 
dụng ngân sách cho hoạt động khoa học - công nghệ nói 
chung, hoạt động khoa học xã hội nói riêng, đã bộc lộ những 
tồn tại, hạn chế quá trình phát triển của các lĩnh vực khoa học, 
trong đó có khoa học xã hội. Tỷ trụng đầu tư phân bổ tài 
chính cho hoạt động khoa học xã hội hiện tại vẫn còn quá 
thấp, và mức đầu tư nghiên cứu đề tài, dự án trong các cơ 
quan khoa học và công nghệ còn rất khác nhau. Quy trinh lập, 
xét duyệt giao dự toán và hệ thống mẫu biểu háo cáo, chứng 
tù thanh quyết toán tài chính vẫn còn mang nặng tính chất
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hành chính, rườm rà, phức tạp làm khó khăn cho người sứ 
dụng ngân sách, người quản lý tài chính cũng như người làm 
công tác chuyên môn nghiệp vụ tài chính - kế toán.

Bởi vậy, rất cần thiết phải đổi mới một cách căn bản và 
toàn diện cơ chế đầu tư phân bổ, sử dụng và quản lý ngân sách 
Nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, 
cho hoạt động khoa học xã hội nói riêng trên cơ sở xác định tỷ 
lệ đầu tư hợp lý cho các lĩnh vực khoa học; thực hiện cơ chế 
khoán toàn bộ kinh phỉ theo sản phẩm khoa học “đầu ra ” của 
đề tài, dự án-, đồng thời xác định mức chi thường xuyên cho 
hoạt động khoa học và công nghệ cao hơn định mức chi của 
hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính.

Để thực hiện tốt việc đổi mới cơ chế nói trên trong lĩnh 
vực khoa học xã hội, cần phải đảm bảo những điều kiện, giải 
pháp đồng bộ mang tính đột phá. Đó là việc xây dựng các 
định mức đầu tư hợp lý theo loại hình đề tài nghiên cứu; nâng 
cao các định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí cho 
đề tài, dự án phù hợp với đặc thù của hoạt động khoa học xã 
hội; thực hiện nghiêm túc cơ chế tuyển chọn (đấu thầu) giao 
nhiệm vụ và nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu theo 
Luật Khoa học và Công nghệ; đổi mới quy trình lập, xét 
duyệt, giao dự toán ngân sách và hệ thống sổ sách, chứng từ, 
mẫu biểu và báo cáo tài chính theo cơ chế khoán gọn toàn bộ 
kinh phí theo kết quả sản phẩm khoa học “đầu ra” của đề tài, 
dự án; xây dựng thể chế quản lý sử dụng các nguồn tài chính, 
các quỹ phát triển khoa học, tạo động lực cho khoa học và 
công nghệ nói chung, khoa học xã hội nói riêng phát triển, 
hướng dẫn sử dụng và quản lý có hiệu quả ngân sách Nhà 
nước đầu tư cho các đon vị nghiên cứu, tổ chức khoa học và 
công nghệ trong phạm vi cả nước.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. VÈ Cơ CHÉ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CỦA
NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

1. Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính 
phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích 
các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công 
nghệ.

2. Luật Khoa học và Công nghệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2000.

3. Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa 
học và Công nghệ.

4 Thông tư liên tịch số 49/TC-KHCN ngày 1/7/1995 và 
Thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT/BTC-KHCNMT ngày 
18/6/2001 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học - Công nghệ và 
Môi trường hướng dẫn một số chế độ đối với các nhiệm vụ 
khoa học.

5. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính 
phù quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân 
sách Nhà nước.

6. Thông tư liên tịch số 25/2003/TTLT/BKHCN-BTC ngày 
25/8/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
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về việc bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 
234/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 
18/9/1999 về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến 
khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và 
công nghệ.

7. Quyết định số 82/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thú 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục 
tiêu, nhiệm vụ khoa học và cồng nghệ chủ yếu và đanh 
mục các chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm 
cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005.

8. Thông tư liên tịch số 85/2004/TTLT/BTC-BKHCN ngày 
20/8/2004 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa và Công nghệ 
hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án khoa học và 
công nghệ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ và có thu hồi 
kinh phí.

9. Thông tư liên tịch số 101/2004/TTLT/BTC-BKHCN ngày 
29/10/2004 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ 
về việc sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Thông tư liên tịch 
số 35/2002/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/4/2002 
hướng dẫn quản lý tài chính đối với các chương trình khoa 
học trọng điểm cấp Nhà nước.

10. Nghị định số 2001/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của 
Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học 
xã hội và nhân văn.

11. Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập.
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12. Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV 
ngày 5/6/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài 
chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chinh phủ quy định 
cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học

•  y  « ♦ « •

và công nghệ công lập.

13. Quyết định số 20/2005/QĐ-BKHCN ngàỵ 23/12/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ 
sung các Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 11 và Điều 13 của 
Quy định về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì 
thực hiện đề tấi và sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước ban 
hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-KHCN ngày 
18/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

14 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ 
quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với 
đơn vị sự nghiệp công lập.

15. Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực thiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 
của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tà# 
chính đối với đon vị sự nghiệp công lập.

16. Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21/3/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2006 - 
2010

17. Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 2/11/2006 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành một số định mức
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chi tiêu áp dụng cho các dự án, chương trình có sử dụng 
nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

18. Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN ngày 
7/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn định mức xây dụng và phân bổ dự toán kinh 
phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử 
dụng ngân sách Nhà nước.

19. Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 
4/10/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn chế độ khơán kinh phí đề tài, dự án khoa học 
và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước.

20. Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ 
Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài 
chính đối với Quỳ khoa học và công nghệ quốc gia.

21 ệ Thông tư liên tịch số 29/2007/TTLT/BTC-BKHCN của 
Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 
quản lý tài chính đối với chương trình khoa học và công 
nghệ Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010.

22. Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài 
chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các 
hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập.

II. VÈ C ơ CHÉ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ
TÀI CHÍNH CỦA VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

• » • *

1. Quyết định số 514/KHXH-QĐ ngày 30/5/2001 của Giám 
đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia về
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việc ban hành đon giá chi tiêu cho các hoạt động khoa học 
và phục vụ khoa học.

2. Quyết định số 968/2001/QĐ-KHXH ngày 24/9/2001 của 
Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc 
gia về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính.

3. Công văn số 992/KHXH ngày 3/11/2001 của Trung tâm 
Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia hướng dẫn thực 
hiện đơn giá, chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học
- công nghệ.

4. Công văn số 343/KHTC ngày 6/5/2002 cùa Trung tâm 
Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia về việc triển khai 
khoán chi và áp dụng chế độ tài chính đon vị sự nghiệp có 
thu.

5. Quyết định số 967/2001/QĐ-KHXH ngày 24/9/2001 của 
Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc 
gia về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học.

6 Quyết định số 551/QĐ-KHXH ngày 3/7/2003 của Giám 
đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia về 
việc ban hành quy định tạm thời việc tuyển chọn cá nhân 
làm chủ nhiệm đề tài cấp Bộ của Trung tâm Khoa học xã 
hội và Nhân văn Quốc gia.

7. Quyết định số 870/QĐ-KHXH ngày 8/9/2006 của Chủ tịch 
Viện Khoa học xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy 
định về xuất bản sách và công tác phát hành sách, tạp chí 
cua Viện Khoa học xã hội Việt Nam.• • • •

8. Công vãn số 972/KHXH ngày 25/8/2004 của Viện Khoa 
học xã hội Việt Nam về việc thực hiện quy chế tự kiểm tra 
tài chính.
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9. Công văn số 290/KHXH ngày 1/4/2005 của Viện Khoa học 
xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn chế độ công tác phí và 
chi tiêu hội nghị.

10. Công văn số 934/KHXH-KH ngày 8/9/2006 của Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội 
dung quy định xuất bản sách và công tác phát hành sách, 
tạp chí của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

l l ế Thông báo số 1124/KHXH-KH ngày 26/10/2006 của Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam về việc ban hành đơn giá xuất 
bản sách.

12. Quyết định số 546/2008/QĐ-KHXH ngày 23/5/2008 của 
Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam ban hành Quy 
chế quản lý hoạt động khoa học.

III. CÁC BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ
TÀI CHÍNH CỦA CÁC c ơ  QUAN QUẢN LÝ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ

1. Khoa học và công nghệ Việt Nam 1996 - 2000, Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Hà Nội, 2001.

2. Khoa học và.công nghệ Việt Nam 2001, Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Hà Nội, 2002.

3. Khoa học và công nghệ Việt Nam 2001 - 2005, Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Hà Nội, 2006.

4. Báo cáo tổng kết các chương trình, đề tài, dự án khoa học 
và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005, Bộ
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Khoa học và Công nghệ, Hà Nội, tháng 12/2006; kèm theo 
các phụ lục:

Kết quả chủ yếu của hoạt động khoa học và công nghệ giai 
đoạn 2001 - 2005 (phụ lục 1), Hà Nội, 6/2005.

- Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình khoa học và 
công nghệ cấp Nhà nước (phụ lục 2), Hà Nội, 6/2005.

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà 
nước thực hiện ở một số bộ, ngành giai đoạn 2001 - 2005 
(phụ lục 3), Hà Nội, 6/2005.

- Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2001 - 
2004 của các tỉnh, thành phố (phụ lục 4), Hà Nội, 6/2005.

5 Đề án về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ chủ yếu và các chương trình khoa học và công 
nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010, Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Hà Nội, 2006.

6 Một số văn bản chỉ đạo và quản lý các chương trình khoa 
học xã hội cấp Nhà nước giai đoạn 1996 - 2000, cùa Hội 
đồng lý luận Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam.

7. Báo cáo về tình hình đầu tư tài chính cho khoa học và«

công nghệ gửi ủy ban Khoa học - Công nghệ và môi 
trường của Quốc hội khóa XII, Bộ Tài chính, Hà Nội, 
7/2008.

8 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 2 khóa VIII về khoa học và công nghệ của Bộ Tài 
chính, Hà Nội, 2000, kèm theo các phụ lục:

Dầu tư cho khoa học và công nghệ giai đoạn 2001 - 2005.
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- Tình hình đầu tư và thực hiện ngân sách Nhà nước năm 
2006 cho khoa học và công nghệ.

- Định hướng đầu tư cho khoa học và công nghệ giai đoạn 
2006 -2010.

- Dự toán ngân sách cho khoa học và công nghệ năm 2007.

9. Báo cáo Tổng kết 10'năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 2 khóa VIII về khoa học và công nghệ của Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam.• • »

10. Báo cáo Thường niên năm 2007 của Viện Khoa học xã 
hội Việt Nam.

11. Báo cáo tổng kết công tác 5 năm: 1996 - 2000 và định 
hướng phát triển 5 năm 2001 - 2005 của Viện Khoa học 
xã hội Việt Nam.

12. Báo cáo tổng kết công tác 5 năm 2001 - 2005 và định 
hướng phát triển 5 năm 2006 - 2010 của Viện Khoa học 
xã hội Việt Nam.

13. Báo cáo tổng kết công tác năm 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 và phương hướng nhiệm vụ công tác các năm sau đó 
của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC VÀ CÁC BÁO 
CÁO CHUYÊN ĐÊ

1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tuyển chọn văn 
bản luật khoa học và công nghệ của một sổ nước trên thế
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giới (sách tham khảo), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1997.

2. TS. Nguyễn Danh Sơn, Nghiên cứu hình thành và cơ chế 
hoạt động của hệ thống quỹ hỗ trợ tài chính cho hoạt động 
khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Báo cáo tổng hợp đề 
tài, Hà Nội, 3/2000.

3. TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc, Thực trạng và xu hướng đầu 
tư cho khoa học và công nghệ của một so quốc gia trên thế 
giới, Hà Nội, 2007.

4. Ths. Phạm Ngọc Hà, Một số giải pháp và kiến nghị về việc 
kết hợp giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hà Nội, 2007.

5. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo cáo tổng 
kết hoạt động khoa học năm 2006 và phương hướng nhiệm 
vụ năm 2007, Hà Nội, 2/2006.

6. 5 năm hoạt động nghiên cứu và quản lý khoa học của Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 9/2004.

7. TS. Phạm Văn Vang, về thực hiện các mục tiều phát triển 
khoa học xã hội trong chiến lược phái triển khoa học và 
công nghệ Việt Nam đến năm 2010, Hà Nệi, 2008.

8 TS. Phạm Văn Vang, Đánh giá bước đầu cơ chế đầu tư 
phân bô và sử dụng ngân sách Nhà nước cho hoạt động 
khoa học xã hội - Thực trạng và những vấn đề đặt ra, Hà 
Nội, 2007.

*

9. TS. Phạm Văn Vang, Đầu tư của Nhà nước và cùa nước 
ngoài cho hoạt động khoa học của Viện Khoa học xã hội
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Việt Nam trong 5 năm gân đây - Thực trạng - vân đê - 
những đề xuất kiến nghị, Hà Nội, 2005.

10. TS. Phạm Văn Vang, ỡổiệ mới cơ chế tổ chức và quản lý 
hoạt động khoa học xã hội và nhân văn của Viện Khoa 
học xã hội Việt Nam, Hà Nội, 2005.

11. TS. Nguyễn Trường Giang, Cơ chế quản lý kinh phí các 
chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm cấp Nhà 
nước giai đoạn 2001 - 2005 - Những bất cập, nguyên 
nhân và giải pháp khắc phục cho giai đoạn 2006 - 2010, 
Bộ Tài chính, Hà Nội, 2006*

12. TS. Phạm Văn Vang, Một số vấn đề cơ bản về đổi mới cơ 
chế đầu tư phân bo và sử dụng ngân sách Nhà nước cho 
hoạt động khoa học xã hội ở nước ta, Hà Nội, 2008.

13. Lê Hoàng Anh, Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xã hội 
hóa các nguồn đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học 
xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hà Nội, 2007.

14. Lê Mạnh Hùng, Tổng quan về đầu tư cho khoa học và 
công nghệ thế giới, Ha Nội, 2007.

15. TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc, Tổng quan về đầu tư cho 
khoa học và công nghệ từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 
2001 - 2005, Hà Nội, 2007.

16. TS. Phạm Văn Vang, Nghiên cứu các quỹ phát triển khoa 
học và công nghệ bao gồm khoa học xã hội ở Việt Nơm 
hiện nay, Hà Nội, 2008.

17. GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, GS. TS. Bùi Công Quế, 
Hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ cấp Nhà
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nước giai đoạn 2001 - 2005 của Viện Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

18. PGS. TS. Phạm Văn Đức, TS. Nguyễn Đình Hòa, vấn đề 
đầu tư cho nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng 
trong khoa học xã hội, Hà Nội, 2007.

19. CN. Nghiêm Thị Minh Hòa, rinh hình đầu tư cho khoa 
học và công nghệ giai đoạn 200ỉ - 2007 qua số liệu thống 
kê, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội, 2008.

20. GS. TS. Lê Hữu Nghĩa, Những đóng góp của khoa học xã 
hội và nhăn văn vào quá .trình xây dựng chủ trương, 
đường lối, chỉnh sách của Đảng và Nhà nước, phát triển 
kỉnh tế - xã hội ở nước ta giai đoạn 2001 - 2005, Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

21. Tình hình đầu tư tài chỉnh cho các hoạt động khoa học 
giai đoạn 2001 - 2005 của Học viện Chính trị quốc gia 
HỒ Chí Minh.

22. Tìm hiểu về cơ chế quản lý tài chỉnh hoạt động khoa học 
và công nghệ của Hungari, Hà Nội, 2000.

23. TS. Dương Bá Phượng, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 
cứu xây dựng Đe án: Đoi mới cơ chế quản lý tài chính đối 
với khoa học xã hội và nhân văn, Hà Nội, 8/2004.

24. PGS. Nguyễn Văn Truy, Chức năng quản lý khoa học và 
mấy vấn đề đặt rơ đổi với khoa học xã hội. Kỷ yếu: Một 
số vẩn đề đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý 
khoa học xã hội, Vụ Kế hoạch - Tài vụ, Viện Khoa học xã 
hội Việt Nam, Hà Nội, 1991.
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25. TS. Phạm Văn Vang, Nghiên cún cơ bản trong khoa học 
xã hội và nhân văn ở nước ta hiện nay - Thực trạng - vấn 
đề - giải pháp, Báo cáo khoa học tại Hội thảo: Nghiên cứu 
cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm hỗ trợ 
nghiên cứu Châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, 
1/2003, tại Hà Nội.

26. TS. Phạm Văn Vang, Đổi mới và nâng cao hiệu quả của 
công tác quản lý khoa học xã hội, Tạp chí hoạt động khoa 
học, Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, sổ 6/1992.

27. Một số vấn đề kinh tế - xã hội sau 20 năm đổi mới ở Việt 
Nam (Dự án hỗ trợ tổng kết 20 năm đổi mới ở Việt Nam), 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1/2008.

28. GS. TS. Lê Trần Bình, Đổi mới cơ chế tài chính trong 
hoạt động khoa học và công nghệ, Báo Nhân dân ngày 
21/8/2008.

29. Bộ Khoa học và Công nghệ, Khoa học và công nghệ thế 
giới và chính sách những năm đầu thế kỷ XXL

30. TS. Phạm Văn Vang, Đẩv mạnh hợp tác nghiên cínt vò 
đào tạo về khoa học xã hội giữa Việt Nam và Lào, Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 7/2009.

t I 1  I 1

31. TS. Phạm Văn Vang, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 
cứu đề tài: Nghiên cứu đổi mới cơ chế xây dựng và tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ khoa học xã hội thuộc Chương 
trình hợp tác liên bộ (Viện Khoa học xã hội Việt Nam và 
Bộ Khoa học và Công nghệ): “Dẩy mạnh chính sách phát
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triển khoa học xã hội và đổi mới cơ chế quản lý khoa học 
xã hội”. Hà Nội, 7/2010.

32. TS. Phạm Văn Vang, “Vai trò của khoa học xã hội trong 
sự nghiệp Đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa”. Báo cáo khoa học tại Hội thảo “Khoa học xã hội 
Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do Ban chủ 
nhiệm nhiệm vụ số 09 - Đề án 928 Viện Khoa học xã hội 
Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, 29/9/2010

• a »  /
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